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         1 8935075961845

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Tấm 

gương tự học

Khu di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Vũ 

Thị Kim Yến 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
191 4             

         2 8935075961869

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Học từ 

điều bình dị

Khu di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Vũ 

Thị Kim Yến 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
180 4             

         3 8935075961876

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời - Học tập 

không ngừng

Khu di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Vũ 

Thị Kim Yến 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
164 4             

         4 8935075961852

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh 

về học tập suốt đời  - Học để 

trưởng thành

Khu di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Vũ 

Thị Kim Yến 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
200 4             

         5 8935075961821

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 

tưởng đến hành động  - Tận 

trung với nước, tận hiếu với dân

Vũ Thị Kim Yến 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
184 4             

         6 8935075962088

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 

tưởng đến hành động - Đỉnh 

cao tinh hoa văn hóa Việt Nam

Vũ Thị Kim Yến 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
190 4             

         7 8935075961838

Di sản Hồ Chí Minh từ tư 

tưởng đến hành động - Những 

lời dạy bảo ân tình

Vũ Thị Kim Yến 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
208 4             

         8 8935230008415
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Cần kiệm - Liêm chính

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

         9 8935230008439
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Đạo đức

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       10 8935230008453
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Đoàn kết, Trí tuệ

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       11 8935230008477
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Giản dị, Thật thà 

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       12 8935230008460
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Kiên cường, Dũng cảm

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             
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       13 8935230008484
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Khiêm tốn 

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       14 8935230008422
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Khoan dung

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       15 8935230008507
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Lạc quan 

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       16 8935230008491
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Nghị lực 

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       17 8935230008446
Bác Hồ - người Việt Nam đẹp 

nhất: Yêu thương 

Lam Giang (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 13x19 99 4             

       18 9786326061765 Bác Hồ cầu hiền tài Tuệ Minh Văn Học 2025
13x20.

5
192 4             

       19 9786326061758 Bác Hồ tấm gương sáng mãi Tuệ Minh Văn Học 2025
13x20.

5
208 3             

       20 8935279187959
Bác Hồ trong trái tim những 

người bạn quốc tế

Bùi Phúc Hải 

(Sưu tầm, tổ 

chức biên soạn)

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
12,5x2

0,5
216 4             

       21 8935210310491 Bác Hồ với học sinh, sinh viên 
Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
Văn Học 2025 4             

       22 8935210223982
Bác Hồ với phụ nữ và thiếu 

niên nhi đồng 

Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
Văn Học 2024 4             

       23 8935210310507
Bác Hồ, tấm gương mẫu mực 

về sự giản dị 

Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
Văn Học 2025 4             

       24 8935279187867
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 

này năm xưa: Tập I

Dương Trung 

Quốc

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
16 x 

24
416 4             

       25 8935279187850
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 

này năm xưa: Tập II

Dương Trung 

Quốc

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
16 x 

24
456 4             

       26 8934974200666
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ - 

Cây đại thọ
Đoàn Minh Tuấn Trẻ 2025

13 x 

20.5
168 4             

       27 8934974162605
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

viết Di chúc

Vũ Kỳ, Nguyễn 

Thế Kỷ
Trẻ 2025

13 x 

20.5
132 4             

       28 8934974210054

Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với báo chí cách mạng Việt 

Nam

Đoàn Yên Kiều Trẻ 2025
13 x 

20.5
232 3             

       29 8934974207597

Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với các ngày lễ, kỷ niệm lớn 

trong năm

Trần Văn Phương Trẻ 2025
13 x 

20.5
216 3             

       30 8934974208716

Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với Công an nhân dân Việt 

Nam

Hà Minh Hồng 

(Chủ biên), 

Nguyễn Thanh 

Tuyền, Ngô Thị 

Thu Hoài

Trẻ 2025
13 x 

20.5
116 4             

       31 8934974209119
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với Chính phủ Việt Nam

Hà Minh Hồng, 

Trần Thuận, Lưu 

Văn Quyết, 

Nguyễn Thanh 

Tuyền

Trẻ 2025
13 x 

20.5
128 4             

       32 8934974209997

Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với việc bồi dưỡng thế hệ cách 

mạng cho đời sau

Hà Minh Hồng 

(chủ biên), 

Nguyễn Thanh 

Tuyền, Ngô Thị 

Thu Hoài

Trẻ 2025
13 x 

20.5
160 4             
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       33 8934974213611

Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với Quân đội nhân dân Việt 

Nam

Hà Minh Hồng 

chủ biên, Trần 

Thuận, Lưu Văn 

Quyết, Nguyễn 

Thanh Tuyền

Trẻ 2025
13 x 

20.5
132 4             

       34 8934974186861
Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ 

với việc đọc và tự học

Vũ Dương Thúy 

Ngà
Trẻ 2026

13 x 

20.5
176 4             

       35 8934974173014
Di sản Hồ Chí Minh. Bản án 

Chế độ thực dân Pháp
Nguyễn Ái Quốc Trẻ 2025

13 x 

20.5
192 4             

       36 8934974162384

Di sản Hồ Chí Minh. Di chúc 

của Bác Hồ Một giáo trình 

tiếng Việt độc đáo

Dương Thành 

Truyền
Trẻ 2025

13 x 

20.5
132 4             

       37 8934974162469

Di sản Hồ Chí Minh. Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(khổ nhỏ)

Hồ Chí Minh Trẻ 2025
9 x 

12.5
50 4             

       38 8934974166351
Di sản Hồ Chí Minh. Đời sống 

mới (khổ nhỏ)
Tân Sinh Trẻ 2024

9 x 

12.5
60 4             

       39 8934974211662
Di sản Hồ Chí Minh. Học Bác 

mỗi ngày
Nguyễn Minh Hải Trẻ 2025

13 x 

20.5
216 4             

       40 8934974210078
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh - Tầm nhìn vượt thời gian

Ngô Minh Oanh 

(Chủ biên), Ngô 

Thị Minh Hằng

Trẻ 2025
13 x 

20.5
112 4             

       41 8934974169390
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh bàn về cán bộ

Vũ Tình, Đặng 

Thị Minh Phượng
Trẻ 2025

13 x 

20.5
76 3             

       42 8934974169383
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh bàn về Đảng

Vũ Tình, Đặng 

Thị Minh Phượng
Trẻ 2025

13 x 

20.5
96 4             

       43 8934974211969
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh bàn về văn hóa nghệ thuật
Hồ Chí Minh Trẻ 2025

13 x 

20.5
176 4             

       44 8934974200659

Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh Sự hình thành một nhân 

cách lớn

Trần Thái Bình Trẻ 2024
13 x 

20.5
264 4             

       45 8934974166429
Di sản Hồ Chí Minh. Lịch sử 

nước ta (khổ nhỏ)
Hồ Chí Minh Trẻ 2026

9 x 

12.5
116 4             

       46 8934974203193
Di sản Hồ Chí Minh. Lời Bác 

dạy thanh thiếu nhi
Trần Văn Phương Trẻ 2025

13 x 

20.5
168 4             

       47 8934974166467
Di sản Hồ Chí Minh. Lời non 

nước
PGS. Đào Thản Trẻ 2025

13 x 

20.5
156 4             

       48 8934974203162

Di sản Hồ Chí Minh. Nâng cao 

Đạo đức Cách mạng, Quét sạch 

Chủ nghĩa Cá nhân (khổ nhỏ)

Hồ Chí Minh Trẻ 2024 9 x 13 64 4             

       49 8934974200642

Di sản Hồ Chí Minh. Những 

mẩu chuyện về đời hoạt động 

của Hồ Chủ tịch

Trần Dân Tiên Trẻ 2025
13 x 

20.5
184 4             

       50 8934974200628
Di sản Hồ Chí Minh. Sửa đổi 

lối làm việc (khổ nhỏ)
X.Y.Z Trẻ 2025 9 x 13 136 4             

       51 8934974167273
Di sản Hồ Chí Minh. Vĩ đại 

một con người
Trần Văn Giàu Trẻ 2025

13 x 

20.5
132 4             

       52 8934974190561

Di sản Hồ Chí Minh. 52 câu 

chuyện dưới cờ về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh

Trần Văn Phương Trẻ 2025
13 x 

20.5
216 4             

       53 8934974173922
Di sản Hồ Chí Minh. Hành 

trình theo chân Bác
Trần Đức Tuấn Trẻ 2025

13 x 

20.5
352 4             

       54 8934974162452
Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí 

Minh bàn về phong cách

Vũ Tình, Lê Thị 

Nhung, Phạm 

Văn Tuân

Trẻ 2025
13 x 

20.5
52 4             
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       55 8934974173540

Di sản Hồ Chí Minh. Lịch sử 

nước ta - Bài diễn ca lịch sử 

nước ta bằng thể thơ lục bát

Hồ Chí Minh Trẻ 2025
13 x 

20.5
112 4             

       56 8934974173502

Di sản Hồ Chí Minh. Trẻ em 

như búp trên cành - Tuyển 

chọn các bài viết, bài nói của 

Chủ tịch HCM với thiếu niên, 

nhi đồng

Hồ Chí Minh Trẻ 2025
13 x 

20.5
168 4             

       57 8934974207832
Di sản Hồ Chí Minh. Vì độc 

lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội
Hồ Chí Minh Trẻ 2025

13 x 

20.5
440 4             

       58 8936149732293

Việt Nam thời đại Hồ Chí 

Minh - Những chặng đường 

lịch sử: Bài học của sức mạnh 

Dân tộc kết hợp sức mạnh 

Thời đại

Đông Phương 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025 13x19 224 4             

       59 8936149732286

Việt Nam thời đại Hồ Chí 

Minh: Đảng ta: Trung - Hiếu 

vẹn tròn 

Đông Phương 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025 13x19 216 4             

       60 8936149732262

Việt Nam thời đại Hồ Chí 

Minh: Lòng dân - Sức dân - 

Vận mệnh dân tộc 

Đông Phương 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025 13x19 212 4             

       61 8936149732279

Việt Nam thời đại Hồ Chí 

Minh: Tự đổi mới, tự chỉnh 

đốn: để xứng đáng Đảng của 

nhân dân 

Đông Phương 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025 13x19 216 4             

       62 8935279187331 5 tác phẩm bảo vật quốc gia Hồ Chí Minh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
14,5x2

0,5
270 5             

       63 8935279173556
79 Câu chuyện của Bác Hồ từ 

Phủ Chủ tịch

TS. Nguyễn Anh 

Minh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 12x20 292 4             

       64 8935279173631 Bông sen vàng Sơn Tùng

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
12x20.

5
424 5             

       65 8935279187881
Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi 

cho muôn đời

TS. Trần Viết 

Hoàn

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
14,5x2

0,5
336 5             

       66 8935279187898

Góp phần tìm hiểu tư tưởng 

độc lập tự do của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh

Đinh Xuân Lâm - 

 Lê Mậu Hãn

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026 12x19 120 4             

       67 8935279187997

Giá trị và sự vận dụng, phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện nay

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
268 4             

       68 8935279173563 Giải phóng Tiziano Terzani

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
16 x 

24
448 4             

       69 8935279188024
Học Chủ tịch Hồ Chí Minh 

chúng ta học gì
Phạm Văn Đồng

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 13x19 142 4             

       70 8935279187904
Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền 

thống nhân trí dũng Việt Nam

Nguyễn Khắc 

Nho

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
14,5x2

0,5
232 4             

       71 8935279188055

Hồ Chí Minh một con người, 

một dân tộc một thời đại, một 

sự nghiệp

Phạm Văn Đồng

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 12x19 110 4             
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       72 8935279188215
Hồ Chí Minh nhà yêu nước vĩ 

đại
GS. Song Thành

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
324 4             

       73 8935279194025 Lịch sử nước ta Hồ Chí Minh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
10x14,

5
28 5             

       74 8935279187072
Miền Nam trong trái tim Hồ 

Chí Minh

Giáo sư Trần văn 

Giàu

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
490 4             

       75 8935279188260
Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí 

Minh

TS. Đào Đình 

Tuấn

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
14,5x2

0,5
328 4             

       76 8935279187324
Những bức thư của Bác Hồ 

nhân dịp đầu năm học mới
Hồ Chí Minh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
10x14,

5
56 4             

       77 #############
Phong cách làm việc Hồ Chí 

Minh 

Bảo tàng Hồ Chí 

Minh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
10x14,

5
156 4             

       78 8935279173778
Phong cách tư duy Hồ Chí 

Minh

Bảo tàng hồ Chí 

Minh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
10x14,

5
175 4             

       79 9786326108774

Tủ sách Hồ Chí Minh - Chủ 

tịch Hồ Chí Minh với vấn đề 

phát triển văn hoá và giáo dục

Nhiều tác giả
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
200 4             

       80 8935279187829

Tư tưởng chính trị của C. Mác, 

Ph. Ăngghen V.I. Lênin và Hồ 

Chí Minh

PGS.TS. Lê 

Minh Quân

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
14,5x2

0,5
295 4             

       81 8935279187973

Tư tưởng Hồ chí Minh về vai 

trò của nhân dân trong sự 

nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

Đại tướng, 

GS.TS. Tô Lâm

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
200 4             

       82 8935210310521
Thực hiện di chúc chủ tịch Hồ 

Chí Minh

Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
Văn Học 2025 3             

       83 8935210310538 Trung thu cháu nhớ Bác Hồ 
Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
Văn Học 2025 4             

       84 8935279187799
Văn hóa và triết lý phát triển 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh

GS. Đinh Xuân 

Lâm - PGS.TS. 

Bùi Đình Phong

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026
14,5x2

0,5
484 4             

       85 8935210224057 Việt Nam đẹp nhất tên Người
Khánh Linh 

(Tuyển chọn)
Văn Học 2025 2             

       86 8936065586697

Việt Nam những vấn đề văn 

hoá và chính trị (Tiểu luận viết 

bằng tiếng Pháp những năm 

1922-1932)

Phạm Quỳnh ; 

Ngân Xuyên 

dịch tư tiếng 

Pháp 

Hà Nội 2025
14.5x2

0.5
256 3             

       87 9786326232530
Nam giới & nam tính trong 

một Việt Nam đang hội nhập
Nhiều tác giả

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 538 4             

       88 9786044908397
Tủ sách Giới và Phát triển: Phụ 

nữ tân văn
Đoàn Ánh Dương

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
600 4             

       89 9786326237702 Triết học nghệ thuật

R.G. 

Collingwood; 

Đinh Hồng Phúc 

dịch

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
176 4             

       90 9786326237825
Những tương lai được đánh 

thức

Nguyễn Thị 

Phương Hoa

Phụ Nữ 

Việt Nam
2026

13.5x2

0.5
240 4             

       91 9786326102086 Thuyền cá Việt Nam Ken Preston
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

29.7x2

1
322 4             
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       92 8934974174578
Võ Nguyên Giáp - Hào khí 

trăm năm
Trần Thái Bình Trẻ 2026

15.5 x 

23
474 2             

       93 8935279176519

Cách mạng Tháng Tám - Một 

trang sử oanh liệt của cách 

mạng Việt Nam

Trường Chinh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 12x19 200 5             

       94 8935279174966
Sự thật về nạn đói năm 1945 

(Qua tư liệu và ký ức lịch sử)

Nguyễn Quang 

Ân

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 748 6             

       95 8935279177745

Chặt xiềng (Những tài liệu lịch 

sử từ chính biến Tháng Ba đến 

Cách mạng Tháng Tám năm 

1945)

Nhà xuất bản 

Chính trị quốc 

gia Sự thật

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 12x19 152 5             

       96 8935279187805
Hội nghị Genève về Đông 

Dương năm 1954
Hoàng Nguyên

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026 12x20 196 5             

       97 8935279172863
Tổng hành dinh trong mùa 

Xuân toàn thắng (Hồi ức)

Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025

 

14,5x2

0,5

363 5             

       98 8935279187843

Về đại thắng mùa Xuân năm 

1975 qua tài liệu của chính 

quyền Sài Gòn

Bộ Nội vụ - Cục 

Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước - 

Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia II

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2026 16x24 356 6             

       99 8935279172696
Biên bản chiến tranh 1-2-3-

4.75 (Xuất bản lần thứ sáu)
Trần Mai Hạnh

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 612 5             

     100 8935279177738

Chuyện người nữ Giải phóng 

quân kéo cờ trong Ngày Độc 

Lập

Đàm Thị Loan

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 12x19 156 5             

     101 8935279181179 Tiếng vọng từ Rừng Khộp Nguyễn Vũ Điền

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
284 5             

     102 8935279174959

Quá trình phát triển và sụp đổ 

của chế độ Ngô Đình Diệm - 

Ngập giữa vũng lầy (Sách tham 

khảo)

David 

Halberstam

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 480 3             

     103 8935279173013

Về các Tổng thống Mỹ trong 

cuộc chiến tranh xâm lược Việt 

Nam (Xuất bản lần thứ ba, có 

sửa chữa)

Nguyễn Phương 

Nam

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 644 3             

     104 
Chúa Nguyễn và các giai thoại 

mở đất phương Nam

Nguyễn Hữu 

Hiếu

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 13x20 180              2 

     105 8934974212584

Gọi gió đất hiền - Những câu 

chuyện về người phụ nữ Việt 

Nam

Phan Văn 

Trường và nhóm 

tác giả Cấy Nền 

Tổ Ong

Trẻ 2025 4             

     106 8935279174317

Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm 

kịch và những bài học về Việt 

Nam

Robert S. 

McNamara, 

Brian 

VanDeMark

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 392 3             

     107 8935279175505

Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - 

 Hồi ký của một người còn 

sống (Sách tham khảo, xuất 

bản lần thứ tư)

Denise Affonco

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
248 4             
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     108 8935075958814

Những đặc trưng cơ bản của bộ 

máy quản lý đất nước và hệ 

thống chính trị nước ta trước 

thời kỳ đổi mới

GS. TSKH. 

NGND. 

Vũ Minh Giang

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
240 3             

     109 8935075957350

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng - Tiếng gọi của trái tim, 

mệnh lệnh của cuộc sống

Thiếu tướng, 

PGS.TS.NGND. 

Nguyễn Bá 

Dương

Quân đội 

Nhân dân
2024

13 x 

20,5
268 3             

     110 9786044835495

Kể chuyện cụm tình báo H.63 

anh hùng - Những câu chuyện 

tình báo thót tim không phải ai 

cũng biết

Nguyễn Quang 

Chánh

Tổng hợp 

TP.HCM
2024

16 x 

24
260 5             

     111 8935075957596

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

Chủ quyền biển đảo thiêng 

liêng của Tổ quốc

Nhiều tác giả
Quân đội 

Nhân dân
2024

14 x 

22,5
224 3             

     112 8935075958364

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

Việt Nam những miền biển, đảo

Hoàng Khôi Hà Nội 2024
14 x 

22,5
140 3             

     113 8935075958579

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

Các nền văn hóa biển ở Việt 

Nam

GS.TS. Phạm 

Đức Dương
Tri Thức 2024

14 x 

22,5
240 3             

     114 8935075957626

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

Dấu ấn Hoàng Sa

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024
14 x 

22,5
96 3             

     115 8935075958357

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

Quân thủy trong lịch sử chống 

ngoại xâm

Nguyễn Việt 

(chủ biên); Vũ 

Minh Giang - 

Nguyễn Mạnh 

Hùng

Tri Thức 2024
14 x 

22,5
462 3             

     116 8935075957695

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

An ninh phi truyền thống ở 

Biển Đông: Cơ hội và vấn đề 

đặt ra đối với Việt Nam

TS. Nguyễn 

Xuân Cường 

(chủ biên)

Quân đội 

Nhân dân
2024

14 x 

22,5
200 3             

     117 8935075957589

Chủ quyền biển đảo là thiêng 

liêng và bất khả xâm phạm  - 

Gió không thổi từ biển

Đại tá, Nhà văn 

Chu Lai

Quân đội 

Nhân dân
2024

14 x 

22,5
232 3             

     118 9786044745596
Bảo vệ Tổ quốc: Phòng thủ 

vững chắc từ hướng biển 

Đông Phương 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025
13x20,

5
192 3             

     119 9786044745664
Sông nước - biển đảo trong đời 

sống của người Việt Nam

Thanh Giang 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025
13x20,

5
200 3             

     120 8935075962644
Tình báo gián điệp - Các tổ 

chức tình báo hàng đầu thế giới

Nguyễn Tri Tôn 

(biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
200 5             

     121 8935075962651
Tình báo gián điệp - Những 

điệp viên lừng danh

Lê Văn Thành - 

Nguyễn Đăng 

Song (biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
204 5             

     122 8935075962682

Tình báo gián điệp - Một số 

điệp vụ ly kỳ với những điệp 

viên nổi tiếng thế giới

Bùi Hữu Dương 

(Biên dịch, khảo 

cứu và tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
200 5             
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     123 8935279188253

Hai cực hay đa cực - Quan hệ 

chính trị quốc tế 1945 - 1955 

và tác động tới cách mạng Việt 

Nam

TS. Phùng Chí 

Kiên

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
14,5x2

0,5
264 3             

     124 9786043539516
Mối quan hệ giữa Việt Nam và 

các nước phương tây

Ralph 

Smith/Hồng 

Nhung

Thuận Hóa 2025 16x24 240 5             

     125 8934974189985
Thời đại AI: Và tương lai loài 

người chúng ta

Eric Schmidt, 

Henry A. 

Kissinger, Daniel 

Huttenlocher

Trẻ 2025
15.5 x 

23
220 4             

     126 8935279171798

Chiến tranh thông tin: Các 

quốc gia trong cuộc đua chinh 

phục tâm trí con người

David Colon

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2024 16x24 468 4             

     127 8934974207610

Tin tức kiến tạo - Vực dậy nền 

truyền thông và dân chủ với tư 

duy báo chí của tương lai

Ulrik Haagerup Trẻ 2025
14 x 

20
188 4             

     128 8934974207658

Cẩm nang báo chí trực tuyến - 

Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh 

trong kỷ nguyên số

Paul Bradshaw Trẻ 2025
14 x 

20
582 4             

     129 8934974207627
Báo chí trên thiết bị di động và 

nền tảng truyền thông xã hội

Anthony 

Adornato
Trẻ 2025

14 x 

20
480 4             

     130 8934974207641
Người làm báo: Trí tuệ nhân 

tạo và tương lai của báo chí

Francesco 

Marconi
Trẻ 2025

14 x 

20
216 4             

     131 8935279171811
Bảy cuộc khủng hoảng định 

hình toàn cầu hóa
Harold James

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2024 16x24 552 1             

     132 8935279171712
Cửa sổ cơ hội: Cách các quốc 

gia tạo ra sự giàu có
David Sainsbury

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2024
14,5x2

0,5
352 4             

     133 8934974207061
Hành lang hẹp: Nhà nước, xã 

hội, và vận mệnh của tự do

Daron Acemoglu 

- James A. 

Robinson

Trẻ 2025 4             

     134 8934974206163 Tại sao các quốc gia thất bại

Daron Acemoglu 

& James A. 

Robinson

Trẻ 2026 4             

     135 8935279171750
Tư duy của các quốc gia: Đối 

ngoại lý trí

John 

J.Mearsheimer 

và Sebastian 

Rosato

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2024 16x24 356 4             

     136 8935279171781
Thế giới giàu, thế giới nghèo - 

Đấu tranh để thoát nghèo
Ali A.Allawi

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2024 16x24 900 4             

     137 8935279174195 100 Chuyện nghề
Bảo tàng Báo chí 

Việt Nam

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 25x25 192 3             

     138 8935279174171 Bắn chỉ thiên (Tập tiểu phẩm) Tạ Ngọc Tấn

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 284 5             

     139 9786326109559

Câu chuyện Yerba Maté - 

Nước uống thảo mộc truyền 

thống vươn ra thế giới

Julia J. S. Sarreal
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 408 4             
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     140 8935279173655

Cứu chuộc quá khứ - Hành 

trình từ chiến binh tự do đến 

người chữa lành

Linh mục 

Michaelb 

Lapsley & 

Stephen 

Karakashian

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 212 4             

     141 9786044262956

Gia tộc Medici - Từ ngân hàng 

đến ngai vàng: hành trình định 

hình thời Phục Hưng

Miles J. Unger Đồng Nai 2026 4             

     142 9786044238326

Giao thương kiến tạo thế giới - 

Tương tác giữa Xã hội, văn hóa 

và Kinh tế từ 1400 tới nay

Kenneth 

Pomeranz, 

Steven Topik

Đồng Nai 2025 580 4             

     143 9786044250045
Luận về Cảm thức Đạo đức - 

Adam Smith
Adam Smith Đồng Nai 2025 326 4             

     144 9786048483883
Luận về sự tự nguyện nô lệ của 

con người

Étienne de La 

Boétie
Đà Nẵng 2025 112 4             

     145 8934974207603

Nghệ thuật phỏng vấn - Một 

hướng dẫn dành cho các nhà 

báo và người làm nội dung 

chuyên nghiệp

Gail Sedorkin, 

Amy Forbes
Trẻ 2025

14 x 

20
232 4             

     146 9786043539196 Ngôn ngữ và tư duy Paul Chauchard Thuận Hóa 2025
12x20,

5
196 4             

     147 8935279183241 Sau cuộc chiến là cuộc đời Minh Chuyên

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025
12,5 x 

20,5
280 4             

     148 9786047953271

Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố 

tụng hình sự (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2025) 

Quốc hội
Kinh tế 

Tài Chính
2025 19x27 544 3             

     149 9786326209259

Luật Bầu cử đại biểu quốc hội 

và đại biểu hội đồng nhân dân 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2025)

Quốc hội Lao Động 2025 13x19 136 3             

     150 9786326208726
Luật Biển Việt Nam (sửa đổi, 

bổ sung năm 2025)
Quốc hội Lao Động 2025 13x19 56 3             

     151 9786326207231
Luật Cán bộ, công chức năm 

2025
Quốc hội Lao Động 2025 13x19 56 3             

     152 9786326218183
21 năm viện trợ Mỹ ở Việt 

Nam
Đặng Phong Tri Thức 2025

13x20,

5
228 3             

     153 8934974188094 Các cuộc chiến tranh tiền tệ James Rickards Trẻ 2025
15.5 x 

23
340 4             

     154 8934974180975
Dạy con làm giàu 01 - Để 

không có tiền vẫn tạo ra tiền

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2025 5             

     155 8934974180982

Dạy con làm giàu 02 - Sử dụng 

đồng vốn - Để được thoải mái 

về tiền bạc

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2022 5             

     156 8934974180999

Dạy con làm giàu 03 - Hướng 

dẫn đầu tư: Để trở thành nhà 

đầu tư lão luyện

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2024 5             

     157 8934974181002
Dạy con làm giàu 04. Con giàu 

con thông minh

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2025 5             

     158 8934974181019
Dạy con làm giàu 05 - Để có 

sức mạnh về tài chính

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2023 5             

     159 8934974179955
Dạy con làm giàu 06 - Những 

câu chuyện thành công

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2022 5             

     160 8934974179948
Dạy con làm giàu 07 - Ai đã 

lấy tiền của tôi?

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2022 5             
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     161 8934974181026
Dạy con làm giàu 08 - Để có 

những đồng tiền tích cực

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2022 5             

     162 8934974181033

Dạy con làm giàu 09 - Những 

bí mật về tiền bạc mà bạn 

không học ở nhà trường!

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2023 5             

     163 8934974181040
Dạy con làm giàu 10 - Trước 

khi bạn thôi việc

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2023 5             

     164 8934974179931

Dạy con làm giàu 11 - Trường 

dạy kinh doanh cho những 

người thích giúp đỡ người khác

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2025 5             

     165 8934974181057

Dạy con làm giàu 12 - Lời tiên 

tri của người cha giàu - Xây 

dựng con thuyền tài chính của 

bạn

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2023 5             

     166 8934974181064

Dạy con làm giàu 13 - Nâng 

cao chỉ sổ IQ tài chính - Trở 

nên thông minh hơn với đồng 

tiền của bạn

Robert T. 

Kiyosaki
Trẻ 2023 5             

     167 8934974165729

Dẫn dắt. Lãnh đạo chứ không 

quản lý. Những điều tôi học 

được từ cuộc đời

Alex Ferguson, 

Michael Moritz
Trẻ 2025

15.5 x 

23
402 4             

     168 8934974208839

Đỉnh cao của thuật lãnh đạo: 

Những bài học lãnh đạo từ độ 

cao 5.895 m

Blair Singer Trẻ 2025
14 x 

20
216 4             

     169 8934974212065
Đừng bao giờ lãnh đạo một 

mình

Keith Ferrazzi và 

Paul Hill
Trẻ 2025

14.3 x 

20.3
280 4             

     170 8935246942055
Đừng chạy nữa - Dùng thời 

gian như một lãnh đạo
Brian Tracy Hồng Đức 2025

 

14x20,

5

288              4 

     171 8935246957578

Đừng chỉ giao việc - hãy trang 

bị nền tảng để nhân viên làm 

được việc

John C. Maxwell Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
176 4             

     172 8935246957622
Giỏi việc chưa đủ - phải biết 

dẫn dắt
John C. Maxwell Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
176              4 

     173 8935246957547

Giữ ai buông ai: Cách lãnh đạo 

SME phân loại, nâng cấp và 

loại bỏ người không còn phù 

hợp

Brian Tracy Hồng Đức 2025

 

14x20,

5

260              4 

     174 8935246957561
Huấn luyện sai - nhân sự giỏi 

cũng bỏ đi
John C. Maxwell Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
176              4 

     175 9786048481872

Keynes – Tư tưởng kinh tế hữu 

ích cho nền kinh tế thế giới 

ngày nay 

Peter Temin & 

David Vines
Đà Nẵng 2025 236 4             

     176 8934974213215

Làm ít được nhiều: Bài học từ 

những người làm việc hiệu quả 

nhất

Morten Hansen Trẻ 2025
13 x 

20.5
392 4             

     177 8935246957554
Lãnh đạo thật đừng chỉ ngồi 

ghế
Brian Tracy Hồng Đức 2025

 

14x20,

5

256 4             

     178 8934974203285

Lãnh đạo trầm lặng: Thu phục 

nhân tâm và chiến thắng các 

trận đấu

Carlo Ancelotti, 

Chris Brady, 

Mike Forde

Trẻ 2025
15.5 x 

23
304 4             

     179 8934974201748 Người phụ nữ giàu Kim Kiyosaki Trẻ 2025
14 x 

20
352 4             
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 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

     180 8934974209102
Tư duy dã tràng - Tim trí giao 

tranh
Phan Văn Trường Trẻ 2026 4             

     181 8934974212393
Tỷ phú nhà bên làm gì sau 5 

giờ chiều?

Shimamura 

Yoshihiro
Trẻ 2025

13 x 

20.5
176 4             

     182 8935280918849
Think and Grow Rich - 10 phút 

mỗi ngày nghĩ giàu làm giàu
Napoleon Hill

Công 

Thương
2025 9.5x16 236 4             

     183 8934974204664
Triết lý của Inamori Kazuo: 

Chúng ta sống vì điều gì?
Inamori Kazuo Trẻ 2025 4             

     184 8935075959538
Tứ bất tử (Bốn vị thánh bất tử 

của Việt Nam)

GS.TS Ngô Đức 

Thịnh - 

PGS. Vũ Ngọc 

Khánh

Tri Thức 2025
13 x 

20,5
272 4             

     185 8935075958654
Văn miếu Quốc Tử Giám và 82 

bia tiến sĩ

PGS. TS. Ngô 

Đức Thọ (chủ 

biên)

Hà Nội 2025
16 x 

24
408 5             

     186 8935075958234 Trạng Nguyên Việt Nam

Đặng Việt Thủy, 

Giang Tuyết 

Minh

Hà Nội 2024
13 x 

20,5
232 5             

     187 8935075958661
Võ cử và người đỗ Võ khoa ở 

nước ta

TS. Nguyễn 

Thúy Nga
Tri Thức 2025

16 x 

24
324 5             

     188 8935075958326 Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ Vũ Ngọc Khánh Tri Thức 2024
16 x 

24
456 5             

     189 8935075961463 Thầy giáo Việt Nam xưa

Phạm Khang; Lê 

Minh (sưu tầm, 

biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
180 5             

     190 8935075958791 Gương đạo đức người xưa 
Phạm Khang - 

Lê Minh
Hồng Đức 2025

14 x 

22,5
120 5             

     191 8935075961005

Truyền thống đạo đức, tôn sư 

trọng đạo và hiếu học trong gia 

đình

Nguyễn Thế 

Long
Tri thức 2026

13 x 

20,5
228 5             

     192 8935075958265 Văn hóa và du lịch Việt Nam Võ Văn Thành Tri Thức 2026
16 x 

24
340 3             

     193 8935075961296
Du lịch và du lịch di sản ở Việt 

Nam

Võ Văn Thành 

(Chủ biên)

Quân đội 

Nhân dân
2026

16 x 

24
400 3             

     194 8935075958319
Khám phá ẩm thực truyền 

thống Việt Nam

GS.TS. Ngô Đức 

Thịnh 
Tri Thức 2024

16 x 

24
316 3             

     195 8936149732217
Cái "thiêng" trong văn hóa 

người Việt

Thanh Giang 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025
13x20,

5
220 3             

     196 9786044745688

Cuộc đời và sự nghiệp của 

những nhà giáo nổi tiếng Việt 

Nam thế kỷ XX

Thanh Giang 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Hồng Đức 2025
13x20.

5
220 4             

     197 8936149732200
Đạo học của người Việt xưa 

nay

Nam Phong (sưu 

tầm, tuyển chọn)
Hồng Đức 2025

13x20,

5
228 4             

     198 9786047954018

Giáo trình Du lịch tổng quan 

Việt Nam 34 tỉnh thành mới - 

Kỷ nguyên vươn mình

GS.TS. Trương 

Quang Vinh, 

GS.TS. Lê Tiến 

Sang, GS.TS. Võ 

Quang Hiển

Kinh tế - 

Tài chính 
2026 16x24

256 

Trang
3             

     199 8935279180271

Khám phá văn hóa Việt Nam: 

Từ tiếp cận lịch sử đến tầm 

nhìn thời đại

Phạm Hồng Tung

Chính trị 

Quốc gia - 

Sự thật

2025 16x24 416 3             

     200 8934974207924
Vương Hồng Sển - Hơn nửa 

đời hư (Bìa cứng)
Vương Hồng Sển Trẻ 2025

14 x 

20
948 5             
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Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 
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     201 8934974209522

Vương Hồng Sển - Sài Gòn 

dưới mắt tôi - Kể tiếp những 

câu chuyện về Sài Gòn (Bìa 

cứng)

Vương Hồng Sển Trẻ 2025
14 x 

20
208 5             

     202 8936228204284

Boxset 3 cuốn: Đàm đạo với 

Thánh hiền (Phật Đà, Khổng 

Tử, Lão Tử)

Hồ Văn Phi, Lưu 

Ngôn, Lý Giác 

Minh, Lâm Thấm

Văn Học 2026
13x20,

5
764 5             

     203 8936228203768 Boxset Cổ học kỳ thư (5 cuốn)

Dương Thu Ái, 

Nguyễn Kim 

Hanh, Ôn Như 

Nguyễn Văn 

Ngọc, Tử An Lê 

Nhân

Văn Học 2025
13x20,

5
1,287 3             

     204 9786043538694
Các vị thần và số phận của 

Babylon
M. David Thuận Hóa 2025

12x20,

5
136 4             

     205 8935280920217
Cuộc đời trống rỗng của Đức 

Phật 
Đinh Thanh Tùng Thế Giới 2025 13x19 140 4             

     206 8935280920514
Não bộ tỉnh thức - Khoa học và 

Phép mầu

Thầy Phước Tuệ 

Từ
Thế Giới 2025

15.5x2

4
368 4             

     207 9786326106657

Niết bàn: Ác mộng cuối cùng 

(học tin cậy vào cuộc sống; 

những công án thiền như 

phương tiện truyền dạy sự thư 

thái)

Osho
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 260 4             

     208 8934974171553
TS Thu Giang - Để thành nhà 

văn

Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2025 4             

     209 8934974171591
TS Thu Giang - Phật học tinh 

hoa

Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2025 4             

     210 8934974171584 TS Thu Giang - Thuật tư tưởng
Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2026 4             

     211 8934974171638
TS Thu Giang - Thuật xử thế 

của người xưa

Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2026 4             

     212 8935092560588 Trí tuệ nhân sinh
Arthur 

Schopenhauer
Văn Học 2025 16x24 192 4             

     213 8936149733160

Những trận đánh nổi tiếng của 

dân tộc Việt Nam từ khi có 

Đảng lãnh đạo

Bách Khoa (sưu 

tầm, tuyển chọn)
Hồng Đức 2026

13x20.

5
214 3             

     214 9786048071615
Các văn kiện giữa chính phủ 

Pháp và chính quyền Bảo Đại

Chính phủ Cộng 

hòa Pháp - Quốc 

gia Việt Nam/ 

Mai Yên Thi

Thông tin 

và Truyền 

thông

2024 3             

     215 9786043536805
Lịch sử chinh phục Đông 

Dương 1624-1885

Philippe 

Héduy/Mai Yên 

Thi

Thuận Hóa 2025
20,4*2

9
256 3             

     216 9786048071639
Đông Dương cuộc chiến tiền tệ 

1946 -1954

Jacques 

Despuech/Mai 

Yên Thi

Thông tin 

và Truyền 

thông

2024 4             

     217 9786326260380
Kết thúc một cuộc chiến ở 

Đông Dương năm 1954
Phạm Bích Lệ Thuận Hóa 2025 16x24 340 3             

     218 9786048071653
Việt Nam - Hồi ức từ chiến 

trường

J.P. Dannaud/ 

Chiến Kiệt

Thông tin 

và Truyền 

thông

2024 3             

     219 8934974206583 Biệt động Sài Gòn
Nguyễn Đức 

Hùng (Tư Chu)
Trẻ 2025

14 x 

20
272 3             

Page 12



 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
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     220 8934974206613
Bút ký lính tăng - Hành trình 

đến Dinh Độc Lập

Nguyễn Khắc 

Nguyệt
Trẻ 2025

14 x 

20
444 2             

     221 8934974211785

Một thời hoa lửa - Câu chuyện 

về một thế hệ đã làm nên 

huyền thoại

Nhiều tác giả Trẻ 2025
15.5 x 

23
360 3             

     222 8935075959095 Đồng dao Việt Nam tuyển chọn
Minh Anh (tuyển 

chọn, biên soạn)
Hồng Đức 2025

14 x 

22,5
200 5             

     223 8935075960305 Câu đố thông minh dí dỏm

Quang Minh 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Tri Thức 2025
13 x 

20,5
175 5             

     224 8935075960312 Câu đố về cỏ cây, hoa lá

Quang Minh 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Tri Thức 2025
13 x 

20,5
112 5             

     225 8935075960329 Câu đố về các loài vật

Quang Minh 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Tri Thức 2025
13 x 

20,5
108 5             

     226 8935075960343
Khát vọng Tổ quốc trong giai 

điệu Việt Nam

Nguyễn Thụy 

Kha
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
124 4             

     227 8935075959514
Nghìn lẻ một ngày - Công 

chúa xứ Cachemire

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
116 5             

     228 8935075959507
Nghìn lẻ một ngày - Hai anh 

em thần linh

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
112 5             

     229 8935075959446
Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử 

Fadlallah

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
116 5             

     230 8935075959453
Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử 

và Công chúa

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
112 5             

     231 8935075959484
Nghìn lẻ một ngày - Nàng 

Aroya xinh đẹp

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
116 5             

     232 8935075959477
Nghìn lẻ một ngày - Quốc 

vương Hormoz

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
120 5             

     233 8935075959460
Nghìn lẻ một ngày - Vua và Tể 

tướng

TS. Nguyễn Hoài 

Giang (biên 

dịch); 

Giang Hà Vỵ 

(hiệu đính)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
120 5             

     234 9786044970875
9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm 

nhí
Hà Thủy Nguyên

Hội Nhà 

Văn
2025 196 4             

     235 8936149732545 Bão người - Tiểu thuyết Nguyễn Văn Học Văn Học 2025
13x20.

5
320 4             
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     236 9786326102246 Bầy người cưỡi khói
Nguyễn Thị Kim 

Hoà

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
208 2             

     237 8934974211433 Bến không chồng Dương Hướng Trẻ 2025
13 x 

20
352 2             

     238 8935069924320 Bóng đêm và mặt trời Dương Hướng
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
304 2             

     239 9786047276721 Bóng người trong đêm
Nguyễn Thị 

Khánh Ly

Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
248 2             

     240 9786047276738 Bóng tối của ý nghĩ Trâm Oanh
Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
184 2             

     241 8936149732675
Bộ răng vàng và những truyện 

khác
Vũ Trọng Phụng Văn Học 2025

13x20.

5
128 4             

     242 8936149732408 Cạm bẫy người - Phóng sự Vũ Trọng Phụng Văn Học 2025
13x20.

5
164 4             

     243 8935280920552
Có một người đi cùng ta năm 

tháng 
Nguyễn Hải Triều

Công 

Thương
2025 13x19 208 3             

     244 8934974212416
Cô bé hàng xóm và bốn viên 

kẹo

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2025 4             

     245 9786044260570
Cố hương muôn nghìn cảnh cũ 

đồ xưa

Nguyễn Quốc 

Vương
Đồng Nai 2026 4             

     246 8935280918887 Cuộc đời bôn tẩu của tôi Châu Thanh Sơn
Công 

Thương
2025 13x19 248 2             

     247 9786320011087
Chẳng bận tâm nhân gian bình 

phàm
Trường Tình Dân Trí 2025

14.5 x 

20.5
328 4             

     248 8936049958717
Chiều tà chỉ thấy cỏ xanh (Du 

ký)

Nguyễn Phan 

Khiêm
Văn Học 2025

15.5x2

3.5
347 2             

     249 9786044071954 Chu Công án Quảng Tư Dân Trí 2025 16x24 328 2             

     250 8936065586659 Chuyện của mặt trời Ngọc Trần Văn Học 2025
14.5x2

0.5
200 2             

     251 8934974171812 Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ Đàm Hà Phú Trẻ 2025
13 x 

20
396 2             

     252 8938538124375 Dấu hiệu của tình yêu Ma Văn Kháng Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
390 2             

     253 9786047950331
Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn 

mong em dịu dàng
Dạ Hi Tài Chính 2025

13.5x2

0
248 2             

     254 8934974211174 Đàn bà uống rượu Nguyễn Việt Hà Trẻ 2025
13 x 

20
296 2             

     255 9786326107272
Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật 

ký thứ ba
Kim Trâm - dịch

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 384 3             

     256 9786326261219 Đen vỏ đỏ lòng Mai Thanh Hải Thuận Hóa 2025 16x24 450 2             

     257 9786326234459
Đeo nhẫn ăn mì thôi cũng được 

rồi

tuong the wall & 

ploy

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 15x23 304 2             

     258 8936065586017 Để con ôm mẹ nhé! Trần Thuý Hằng Văn Học 2025
13x20.

5
136 4             

     259 9786326235531
Đi cho đã để một đời không 

uổng

Đặng Thi Thu 

Hiền

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
264 2             

     260 9786047276790 Điệp vụ Z20 Phan Thái
Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
320 2             

     261 9786043538342 Đôi lứa xứng đôi Nam Cao Thuận Hóa 2025 12x18 196 4             

     262 9786047276820 Đối mặt
Phạm Quang 

Long

Công An 

Nhân Dân
2026 16x24 528 3             

     263 8934974211396 Đời nó thế Ngọc Giao Trẻ 2025
13 x 

20
224 1             

     264 9786047284221 Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới
Dương Bình 

Nguyên

Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
224 1             
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     265 8936049958816
Giữa những con sóng (Tiểu 

thuyết)

Nguyễn Tuấn 

Thành
Văn Học 2025

15.5x2

3.5
312 1             

     266 9786326170597
Giữa thế gian muôn màu, tôi 

chọn vẽ chính tôi
Cao Lâm Văn Học 2025

14.5 x 

20.5
516 1             

     267 8934974210450 Hiệu sách cổ trong rừng Sương Tố Lan Trẻ 2025
13 x 

20
192 3             

     268 8936149732712 Họa nhân - Tuyển tập thơ

Hồ Xuân Hương 

(Thanh Mai 

tuyển chọn)

Văn Học 2025
13x20.

5
176 5             

     269 8936149732705
Hoa xuân và những bài thơ chữ 

Nôm (Tuyển tập thơ) 
Nguyễn Trãi Văn Học 2025

13x20.

5
132 5             

     270 8936149732538
Khi vết thương nằm xuống - 

Tiểu thuyết
Nguyễn Văn Học Văn Học 2025

13x20.

5
312 1             

     271 9786047283569 Khói thiên di
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy

Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
224 1             

     272 8936149732750
Long thành cầm giả ca (Tuyển 

tập thơ)
Nguyễn Du Văn Học 2025

13x20.

5
156 4             

     273 8936149732835
Một tiệc ăn vạ - Tác phẩm 

chọn lọc
Ngô Tất Tố Văn Học 2025

13x20.

5
320 4             

     274 8936149732729 Mơ tiên - Tuyển tập thơ Nguyễn Bính Văn Học 2025
13x20.

5
156 4             

     275 8936149732422 Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ

Hàn Mặc Tử 

(Thanh Mai 

tuyển chọn)

Văn Học 2025
13x20.

5
144 4             

     276 8935280920484 Mùi bàng chín Ngỗng
Công 

Thương
2025

13x20.

5
184 1             

     277 8934974207788 Muốn yêu lầm Võ Duy Khánh Trẻ 2025
13 x 

20
136 1             

     278 9786044998244 Mưa ở kiếp sau
Đoàn Minh 

Phượng

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14x20,

5
254 1             

     279 9786320005239 Nắng hanh (bản phổ thông) Má Bánh Bao Dân Trí 2025
14.5 x 

20.5
400 1             

     280 8936228204055 Nắng ru ngày vàng nghiêng
Hoàng Khánh 

Duy
Văn Học 2025 20x13 208 1             

     281 8936049958922 Núi trên đất bằng (Tiểu thuyết) Võ Đình Duy Văn Học 2025
15.5x2

3.5
192 1             

     285 8934974207474
Ngày ấy đã qua rồi (Tái bản, có 

bổ sung)
Lư Nhất Vũ Trẻ 2025

14 x 

20
360 2             

     286 8935246945032
Ngày rộng tháng dài, đôi ta bền 

lâu
Ngô Kế Khang Hồng Đức 2025

14.5x2

0.5
348 1             

     287 8936149732378

Ngô Tất Tố - Người có danh 

vọng trong làng và những tản 

văn khác

Ngô Tất Tố Văn Học 2025
13x20.

5
156 2             

     288 8934974161769
Nguyễn Ngọc Tư - Đong tấm 

lòng
Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2025 2             

     289 8934974181293
Nguyễn Ngọc Tư - Gáy người 

thì lạnh
Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2023 2             

     290 8934974164449 Nguyễn Ngọc Tư - Giao thừa Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2025 2             

     291 8934974162544
Nguyễn Ngọc Tư - Hành lý hư 

vô
Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2025 2             

     292 8934974170952
Nguyễn Ngọc Tư - Ngọn đèn 

không tắt
Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2025 2             

     293 8934974168607
Nguyễn Ngọc Tư - Tạp văn 

Nguyễn Ngọc Tư
Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2025 2             
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 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)
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     294 8934974185178
Nguyễn Nhật Ánh - Có hai con 

mèo ngồi bên cửa sổ

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2025              4 

     295 8934974177944
Nguyễn Nhật Ánh - Còn chút 

gì để nhớ

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2026              3 

     296 8934974163442 Nguyễn Nhật Ánh - Mắt biếc
Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2025 3             

     297 8934974177302
Nguyễn Nhật Ánh - Ngôi 

trường mọi khi

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2026 3             

     298 8934974165941
Nguyễn Nhật Ánh - Người 

Quảng đi ăn mì Quảng

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2025 3             

     299 8934974162155
Nguyễn Nhật Ánh - Thương 

nhớ Trà Long

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2025 3             

     300 8934974178019
Nguyễn Nhật Ánh - Trại hoa 

vàng

Nguyễn Nhật 

Ánh
Trẻ 2025 3             

     301 9786045385616 Người bay trong gió xanh Phạm Duy Nghĩa
Hội Nhà 

Văn
2025

14x20,

5
282 2             

     302 9786047284214 Người lạ cùng huyết thống Tống Ngọc Hân
Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
376 2             

     303 8936149732620 Nhớ thương - Tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử Văn Học 2025
13x20.

5
120 2             

     304 9786326262964
Ông tướng tình báo và hai bà 

vợ

Nguyễn Trần 

Thiết 
Thuận Hóa 2025 16x24 278 3             

     305 8938538123286 Quyết tiến không lùi Phạm Hải Đào Lao Động 2025
16 x 

24
548 1             

     306 9786047276998 Sương mặn Bùi Thị Như Lan
Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
392 1             

     307 8936228203911 Tạm biệt nhé tổn thương Nhật Hạ Văn Học 2025 12x20 248 3             

     308 8935099256873 Tám triều vua Lý (trọn bộ) Hoàng Quốc Hải
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

15.5x2

3.5
2622 1             

     309 8938538124412 Tân thanh Dương Sĩ Phương Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
152 1             

     310 8936149732361
Tiếng pháo xuân và những 

truyện khác
Hoàng Đạo Văn Học 2025

13x20.

5
124 1             

     311 9786044995236
Tiểu thuyết lịch sử: Vạn Xuân - 

 Tập 1

Nguyễn Khắc 

Dương (dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

15.5x2

3.5
532 2             

     312 9786044995243
Tiểu thuyết lịch sử: Vạn Xuân - 

 Tập 2

Nguyễn Khắc 

Dương (dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

15.5x2

3.5
588 2             

     313 8936065586628
Tôi kể bạn nghe - Nhật ký của 

một banker mộng mơ
Lê Minh Nguyệt Dân Trí 2025

13.5x2

0
152 1             

     314 8934974208136
Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, 

cây viết máy và con chó nhỏ
Lê Văn Nghĩa Trẻ 2025

13 x 

20
259 1             

     315 8935280920408 Tường Vân tự sự Trần Kiều Trinh Văn Học 2025 13x19 128 1             

     316 8935230000204
Thành ngữ tục ngữ Việt Nam 

dành cho Học sinh
Thanh Nhật Minh Hồng Đức 2025

13x20.

5
132 1             

     317 8935210312259 Thanh xuân 18
Trần Khánh 

Phương
Văn Học 2025 1             

     318 8934974211389 Thị dân tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà Trẻ 2025
13 x 

20
384 1             

     319 9786047277018 Thương khúc Nguyễn Hiệp
Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
184 1             

     320 8934974179979 Trên đường băng Tony Buổi sáng Trẻ 2023 3             

     321 8934974208495
Trò chuyện với hoa thủy tiên 

và...

Nguyễn Huy 

Thiệp
Trẻ 2025

13 x 

20
344 1             

     322 8936149732828 Trúng số độc đắc - Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng Văn Học 2025
13x20.

5
304 1             
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     323 9786326233322 Trưởng tộc
Phạm Quang 

Long

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 452 1             

     324 9786044998251 Và khi tro bụi 
Đoàn Minh 

Phượng

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14x20,

5
186 1             

     325 8935280920019 Viết cho ngày đã mất Nguyên Thanh
Công 

Thương
2025

14.5x2

0.5
228 1             

     326 9786047284009 Vòng xoáy quyền lực Bùi Thị Như Lan
Công An 

Nhân Dân
2025

13.5x2

0.5
288 1             

     327 8936228203737 Vua Tây - chúa Nguyễn Ngô Tất Tố Văn Học 2025 12x20 272 4             

     328 8936107814344 Xuân kia qua bạc mái đầu Văn Bạch Yến
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0,5
238 1             

     329 8934974212263
10 câu chuyện kinh dị hay nhất 

mọi thời đại
Michael Cox Trẻ 2025

14 x 

20
232 3             

     330 8934974212386
Agatha Christie. Bí mật dinh 

thự Chimneys
Agatha Christie Trẻ 2025

13 x 

20
340 3             

     331 8934974211303
Agatha Christie. Kỳ án bảy mặt 

đồng hồ
Agatha Christie Trẻ 2026

13 x 

20
316 3             

     332 8934974210061

Agatha Christie. Tấm gương 

nứt vỡ: Một vụ án của Jane 

Marple

Agatha Christie Trẻ 2025
13 x 

20
296 3             

     333 8934974205821
Agatha Christie. Tuyển tập kỳ 

án của Poirot
Agatha Christie Trẻ 2025

13 x 

20
240 3             

     334 8934974211556
Agatha Christie. Vụ mưu sát 

Ngài Edgware
Agatha Christie Trẻ 2025

13 x 

20
320 3             

     335 8934974207313 Agatha Christie: Đêm yên tĩnh
Sophie Hannah, 

Agatha Christie
Trẻ 2025

13 x 

20
348 3             

     336 8934974177647
Ăn gì không chết - Sức mạnh 

chữa lành của thực phẩm

Michael Greger, 

Gene Stone
Trẻ 2024

15.5 x 

23
776 1             

     337 8934974185086 Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi Fredrik Backman Trẻ 2026 1             

     338 8934974205456
Bà tóc tím, nhà tiên tri và gã 

ngốc chống lại tận thế
Jonas Jonasson Trẻ 2024 1             

     339 9786043685534 Bán mạng Yukio Mishima
Hội Nhà 

Văn
2025

14x20,

5
320 3             

     340 9786326184990 Bất khuất William Faulkner
Hội Nhà 

Văn
2025

14x20,

5
282 4             

     341 9786326232110 Bội ước Ta Promesse
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 14x21 360 4             

     342 8934974182306
Cánh cửa mở rộng. Thần thoại 

Sisyphus
Albert Camus Trẻ 2025

13 x 

20
204 1             

     343 9786326115154 Cọ hoang William Faulkner Lao Động 2025
14.5 x 

20.5
412 4             

     344 9786044973678 Con tàu chết B. Traven
Hội Nhà 

Văn
2025 16x24 482 1             

     345 9786047466504
Cô ấy và vị trí đứng đầu là của 

tôi! (combo tập 1&2)

Đồ Dạng Tiên 

Sâm
Thanh Hóa 2025 16x24

580 

trang 

(tập 

1), 

556 

trang 

(tập 2),

3             

     346 8934974209546
Chu du Nhật Bản - Mười năm 

ở Vùng đất Mặt trời Mọc
Chris Broad Trẻ 2025

13 x 

20
408 4             

     347 8934974208952
Dưới cánh xương tàn - Hồ sơ 

Castle Knoll #1
Kristen Perrin Trẻ 2025

13 x 

20
444 4             
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     348 9786326208863 Đại Nhị Ngưu mau chạy Hoàng Bội Giai Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
248 3             

     349 8938538124276 Đôi mắt trẻ thơ Hoàng Bội Giai Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
368 3             

     350 9786326208849 Đuổi theo một ngôi sao Dương Quyên Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
222 3             

     351 9786326170580 Ép duyên nàng hầu Thiền Thì Vũ Văn Học 2025
14.5x2

0.5
368 2             

     352 8934974189725 Gọi em bằng tên anh André Aciman Trẻ 2026
13 x 

20
316 2             

     353 9786044073651
Giải mã pháp y - Những câu 

chuyện từ bóng tối
Val McDermid Dân Trí 2025 16x24 344 4             

     354 8936065588899 Hai vạn dặm dưới đáy biển 
Jules Verne ; 

Ngân Di dịch 
Dân Trí 2025

14.5x2

0.5
184 4             

     355 9786042229203 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 1 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2026 2             

     356 8935244862270 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 2 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2025 2             

     357 8935244891966 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 3 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2025 2             

     358 8935244891973 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 4 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2025 2             

     359 9786042283304 Hồ sơ tâm lí tội phạm - Tập 5 Cương Tuyết Ấn Kim Đồng 2026 2             

     360 9786043538946

Hồi ký của Decoux ở Đông 

Dương trong những năm 1940-

1945

Amiral Decoux Thuận Hóa 2025 16x24 565 3             

     361 9786043498868 Kẻ tầm xương (tái bản) Jeffery Deaver Văn Học 2025 16x24 504 1             

     362 8934974212232 Khi ký ức còn chưa phai nhạt
Toshikazu 

Kawaguchi
Trẻ 2026

13 x 

20
328 1             

     363 9786043837209 Khi loài vật lên ngôi Karel Čapek
Hội Nhà 

Văn
2025

14x20,

5
360 1             

     364 8934974212225 Khi lời nói dối còn chưa lộ diện
Toshikazu 

Kawaguchi
Trẻ 2026

13 x 

20
248 1             

     365 8934974212249 Khi tách cà phê còn chưa nguội
Toshikazu 

Kawaguchi
Trẻ 2026

13 x 

20
320 1             

     366 9786044979236
Khúc ballad cho quán cafe 

buồn
Carson McCuller

Hội Nhà 

Văn
2025

13x20,

5
244 1             

     367 9786047951017 Lâu đài xanh
L.M. 

Montgomery
Tài Chính 2025

14.5 x 

20.5
496              1 

     368 9786326235555 Lời nguyện cầu cho Katerina Arnost Lustig
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
239 1             

     369 8938538124320 Mẹ chúng tôi là sư tử Cần Tử Lao Động 2024
18,5 x 

25,8
44 4             

     370 8936065580749 Miễn là cây chanh còn mọc 

Zoulfa Katouh ; 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh dịch 

Văn Học 2025 15x23 376 1             

     371 8934974208624

Món quà của sinh mệnh: 

Thương yêu, mất mát và ý 

nghĩa sự sống (Tự truyện)

Irvin D. Yalom, 

Marilyn Yalom
Trẻ 2025

13 x 

20
280 3             

     372 8936107814153
Nghìn lẻ một cách thế giới ra 

đời 
Morpheus Dân Trí 2025 16x24 1             

     373 8935280920989

Ngồi chơi với chính mình: Một 

hành trình nhỏ để hiểu mình 

hơn 

Forest Link
Công 

Thương
2025

14.5x2

0.5
76 1             

     374 8935074135957 Người đến từ địa ngục hài hước Kim Joo Hyung Hồng Đức 2025
13.5x2

1
184 1             

     375 9786320400393 Những bóng ma trở lại
Thomas Bo 

Pedersen

Hội Nhà 

Văn
2025 288 1             
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     376 8934974168157
Những con chim ẩn mình chờ 

chết

Collen 

McCullough
Trẻ 2026

13 x 

20
566 1             

     377 8935074136930 Những tội ác có thật Jamie King Thanh Hóa 2025
13.5x2

1
280 4             

     378 9786044088273
Peter Đại đế - Sự trỗi dậy của 

đế quốc Nga
Robert K. Massie Dân Trí 2025 16x24 812 1             

     379 8934974212287 Quái vật Ickabog J.K. Rowling Trẻ 2026
13 x 

20
384 3             

     380 8938538124061 Suỵt, đừng kể cho ba con biết Diêm Bội Dao Lao Động 2024
21 x 

21
28 4             

     381 8936107812739 Sương khói Đông Kinh: Tập 1 MinWoo
Hội Nhà 

Văn
2025 16x24 343 4             

     382 8936107814382 Sương khói Đông Kinh: Tập 2 MinWoo
Hội Nhà 

Văn
2025 16x24 591 4             

     383 8935092556765
Tây du ký trọn bộ 4 tập (bìa 

cứng)
Ngô Thừa Ân Văn Học 2025 16x24 1,788 3             

     384 8934974213475
Tiệm sách Thứ Sáu: Vị mochi 

mùa xuân
Sawako Natori Trẻ 2025

13 x 

20
332 2             

     385 8934974171928 Tìm em nơi anh André Aciman Trẻ 2026
13 x 

20
332 1             

     386 9786326106886 Tối đen gần như đêm Joanna Bator
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

15.5x2

3.5
272 1             

     387 9786320301317 Tôi là Lưu Nhảy Vọt Lưu Chấn Vân Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
474 1             

     388 	9786326067200
Tuyển tập William Blake: 

Khúc ca thơ ngây và từng trải
William Blake Văn Học 2025 228 1             

     389 8938538124382
Thái Bình dương, Đại Tây 

dương
Hoàng Bội Giai Lao Động 2025

14,5 x 

20,5
348 3             

     390 9786044093284
The Kingdom - Vương quốc 

tội lỗi 
Jo Nesbo Dân Trí 2025

16 x 

24
692 1             

     391 9786326209358 Thôn anh đào Tào Văn Hiên Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
430 4             

     392 8938538124078 Thôn quê thay màu áo Tôn Lập Lao Động 2024
28,5 x 

21,5
40 4             

     393 9786045680452 Thợ săn bóng tối Donato Carrisi
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

15.5x2

3.5
468 1             

     394 8935280920477 Trăng cười dưới hiên nhà Trần Tuyết Viên Văn Học 2025 13x19 112 1             

     395 9786044248172 Truyện kể về Robin Hood H.E. Marshall Đồng Nai 2025 144 3             

     396 8934974207887
Văn học kinh điển. Chân dung 

một cuộc hôn nhân
Pearl S. Buck Trẻ 2025

13 x 

20
296 4             

     397 8934974207900
Văn học kinh điển. Lề thói thị 

thành
Edith Wharton Trẻ 2025

13 x 

20
504 4             

     398 8934974207894
Văn học kinh điển. Nhà tài 

phiệt cuối cùng

F. Scott 

Fitzgerald
Trẻ 2025

13 x 

20
304 4             

     399 9786049693144 Vũ điệu của thần chết (tái bản) Jeffery Deaver Văn Học 2025 16x24 560 4             

     400 8935092560601
Chat GPT - Khai phá trí tuệ 

nhân tạo trong kỷ nguyên số

Nguyễn Hoa 

Cương
Dân Trí 2025

13x20,

5
240 1             

     401 8934974200321
Xin chào AI! Học và chơi cùng 

Trí tuệ Nhân tạo

Nguyễn Thúy 

Uyên Phương
Trẻ 2025

14 x 

20
168 1             

     402 9786320407606

Học chậm và Học nhanh - Trí 

tuệ người/máy – Đối kháng và 

hòa nhập

Nguyễn Nguyên 

Hy

Hội Nhà 

Văn
2026 1             

     403 8934974206071
Khoa học Khám phá. Feynman 

- Chuyện thật như đùa!
Richard Feynman Trẻ 2025

14.5 x 

20.5
442 4             
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     404 8934974179238
Khoa học Khám phá. Lược sử 

thời gian
Stephen Hawking Trẻ 2025 4             

     405 8934974211358

Khoa học Khám phá. Vũ trụ 

tuần hoàn. Vượt khỏi Big Bang 

- Viết lại lịch sử vũ trụ

Paul J. 

Steinhardt và 

Neil Turok

Trẻ 2025
14.5 x 

20.5
352 4             

     406 8934974210986

Mặt trăng của chúng ta: Người 

bạn đồng hành đã biến đổi Trái 

đất, định hướng tiến hóa và tạo 

nên văn hóa loài người

Rebecca Boyle Trẻ 2025
14.3 x 

20.3
456 4             

     407 8934974212768
Lược sử sự sống - Bản trường 

ca của 4,6 tỉ năm
Henry Gee Trẻ 2025

15.5 x 

23
304 4             

     408 8935280920620

Phong thủy trong xây sửa nhà: 

Khơi dậy năng lượng thịnh 

vượng

Master Phùng 

Phương
Xây Dựng 2025 17x24 272 2             

     409 8935075962330
Bệnh mùa xuân và cách chăm 

sóc

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
104 2             

     410 8935075962354 Bệnh mùa hè và cách chăm sóc
Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
116 2             

     411 8935075962323
Bệnh mùa thu và cách chăm 

sóc

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
120 2             

     412 8935075962347
Bệnh mùa đông và cách chăm 

sóc

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
116 2             

     413 8935075962361
Chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 2             

     414 8935075962385
Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh 

và trẻ nhỏ

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
104 2             

     415 8935075962392
Chăm sóc sức khỏe trẻ thanh 

thiếu niên

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 2             

     416 8935075962378
Chăm sóc sức khỏe tiền hôn 

nhân và sinh sản

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
92 2             

     417 8935075961272
Sức khỏe tinh thần - Phương 

pháp chẩn đoán và điều trị

Lưu Huệ Anh 

(Biên soạn), 

Phạm thị Anh 

Đào (Biên dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
220 2             

     418 8935075960299
Những điều cần biết khi chăm 

sóc sức khỏe gia đình

Thái Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025

14 x 

22,5
164 2             

     419 8935075962408

Những bệnh truyền nhiễm 

cộng đồng thường gặp và cách 

phòng chống

Lê Minh (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 3             

     420 8935075959057
Những điều cần biết trong ăn 

uống

Minh Dũng (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025

14 x 

22,5
188 3             

     421 8935075962156 Phòng và điều trị bệnh đột quỵ 

Liệu Trấn Nam 

(Biên soạn), 

Phạm Thị Anh 

Đào (Người dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
92 3             

     422 8935075962521
Phương pháp nắn chỉnh xương 

khớp trong Đông y

La Tố Lan - Trần 

Quảng Huy; 

Trần Giang Sơn 

dịch 

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
240 3             

     423 8935075962538

Chẩn đoán, điều trị ung thư 

bằng y học cổ truyền kết hợp 

với liệu pháp ẩm thực - Quyển 

1

Hoàng Tri Phân 

(Chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
228 3             
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     424 8935075962545

Chẩn đoán, điều trị ung thư 

bằng y học cổ truyền kết hợp 

với liệu pháp ẩm thực - Quyển 

2

Hoàng Tri Phân 

(Chủ biên); Trần 

Giang Sơn (dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
232 3             

     425 8935075959378
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy 

hiểm thường gặp 

La Diệu Dân, 

Trần Giang Sơn 

(dịch)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
176 4             

     426 8935075959873

Phòng tránh tai nạn bất ngờ  - 

Phòng tránh tai nạn cho trẻ em, 

học sinh

Thanh Hương 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     427 8935075960015
Phòng tránh tai nạn bất ngờ  - 

Phòng tránh tai nạn giao thông

Thanh Hương 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     428 8935075960008

Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn nơi công 

cộng

Thanh Loan (sưu 

tầm, biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     429 8935075959903

Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn trong gia 

đình

Mai Hương (sưu 

tầm, biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     430 8935075960022

Phòng tránh tai nạn bất ngờ  - 

Phòng chống tai nạn khi dã 

ngoại

Mai Hương (sưu 

tầm, biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     431 8935075959880
Phòng tránh tai nạn bất ngờ  - 

Kỹ năng tồn tại và thoát hiểm

Bùi Thu Hiền 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     432 8935075960046
Phòng tránh tai nạn bất ngờ  - 

Phòng chống ngộ độc

Thanh Hương 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     433 8935075960039

Phòng tránh tai nạn bất ngờ - 

Phòng tránh tai nạn về thực 

phẩm

Bùi Thu Hiền 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     434 8935075959897

Phòng tránh tai nạn bất ngờ  - 

Phòng chống thiên tai và dịch 

bệnh

Thanh Loan (sưu 

tầm, biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
200 2             

     435 8935075960206
Kiến thức cơ bản nâng cao sức 

khỏe 

Phương Nam 

Đình (chủ biên); 

NXB KHCN 

Quảng Tây (dịch)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
128 1             

     436 8935075959385
Kiến thức cơ bản chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi 

Tạ Tông Vụ (chủ 

biên); 

NXB KHCN 

Quảng Tây (dịch)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
160 1             

     437 8935075951983 Giảm cân hiệu quả bằng tâm lý

Tác giả: Từ Từ; 

Trần Giang Sơn ( 

dịch )

Hà Nội 2021
13,5 x 

21
248 3             

     438 8935075961067

Thân nhiệt: Chìa khóa để sống 

khỏe mạnh và trường thọ (in 

màu)

Nguyễn Vân 

Nam, Nguyễn 

Thị Bích Hồng 

(Biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
256 3             

     439 8935075961074
Thân nhiệt: Quyết định sinh 

lão bệnh tử (in màu)

Nguyễn Vân 

Nam, Nguyễn 

Thị Bích Hồng 

(Biên soạn)

Hồng Đức 2026
13 x 

20,5
160 3             
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     440 8935075962095
Thân nhiệt: Năng lượng cốt 

yếu của sự sống (in màu)

Nguyễn Vân 

Nam, Nguyễn 

Thị Bích Hồng 

(Biên soạn)

Hồng Đức 2026
13 x 

20,5
148 3             

     441 8934974209157

Y học & Sức khỏe. Bóng tối 

tâm trí - Hiểu thấu tâm bệnh, 

bước đến ánh sáng của an yên

Sidney Bloch, 

Nick Haslam
Trẻ 2025

14 x 

20
496 3             

     442 9786046136279
250 bài thuốc Đông y cổ 

truyền chọn lọc

GS. BS Trần 

Văn Kỳ
Hồng Đức 2025 13x19 288 3             

     443 8934974207344

Ăn gì không già: Phương pháp 

khoa học để khỏe mạnh hơn 

khi già đi

Michael Greger Trẻ 2025
16 x 

24
892 4             

     444 9786044248110
Cỗ máy sự sống - Ti thể - Chìa 

khóa cho sức khỏe toàn diện

Daria Mochly-

Rosen, Emanuel 

Rosen

Đồng Nai 2025 236 1             

     445 9786048688042
Chế độ ăn giải độc cơ thể 

phòng chống lão hóa

Nguyễn Thị 

Minh Kiều
Hồng Đức 2025

14.5 x 

20.5 
200 3             

     446 8935280918634

Chuyên gia bật mí: Chế độ 

dinh dưỡng cải thiện trí nhớ 

giúp nâng cao điểm số của con 

bạn

Horotada 

KiKuchi – 

Niromasa 

KiKuchi

Công 

Thương
2025

14x20.

5
212 3             

     447 8935280920927
Đột quỵ - Cách phòng tránh và 

phục hồi

Tạ Thanh, Cố 

Lâm (đồng chủ 

biên)

Thế Giới 2025
14.5x2

0.5
200 1             

     448 8934974211198
Giải mã khẩu vị: Ăn uống ngon 

lành - Vóc dáng khỏe mạnh
Rachel Herz Trẻ 2025

15.5 x 

23
296 4             

     449 9786326103175 Hành trình của trái tim
Bs Ngô Bảo 

Khoa

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
392 1             

     450 8936065586604

Hệ tuần hoàn khí năng lượng 

tự nhiên trên cơ thể con người 

(Bìa cứng) 

Phạm Khắc Đệ Hà Nội 2025
14.5x2

0.5
144 3             

     451 9786045686386
Hiểu biết để điều trị thành 

công bệnh đái tháo đường

Nguyễn Quang 

Bảy

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

3.5
200 3             

     452 8935280919563

Liệu pháp Gerson: Chương 

trình dinh dưỡng dành cho 

bệnh nhân ung thư và các căn 

bệnh khác

Charlotte 

Gerson, Morton 

Walker

Thế Giới 2025
15.5x2

4
572 3             

     453 8935280918207
Lưu thông máu tốt hóa giải 

bách bệnh
Akiyoshi Horie

Công 

Thương
2026

14.5x2

0.5
251 2             

     454 8935074136244
Những thành tựu lẫy lừng 

trong tâm lý học hiện đại
Pierre Daco Hồng Đức 2025 16x24 528 2             

     455 8935074137098
Những thói quen ngăn ngừa lão 

hóa não bộ từ tuổi 40
Hideki Wada Hồng Đức 2025

13.5x2

1
160 2             

     456 8936230421624
Phòng và chữa bệnh bằng thức 

ăn hàng ngày
Vương Thừa Ân Hồng Đức 2025

14.5x2

0.5
200 2             

     457 8935280920460
Sơ cứu và phòng ngừa tai nạn 

trong gia đình
Ortho

Công 

Thương
2025

14.5x2

0.5
220 2             

     458 8935074136909 Từ đau lưng đến thấp khớp Dr Philippe Stora Thanh Hóa 2025
13.5x2

1
248 2             

     459 8936230421617 Thuốc quý ở quanh ta Vương Thừa Ân Hồng Đức 2025
14.5x2

0.5
200 2             

     460 8935074136756
Trị liệu cơ xương khớp kiểu 

Nhật
Kouichi Uehara Thanh Hóa 2025

13.5x2

1
144 2             
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     461 8935075962187

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Chính sách 

cho nông dân mới  

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
92 3             

     462 8935075962194

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Làm du lịch 

tại vườn nhà

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 3             

     463 8935075962200

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững:  Vừa chăn 

nuôi vừa làm du lịch

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
104 3             

     464 8935075962217

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Bán nông sản 

online  

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
100 3             

     465 8935075962224

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Vườn - ao - 

chuồng sinh thái

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
88 3             

     466 8935075962231

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Nuôi gà thả 

vườn sinh thái

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
103 3             

     467 8935075962255

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Nuôi heo thảo 

mộc

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
92 3             

     468 8935075962248

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Nuôi vịt trời, 

vịt cỏ tại ao nhà

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
91 3             

     469 8935075962262

Làm nông kiểu mới - xanh, 

sạch, bền vững: Ủ cám tự 

nhiên cho vật nuôi

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
108 3             

     470 8935075961654
Nông nghiệp hữu cơ  - Kỹ thuật 

cải tạo đất, làm đất hữu cơ

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
128 3             

     471 8935075961661
Nông nghiệp hữu cơ  - Chọn 

giống hữu cơ

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
116 3             

     472 8935075961678
Nông nghiệp hữu cơ  - Kỹ thuật 

trồng rau sạch

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
132 3             

     473 8935075961685

Nông nghiệp hữu cơ  - Các 

phương pháp canh tác không 

hóa chất

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
132 3             

     474 8935075961692

Nông nghiệp hữu cơ  - Canh 

tác tiết kiệm nước và xử lý 

nước thải

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
148 3             

     475 8935075961708
Nông nghiệp hữu cơ  - Phòng 

trừ sinh học, cân bằng sinh thái

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
139 3             

     476 8935075961715
Nông nghiệp hữu cơ  - Chăn 

nuôi không kháng sinh

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
136 3             

     477 8935075961722

Nông nghiệp hữu cơ  - Làm 

phân hữu cơ, vi sinh ủ từ phụ 

phẩm nông nghiệp

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
139 3             

     478 8935075961739
Nông nghiệp hữu cơ - Tiêu 

chuẩn Vietgap, Globalgap

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
128 3             

     479 8935075961746

Nông nghiệp hữu cơ  - Nông 

dân xanh trong xã hội mới, 

kinh tế tuần hoàn

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
119 3             
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     480 8935075960374

Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Những điều cần biết về chính 

sách nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
128 3             

     481 8935075960398

Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Kỹ thuật tưới trong nông 

nghiệp xanh

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
136 3             

     482 8935075960442
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trồng rau sạch trong nhà vườn

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
112 3             

     483 8935075960480

Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trồng chuối năng suất cao và 

kỹ thuật khai thác

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
144 3             

     484 8935075960466
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trồng ngô sạch năng suất cao

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
84 3             

     485 8935075960459
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trồng cà chua sạch quanh năm

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
128 3             

     486 8935075960473
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trống nấm sạch năng suất cao

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
112 3             

     487 8935075962101

Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an 

toàn

Giang Văn Toàn 

(Biên soạn)
Hồng Đức 2026

13 x 

20,5
160 3             

     488 8935075960831

Nông nghiệp xanh và sạch -  

Kỹ thuật trồng cây và hoa thủy 

sinh

Lê Công Sĩ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
100 3             

     489 8935075958111
Nông nghiệp xanh và sạch - 

Kỹ thuật trồng các loại hoa

Chủ biên: Đường 

Khánh, Trần 

Nhĩ, Lâm Mâu; 

Nguyễn Khắc 

Khoái (biên soạn)

Hà Nội 2024
13 x 

20,5
100 3             

     490 8935075960848

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Kỹ thuật trồng các loại cây 

hương thảo

Trần Thị Thanh 

Liêm, Trương 

Ngọc Quỳnh 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
132 3             

     491 8935075960497
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trồng hoa đẹp quanh năm

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
112 3             

     492 8935075960503
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Trồng và chăm sóc cây cảnh

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
124 3             

     493 8935075960879
Nông nghiệp xanh và sạch -  

Vệ sinh an toàn thực phẩm

TS. Nguyễn 

Hùng Nguyệt 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
200 3             

     494 8935075960428
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Nuôi vịt sạch

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
96 3             

     495 8935075960411
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Nuôi lợn thịt sạch

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
104 3             

     496 8935075962118

Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Kỹ thuật nuôi lợn khoa học, an 

toàn và hiệu quả

Vũ Thùy An, 

Đặng Ngọc Anh, 

nguyễn Cẩm tú 

(Biên soạn)

Hồng Đức 2026
13 x 

20,5
184 3             

     497 8935075960404
Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Nuôi bò thịt sạch

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
104 3             

     498 8935075959330

Nông nghiệp xanh và sạch -  

Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp 

phòng trị bệnh

TS. Nguyễn 

Hùng Nguyệt
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
156 3             
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     499 8935075960862

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Một số bệnh thường gặp ở trâu 

bò và biện pháp khắc phục

TS. Nguyễn 

Hùng Nguyệt 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
216 3             

     500 8935075960855

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Nâng cao khả năng sinh sản 

cho đàn gia súc

TS. Nguyễn 

Hùng Nguyệt 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
175 3             

     501 8935075959415
Nông nghiệp xanh và sạch - 

Sinh sản trong chăn nuôi

Nguyễn Hùng 

Nguyệt
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
228 3             

     502 8935075960381

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Chăn nuôi công nghệ cao và 

bảo quản sản phẩm

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
160 3             

     503 8935075960435

Nông nghiệp xanh và sạch  - 

Phòng, chữa một số bệnh do 

virus

Vũ Quế Anh 

(biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
168 3             

     504 8935075959408

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Bệnh lây truyền giữa động vật 

và người 

Nguyễn Hùng 

Nguyệt
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
204 3             

     505 8935075960886

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Nuôi chó mèo và nguy cơ lây 

nhiễm bệnh từ chó mèo

TS. Nguyễn 

Hùng Nguyệt 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
168 3             

     506 8935075960909

Nông nghiệp xanh và sạch -  

Xử lý nước, rác thải, thuốc bảo 

vệ thực vật - Phòng bệnh ở 

nông thôn

KS. Nguyễn 

Thành Long 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
116 3             

     507 8935075960893

Nông nghiệp xanh và sạch - 

Vệ sinh môi trường trong chăn 

nuôi

TS. Nguyễn 

Hùng Nguyệt 

(biên soạn)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
176 3             

     508 8935075958173

Nông nghiệp xanh, bền vững - 

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, bảo quản và các công 

nghệ sau thu hoạch lúa

KS. Nguyễn 

Thành Long 

(biên soạn)

Hà Nội 2024
13 x 

20,5
72 3             

     509 8936149732453

Hướng dẫn chọn giống, trồng 

và chăm sóc hành, tỏi, ớt, 

nghệ, gừng

Minh Khôi (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 176 3             

     510 8936149732460

Hướng dẫn chọn giống, trồng 

và chăm sóc cà rốt, củ dền, su 

hào, súp lơ

Minh Khôi (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 180 3             

     511 8936149732446

Hướng dẫn chọn giống, trồng 

và chăm sóc đu đủ, hồng, hồng 

xiêm, mít

Minh Khôi (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 180 3             

     512 8936149732477
Hướng dẫn chọn giống, trồng 

và chăm sóc khoai, sắn, kê 

Linh Đan (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 160 3             

     513 8936149732484
Hướng dẫn chọn giống, trồng 

và chăm sóc một số loại dưa

Linh Đan (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 176 3             

     514 8936149732439

Hướng dẫn cách trồng gối, xen 

canh, luân canh, các loại rau, 

cây

Minh Khôi (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 180 3             

     515 8936149732491

Hướng dẫn chọn giống, trồng 

và chăm sóc một số loại cây 

dược liệu

Linh Đan (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 184 3             

     516 8935074136862 Kỹ thuật nuôi cá bống tượng Nguyễn Thị Hồng Thanh Hóa 2025 13x19 64 3             

     517 8935074136886
Kỹ thuật nuôi cá tra và cá basa 

trong ao
Nguyễn Thị Hồng Thanh Hóa 2025 13x19 128 3             

     518 8935074136855 Kỹ thuật nuôi tôm hùm Nguyễn Thị Hồng Thanh Hóa 2025 13x19 72 3             

     519 8935074136893 Phương pháp nuôi dế Việt Chương Thanh Hóa 2025 13x19 96 3             
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     520 8935074136848
Kỹ thuật nuôi rắn ri voi, hổ 

trâu, hổ mang
Nguyễn Thị Hồng Thanh Hóa 2025 13x19 64 3             

     521 8935074136879 Kỹ thuật nuôi bồ câu Nguyễn Thị Hồng Thanh Hóa 2025 13x19 64 3             

     522 8935074136831 Kỹ thuật nuôi kỳ đà & dông Nguyễn Thị Hồng Thanh Hóa 2025 13x19 56 3             

     523 8935075959675
Nông nghiệp hữu cơ - Hướng 

dẫn nuôi cá, ếch, lươn

Vũ Trung (sưu 

tầm, biên soạn)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
56 3             

     524 8936149732507

Hướng dẫn chọn giống và 

chăm sóc một số loại cá nước 

lợ

Linh Đan (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 163 3             

     525 8936149732514

Hướng dẫn chọn giống và chăn 

nuôi một số loài gia cầm lấy 

trứng, thịt

Linh Đan (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 180 3             

     526 8936149732521
Hướng dẫn chọn giống và chăn 

nuôi một số loài gia súc lớn

Linh Đan (sưu 

tầm, biên soạn)
Hà Nội 2025 13x19 191 3             

     527 8935075958074
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an 

toàn và hiệu quả
Hoàng Kim Hà Nội 2024

13 x 

20,5
200 3             

     528 8935074136800 Phương pháp trồng hoa Việt Chương Thanh Hóa 2025 13x19 100 3             

     529 8935074136817

Kỹ thuật trồng và kinh doanh 

kiểng (Xương rồng, xương 

rồng bát tiên,sứ Thái Lan)

Việt Chương Thanh Hóa 2025 13x19 112 3             

     530 8935074136824 Thú chơi mai của người xưa Việt Chương Thanh Hóa 2025 13x19 120 3             

     531 8935074137081
Trồng mai - Kỹ thuật bón tưới, 

phòng trừ sâu rầy - bệnh hại
Việt Chương Thanh Hóa 2025 13x19 120 3             

     532 8935075961784
Giáo dục gia đình - Quyển 1: 

Câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

Ngụy Thư Sinh; 

Phạm Thị Anh 

Đào (dịch)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
168 4             

     533 8935075961883

Giáo dục gia đình - Quyển 2: 

Phương pháp khoa học trong 

học tập

Ngụy Thư Sinh; 

Phạm Thị Anh 

Đào (dịch)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
184 4             

     534 8935075962606

Tủ sách giáo dục trong gia 

đình:  30 phương pháp giúp 

con học tập tốt

Thanh Phong 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
216 4             

     535 8935075962620

Tủ sách giáo dục trong gia 

đình: 30 thói quen tốt giúp con 

hoàn thiện

Thanh Phong 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
240 4             

     536 8935075962613

Tủ sách giáo dục trong gia 

đình: 30 thói quen xấu hủy 

hoại cuộc đời trẻ

Thanh Phong 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
240 4             

     537 8935075962125

Phương pháp khoa học và 

nghệ thuật nuôi dạy con cái - 

Quyển 1: Con thật tuyệt vời

Lô Cẩn; Phạm 

Thị Anh Đào 

(dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
132 4             

     538 8935075962132

Phương pháp khoa học và 

nghệ thuật nuôi dạy con cái - 

Quyển 2: Mang đến cho con 

một thế giới phát triển

Lô Cẩn; Phạm 

Thị Anh Đào 

(dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
192 4             

     539 8935075962279

Để trở thành cha mẹ tuyệt vời 

nhất trong nuôi dạy con trẻ - 

Quyển 1: Để con luôn học tập 

trong niềm vui

Lý Trấn Tây, 

Trần Giang Sơn 

(dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
212 4             

     540 8935075962286

Để trở thành cha mẹ tuyệt vời 

nhất trong nuôi dạy con trẻ - 

Quyển 2: Để con có những 

phẩm chất cao đẹp

Lý Trấn Tây, 

Trần Giang Sơn 

(dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
212 4             

     541 8935075961241
Tâm sự của con - Những điều 

cha mẹ nên biết

Vũ An (sưu tầm, 

biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
248 4             
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     542 8935075962149 Tiếp thêm năng lượng cho con

Đoàn Cẩm Hi 

(biên soạn); 

Phạm Thị Anh 

Đào (dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
208 3             

     543 8935075962507 Hiểu về chính mình
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
148 2             

     544 8935075962491 Hiểu để yêu thương
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
116 2             

     545 8935075962477 Hiểu để sống có dấu ấn
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
112 2             

     546 8935075962422 Hiểu để hạnh phúc 
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
124 2             

     547 8935075962460 Hiểu để làm việc có ý nghĩa 
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
112 2             

     548 8935075962484 Hiểu để sống xanh và tử tế
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
104 2             

     549 8935075962415 Hiểu để chung sống
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
104 2             

     550 8935075962439 Hiểu để học hỏi và thay đổi
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
112 2             

     551 8935075962446 Hiểu để không sợ hãi
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
132 2             

     552 8935075962453 Hiểu để làm công dân toàn cầu
Nguyễn Anh 

(biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
132 2             

     553 8935075961760 Kỹ năng nhớ nhanh, nhớ lâu
Tiêu Vệ; Nguyễn 

Hồng Lân dịch

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
240 4             

     554 8935075961753
Một cuốn sách hay giống như 

một ngọn núi

Can Quốc 

Cường; Phạm 

Thị Anh Đào 

(dịch)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
304 4             

     555 8935075961425 Tâm
Nguyễn Đình 

Cửu
Hồng Đức 2026

14 x 

22,5
172 5             

     556 8935075961418 Nhẫn 
Nguyễn Đình 

Cửu
Hồng Đức 2026

14 x 

22,5
211 5             

     557 8935075962583
Luận về chữ Nhẫn - Người biết 

nhẫn nhịn sẽ vô địch

Mạnh Chiêu 

Quân; Nguyễn 

Duy Chiếm dịch

Tri Thức 2026
14 x  

22,5
364 2             

     558 8935075962637 Sống hạnh phúc mỗi ngày Nguyễn Văn Hấn Tri Thức 2026
13 x 

20,5
180 2             

     559 8935075959699

Người Cha trong hành trình 

của bạn (tái bản có sửa chữa, 

bổ sung)

Thanh Bình - 

Nam Anh
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
232 5             

     560 8935075959705

Người Mẹ trong hành trình của 

bạn (tái bản có sửa chữa, bổ 

sung)

Thanh Bình - 

Nam Anh
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
216 5             

     561 8935075959729

Thầy Cô trong hành trình của 

bạn (tái bản có sửa chữa, bổ 

sung)

Thanh Bình - 

Nam Anh
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
168 2             

     562 8935075959712

Anh em trong hành trình của 

bạn (tái bản có sửa chữa, bổ 

sung) 

Thanh Bình - 

Nam Anh
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
176 2             

     563 8935075959736

Bạn bè trong hành trình của 

bạn (tái bản có sửa chữa, bổ 

sung)

Thanh Bình - 

Nam Anh
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
156 2             
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     564 8935075957855

Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh 

phúc là cho đi (tái bản có sửa 

chữa, bổ sung)

Anh Ba (sưu 

tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
176 2             

     565 8935075957909
Bài học cuộc sống - Ai thông 

minh hơn ai

Vân Phong (sưu 

tầm, tuyển chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2024

13 x 

20,5
200 2             

     566 8935075954823

Phương pháp đọc sách khoa 

học và hiệu quả (tái bản có 

sửa chữa, bổ sung)

Thanh Phong 

(sưu tầm, tuyển 

chọn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
232 1             

     567 8935075957770

Những câu chuyện khuyến 

khích trẻ sáng tạo (tái bản có 

sửa chữa, bổ sung)

ThS. Trương 

Phan Châu Tâm
Hồng Đức 2026

13 x 

20,5
244 1             

     568 8935075957794

Những câu chuyện khuyến 

khích trẻ giao tiếp (tái bản có 

sửa chữa, bổ sung)

Trương Gia 

Quyền - Trương 

Khiết Mi

Hồng Đức 2026
13 x 

20,5
244 1             

     569 8935075957787

Những câu chuyện khuyến 

khích trẻ học tập (tái bản có 

sửa chữa, bổ sung)

Trương Gia 

Quyền - Trương 

Khiết Mi

Hồng Đức 2026
13 x 

20,5
236 1             

     570 8935075957725

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn khi ở nhà và 

tham gia giao thông (tái bản 

có sửa chữa, bổ sung)

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2026

13 x 

20,5
128 1             

     571 8935075957749

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn khi ở trường 

học và ngoài xã hội (tái bản có 

sửa chữa, bổ sung)

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2026

13 x 

20,5
112 1             

     572 8935075957732

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn khi tham gia 

các hoạt động ngoài trời và 

phòng chống thiên tai (tái bản 

có sửa chữa, bổ sung)

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2026

13 x 

20,5
128 1             

     573 8935075957756

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn trong ăn uống 

và sơ cấp cứu (tái bản có sửa 

chữa, bổ sung)

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2026

13 x 

20,5
132 1             

     574 8935075959019

Nghệ thuật ứng xử học đường 

(Những câu chuyện ý nghĩa 

dành cho học sinh)

Tùng An (tuyển 

chọn, biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
200 1             

     575 8935075960619
Tủ sách kỹ năng  - Những câu 

chuyện thấm đẫm tình người

Hà Sơn (biên 

soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
280 2             

     576 8935075960602
Tủ sách kỹ năng -  Trái tim 

nhân ái

Giang Văn Toàn 

(biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
312 2             

     577 8935075960589
Tủ sách kỹ năng - Bồi dưỡng 

phẩm chất đạo đức

Giang Văn Toàn 

(biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
240 2             

     578 8935075960565
Tủ sách kỹ năng - Hạt ngọc 

niềm tin

Trần Giang Sơn 

(biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
276 2             

     579 8935075960558
Tủ sách kỹ năng - Nâng cánh 

khát vọng

Minh Dũng - 

Kim Lan (Biên 

soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
208 2             

     580 8935075960626
Tủ sách kỹ năng - Có chí làm 

nên

Mênh Mông 

(biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
296 2             
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     581 8935075960596
Tủ sách kỹ năng -  Nói sao cho 

tốt, cho khéo

Mênh Mông 

(biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
160 2             

     582 8935075960534
Tủ sách kỹ năng - Nhẫn không 

có nghĩa là nhu nhược

Trần Thị Thanh 

Liêm - Nguyễn 

Tuyết Mai (biên 

soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
204 2             

     583 8935075960572
Tủ sách kỹ năng - Sự vứt bỏ 

thông minh

Trần Giang Sơn 

(biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
320 2             

     584 8935075960749
Tủ sách kỹ năng  - Học cách 

yêu thương

Phạm Hương 

Quỳnh - Nguyễn 

Phương Anh 

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
236 2             

     585 8935075960756
Tủ sách kỹ năng  - Học cách 

cảm ơn

Nguyễn Hà Yến 

Mi - Lê Thanh 

Hải

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
408 5             

     586 8935075960763
Tủ sách kỹ năng  - Học cách 

khoan dung

Phạm Sơn Tùng - 

 Nguyễn Hoàng 

Đăng

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
316 2             

     587 8935075960770
Tủ sách kỹ năng  - Học cách 

chia sẻ

Vũ Minh Trang 

(Biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
236 2             

     588 8935075960787
Tủ sách kỹ năng   - Học cách 

không nuối tiếc

Nguyễn Thu 

Trang - Nguyễn 

Hoàng Thu Hà

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
324 2             

     589 8935075960794 Cảm ơn cuộc đời  - Yêu thương

Trần Giang Sơn - 

Trần Thị Quyên

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
184 5             

     590 8935075960800 Cảm ơn cuộc đời - Vượt trội 

Trần Giang Sơn - 

Trần Thị Quyên

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
200 5             

     591 8935075960817 Cảm ơn cuộc đời  - Kỳ tích 

Trần Giang Sơn - 

Trần Thị Quyên

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
208 5             

     592 8935075960824 Cảm ơn cuộc đời  - Số phận 

Trần Giang Sơn - 

Trần Thị Quyên

(Biên soạn)

Tri Thức 2025
14 x 

22,5
244 5             

     593 8935075959392 Kiến thức cơ bản nuôi dạy con 

Lý Vĩ Vĩ (chủ 

biên); 

NXB KHCN 

Quảng Tây (dịch)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
160 3             

     594 8935075958784
101 điều cần biết để nuôi dạy 

con nên người

Nguyễn Mai Chi 

- Lê Thị Uyên
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
172 3             

     595 8935075958982
Món quà cha mẹ dành cho con 

gái tuổi mới lớn

Tuệ Văn (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2024

14 x 

22,5
252 5             

     596 8935075958975
Món quà cha mẹ dành cho con 

trai tuổi mới lớn

Tuệ Văn (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2024

14 x 

22,5
252 5             

     597 8935075958739
Tủ sách kiến thức phổ thông - 

Hãy để yêu thương lên tiếng
Dương An Hà Nội 2025

14 x 

22,5
236 5             

     598 8935075958722
Tủ sách kiến thức phổ thông -  

Hãy để nụ cười lên tiếng 
Dương An Hà Nội 2025

14 x 

22,5
252 5             

     599 8935075958746
Tủ sách kiến thức phổ thông - 

Hãy để nước mắt lên tiếng
Dương An Hà Nội 2025

14 x 

22,5
223 5             
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     600 8935075958760 Đừng là kẻ bỏ cuộc Vũ Minh Anh Hồng Đức 2025
14 x 

22,5
171 5             

     601 8935075959866
Danh nhân thế giới - Những 

tấm gương vượt lên hoàn cảnh

Anh Ba (sưu 

tầm, biên soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
192 2             

     602 8935075959064
Cuộc sống gia đình - Những 

điều nên tránh

Minh Dũng (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025

14 x 

22,5
180 3             

     603 8935075959842
Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo 

lắng và dễ cáu giận

Annie Payson 

Call; Trần Việt 

Kiên (dịch)

Quân đội 

Nhân dân
2025

13 x 

20,5
136 5             

     604 8935075959040
Người phụ nữ đảm đang trong 

gia đình hạnh phúc

Thái Minh (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025

14 x 

22,5
184 1             

     605 8935075959026
Những khả năng kỳ diệu của 

con người

Thái Vũ (biên 

soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
188 3             

     606 8935075959309
Kỹ năng xử lý tình huống khẩn 

cấp 

Phương Nam 

Đình (chủ biên); 

NXB KHCN 

Quảng Tây (dịch)

Hồng Đức 2025
13 x 

20,5
144 4             

     607 8935230006091 10 vạn câu hỏi Hóa học Linh Linh Văn Học 2025
14.5 x 

20.5
59 4             

     608 8935230006084 10 vạn câu hỏi Vật lý Linh Linh Văn Học 2025
14.5 x 

20.5
59 4             

     609 8934974208938

100 bí quyết của người thành 

công - Những bài tập nhỏ thay 

đổi cuộc đời

Nigel 

Cumberland
Trẻ 2025

13 x 

20
332 4             

     610 8934974210009

100 bí quyết nâng tầm hiệu 

suất - Những thay đổi nhỏ bứt 

phá thành công

Nigel 

Cumberland
Trẻ 2025

13 x 

20.5
320 1             

     611 8935246945834

34 lá thư bác sĩ gửi đến con trai 

- Thế giới sẽ không phản bội 

những người nỗ lực một cách 

trung thực và khiêm tốn

Yujiro Nakayama Hồng Đức 2025
14x20.

5
304 4             

     612 8935074137258 5 tiêu chí dậy thì thành công MarkJ. Luciano Hồng Đức 2025
13.5x2

1
200 4             

     613 8934974170167
500 câu chuyện đạo đức. Hãy 

nắm lấy tay nhau!

Trần Thị Thanh 

Nguyên, Nguyễn 

Hạnh

Trẻ 2025
14 x 

18.5
112 4             

     614 8935246944219
Ba tầng của hạnh phúc - Giải 

mã dưới góc nhìn khoa học
Zion Kabasawa Hồng Đức 2025

14x20.

5
464 1             

     615 8935246947906

Bản thiết kế cuộc đời vĩ đại: 20 

chiến lược kiến tạo cuộc đời 

đáng sống

Shu Yamaguchi Hồng Đức 2025
14X20

.5
336 1             

     616 8936230422300
Bí mật con gái - Cùng con 

bước qua tuổi dậy thì

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái
Văn Học 2025

14.5x2

0.5
200 3             

     617 8936230422317
Bí mật con trai - Cùng con 

bước qua tuổi dậy thì

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái
Văn Học 2025

14.5x2

0.5
200 3             

     618 8935069922142 Bí mật của con gái Julie Davey
Phụ Nữ 

Việt Nam
2024 15x21 32 4             

     619 8935069922135 Bí mật của con trai Julie Davey
Phụ Nữ 

Việt Nam
2024 15x21 64 4             

     620 8935280918863 Buông Hoàng Nga
Công 

Thương
2025 13x19 168 1             

     621 8934974208549 Cách tư duy mạch lạc Darius Foroux Trẻ 2025
13 x 

20
128 4             

     622 8936230421655
Cảm xúc của Mẹ quyết định 

tương lai của Con

Hoàng Ngân 

soạn dịch
Văn Học 2025

14.5x2

0.5
200 4             
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     623 8935246945773
Cẩm nang giao tiếp và ứng xử 

với trẻ rối loạn phát triển
Yuki Kojima Hồng Đức 2025

14x20.

5
356 3             

     624 8935074136732

Con đường trở thành nữ thần 

chiến binh - Hành trình chuyển 

hóa bản thân

HeatherAsh 

Amara
Hồng Đức 2025

13.5x2

1
240 4             

     625 8935074136718

Con đường trở thành nữ thần 

chiến binh - Nuôi dưỡng trí tuệ 

mỗi ngày

HeatherAsh 

Amara
Hồng Đức 2025

13.5x2

1
232 4             

     626 8935074136749

Con đường trở thành nữ thần 

chiến binh - Rũ bỏ những điều 

phải làm

HeatherAsh 

Amara
Hồng Đức 2025

13.5x2

1
240 4             

     627 8935074136725

Con đường trở thành nữ thần 

chiến binh - Trở thành chính 

mình đích thực

HeatherAsh 

Amara
Hồng Đức 2025

13.5x2

1
248 4             

     628 8935074138095 Con gái bản lĩnh Cristal Glangchai Hồng Đức 2026
13.5x2

1
288 4             

     629 8936230421396 Con không cô đơn Sóc Nâu
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 15x23 84 4             

     630 9786044900513
Con nít con nôi - Bình an lớn 

lên cùng con
Đặng Quỳnh Dao

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x21 202 4             

     631 8936214276202 Con nghe chuyện Đức Phật Little Rainbow
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

19*26.

5
4             

     632 8936230421389 Con sẽ lớn khôn Sóc Nâu
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 15x23 84 1             

     633 8935280920248 Chỉ cần bạn có niềm tin
Võ Thị Xuân 

Trang 

Công 

Thương
2025

15.5x2

4
408 1             

     634 8935280918894 Chinh phục ước mơ của bạn Hoàng Nga
Công 

Thương
2025 13x20 176 1             

     635 9786326103199
Chúng ta nhất định hạnh phúc 

trong hôn nhân
Nhiều tác giả.

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
284 3             

     636 8935280920057

Chuyện trong nhà: Giải tỏa 

những lo lắng, bất an trong đời 

sống gia đình 

Nhà tư vấn tâm 

lý: Kazuko 

Ishihara; Minh 

họa: Hisae Imai

Công 

Thương
2025

19x28.

2
260 4             

     637 8935280918832 Chữa lành bằng Reiki Karen Frazier
Công 

Thương
2025

14x20.

5
332 3             

     638 8935074135926 Dám quyết định Russ Roberts Hồng Đức 2025
13.5x2

1
192 4             

     639 8934974161837 Dấn thân
Sheryl Sandberg 

và Nell Scovell
Trẻ 2025

13 x 

20
352 4             

     640 8934974207016 Đếm cuộc đời bằng nụ cười Shai Gelber Trẻ 2024
13 x 

20.5
188 2             

     641 8935280919501
Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu 

trọn đời
Atsushi Innami

Công 

Thương
2025

13x20.

5
155 1             

     642 9786044901572
Đồng hành cùng con quản lý 

cảm xúc
Allison Edwards

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
132 5             

     643 8934974212089 Đời đơn giản khi ta đơn giản

Xuân Nguyễn 

tuyển chọn - 

Kim Nhường 

dịch

Trẻ 2025
13 x 

20.5
232 4             

     644 8935074135940 Đời là hư vô Sokyu Genyu Hồng Đức 2025
13.5x2

1
208 1             

     645 8934974190608 Đời ngắn đừng ngủ dài Robin Sharma Trẻ 2025 1             

     646 8936230421556
Hành trình đánh bại thánh lười 

và những thói quen xấu
Starbooks

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 15x23 96 1             
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     647 8935074138088 Hành trình làm chủ cuộc đời
Don Miguel Ruiz 

Jr
Hồng Đức 2026

13.5x2

1
240 3             

     648 9786044995052
Hành trình xanh (Sách tâm lý - 

kỹ năng)

Lê Dương Thể 

Hạnh

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x21 240 1             

     649 8935280919822

Happy Village - Cội nguồn an 

lạc: Lối đến những ngôi làng 

hạnh phúc

TS. Hà Vĩnh Thọ
Công 

Thương
2025 15x23 308 1             

     650 8935280918870 Hãy cứ yêu Hoàng Nga
Công 

Thương
2025 13x19 184 1             

     651 8935210313492

Hình ảnh của bạn đáng giá 

triệu đô - Ai không có sự chú ý 

của người khác, người đó sẽ 

không thành công !

Ingrid Zhang Dân Trí 2025 1             

     652 9786044998411 Học Andre Giordan
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 276 1             

     653 8934974167808
Học ăn, học nói, học gói, học 

mở
Hoàng Liên Trẻ 2025

12 x 

20
192 1             

     654 8935280920866

Học như một chuyên gia: Áp 

dụng các công cụ trên nền tảng 

khoa học để chinh phục mọi 

kiến thức và kỹ năng 

Olav Schewe, 

Barbara Oakley

Công 

Thương
2025

14.5x2

0.5
200 1             

     655 8935280918542
Homecoming: Hồi sinh đứa trẻ 

bên trong bạn
John Bradshaw Lao Động 2025

15.5x2

3
448 1             

     656 8936230420979
Hơi thở của gia vị trong gian 

bếp Việt
Dzoãn Vân & Bi

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

21.5x2

5.5cm
104 1             

     657 8934974168416
Hơn cả tin tức - Tương lai của 

báo chí

Mitchell 

Stephens
Trẻ 2025

14 x 

20
382 3             

     658 8934974206330
Inamori Kazuo: Mỗi ngày một 

câu nói nâng tầm vận mệnh
Inamori Kazuo Trẻ 2025 1             

     659 8934974210825
Keep Calm. Bạn chỉ sống có 

một lần
Nhã Nam Trẻ 2025

13 x 

20
126 1             

     660 8936230420757
Kiến thức bách khoa - Bí mật 

cơ thể người 
Tuệ Minh Văn Học 2025

18x25

cm
96 1             

     661 8934974187509
Kỹ năng phòng vệ dành cho 

học sinh

Phạm Thị Thúy, 

Tuấn Hiển
Trẻ 2025

12 x 

20
64 1             

     662 8936230421419 Khi gia đình thay đổi Sóc Nâu
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 15x23 84 1             

     663 8935074137944 Khi thời gian thuộc về bạn Lisa Broderick Hồng Đức 2025
13.5x2

1
208 1             

     664 8935246945469

Khôn để sống, khéo để tồn tại - 

198 bí kíp sinh tồn giữa vạn 

biến cuộc đời

Baltasar Gracián, 

Kim Jong Hee
Hồng Đức 2026

13x20.

5
320 1             

     665 8934974207078

Không có đá quá mềm - Tinh 

thần con người là không thể bẻ 

gãy

Phan Văn 

Trường và Nhiều 

tác giả

Trẻ 2025 1             

     666 8934974208518 Không có gì phải lo Brigid Delaney Trẻ 2025
13 x 

20
380 1             

     667 8934974190158

Không có sông quá dài - Cẩm 

nang dành cho những người 

khởi nghiệp

Phan Văn 

Trường và Nhiều 

tác giả

Trẻ 2025 1             

     668 8934974210948
Không ổn thì cứ khóc - Cẩm 

nang vượt qua ngày bão giông
Jill Stark Trẻ 2025

13 x 

20.5
152 1             

     669 8934974211297

Là tôi nhưng hoàn thiện hơn - 

Khám phá bản thân và tiến 

bước mỗi ngày

Puty Puar Trẻ 2025
13 x 

20.5
184 1             
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     670 8936065585515
Lời cỏ cây - Bàn về thân phận 

con người trong cuộc đời 

Márai Sándor ; 

Nguyễn Hồng 

Nhung dịch 

Lao Động 2025
12x20.

5
216 2             

     671 8935210274779
Marie Curie - Nhà nữ khoa học 

kiệt xuất

Rasmus Hoài 

Nam (biên soạn)
Văn Học 2025 5             

     672 8935280919778

Mẹ cũng cần một cái ôm: Liều 

thuốc hiệu quả cho những bà 

mẹ đang mệt mỏi vì nuôi dạy 

con cái

Jin-Ah, Ham
Công 

Thương
2025

14.5x2

0.5
252 1             

     673 8935246945476

Mẹ hạnh phúc, Con vững vàng 

- Nghệ thuật làm mẹ hạnh phúc 

và nuôi dạy con trưởng thành 

từ Thiền Sư Pomnyun Sunim

Thiền Sư 

Pomnyun Sunim
Hồng Đức 2025

14x20,

5
320 1             

     674 8936049958762
Một đời an lạc - Buông bỏ để 

hạnh phúc
Thu Phương Văn Học 2025

15.5x2

3.5
200 2             

     675 8936049958823
Một đời an lạc - Không giận 

hờn, không oán trách
Thu Phương Văn Học 2025

15.5x2

3.5
200 2             

     676 8936049958793
Một đời an lạc - Nặng lòng với 

nhân gian
Mỹ Thuận Văn Học 2025

15.5x2

3.5
200 2             

     677 8936049958786
Một đời an lạc - Nhân sinh 

được mất
Thu Phương Văn Học 2025

15.5x2

3.5
192 2             

     678 8936049958755
Một đời an lạc - Tâm tĩnh lặng, 

lòng an nhiên
Thu Phương Văn Học 2025

15.5x2

3.5
200 2             

     679 8936049958779
Một đời an lạc - Thuận tự 

nhiên, bình thản sống
Thu Phương Văn Học 2025

15.5x2

3.5
224 2             

     680 8936049958496 Một đời an vui Dale Carnegie Văn Học 2025
15.5x2

3.5
208 2             

     681 8934974164227 Một đời như kẻ tìm đường Phan Văn Trường Trẻ 2025 2             

     682 8934974164623

Một đời quản trị: Đố ai đếm 

được vì sao, Một đời quản trị 

biết bao nhiêu tình

Phan Văn Trường Trẻ 2025 3             

     683 8934974164616
Một đời thương thuyết. Đừng 

để Bờm và Phú ông thất vọng
Phan Văn Trường Trẻ 2025 3             

     684 8934974212041
Muốn Hiểu thông suốt hãy Hỏi 

thông minh ...
Elke Wiss Trẻ 2025

13 x 

20.5
304 3             

     685 8935280918528 Muôn mặt của yêu thương TS. Hà Vĩnh Thọ 
Công 

Thương
2025 15x23 216 1             

     686 8935280920354
Niềm tin - Chìa khóa dẫn tới 

điều kỳ diệu
Nhan Thanh

Công 

Thương
2025 13x19 244 1             

     687 9786043757392 Nói chuyện giới tính không khó Võ Thị Minh Huệ
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
292 5             

     688 8935074137296 Nuôi dạy con kiểu ''băng dính'' Vicki Hoefle Hồng Đức 2025
13.5x2

1
296 1             

     689 8935074136954 Nuôi dạy con kiểu hợp tác
Mã Đinh và Kẹo 

Gấu QQ
Thanh Hóa 2025

13.5x2

1
248 3             

     690 8935074136916
Nuôi dạy con theo phương 

pháp tối giản
Christine K.Koh Thanh Hóa 2025

13.5x2

1
296 1             

     691 8934974212218

Nửa lo âu - Nửa trưởng thành - 

Hành trình tìm mình ở tuổi hai 

mươi

Jemma Sbeg Trẻ 2025
13 x 

20.5
340 4             

     692 8935246946558
Nghệ thuật lôi cuốn đối 

phương trò chuyện 1 phút 
Takashi Ishii Hồng Đức 2025

13x20.

5
192 1             

     693 8935280919952
Nghệ thuật sống trong dòng 

chảy bốn mùa

Ngô Duy Cường 

và nhiều tác giả 
Hà Nội 2025

15.5x2

4
440 1             
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     694 8935280918962 Nghệ thuật sống và chết Osho Thế Giới 2025
14.5x2

0.5
416 1             

     695 8934974187844
Nghĩ thiện - Để cuộc đời và 

công việc viên mãn
Inamori Kazuo Trẻ 2024 4             

     696 8936228203904 Ngược dòng yêu thương Nhật Hạ Dân trí 2025 12x20 212 1             

     697 8934974211310
Người phụ nữ lừa cả thế giới - 

Chân tướng của Belle Gibson..

Beau Donelly & 

Nick Toscano
Trẻ 2025

13 x 

20.5
360 1             

     698 8934974203742

Phản biện như một chuyên gia - 

 Lập luận sắc bén và tư duy 

hiệu quả

Lang Minh Trẻ 2025 1             

     699 8934974207825
Phụ nữ đi làm đừng để mình 

mắc bẫy ngộ nhận
Bonnie Hammer Trẻ 2024

13 x 

20.5
412 3             

     700 8936228204246 Phúc âm của sự giàu có
Nguyễn Thành 

Long
Văn Học 2025 20x13 242 3             

     701 8935074137388
Phương pháp đối thoại dành 

cho người trưởng thành
Lim Jeongmin Hồng Đức 2025

13.5x2

1
264 1             

     702 8935246944226
Quản lý cảm xúc, hạnh phúc 

một đời
Kim Da Seul Hồng Đức 2025

14x20,

5
300 1             

     703 8935246946534
Rèn luyện kỹ năng giải quyết 

vấn đề 1 phút

Katsumi 

Nishimura
Hồng Đức 2025

13x20.

5
244 4             

     704 8935246946589
Rèn luyện kỹ năng tư duy logic 

1 phút

Katsumi 

Nishimura
Hồng Đức 2025

13x20.

5
224 4             

     705 9786043721850
Sách cho trẻ tự kỷ - Can thiệp 

phổ tự kỷ hằng ngày

Merle J. 

Crawford - 

Barbara Weber

Phụ Nữ 

Việt Nam
2023

15.5x2

3.5
276 3             

     706 8934974209270
Sống cuộc đời giàu có nhất của 

bạn (Robin Sharma)
Robin Sharma Trẻ 2026 3             

     707 8934974209133

Sống đời ngân vang - Việc 

quan trọng nhất vẫn luôn ở 

phía trước

Stephen R. 

Covey & 

Cynthia Covey 

Haller

Trẻ 2025
13 x 

20
352 4             

     708 8934974179962

Sống theo phương thức 80/20: 

Bớt công việc, bớt ưu phiền, 

thêm thành công, thêm niềm 

vui sống

Richard Koch Trẻ 2025
14.5 x 

20.5
232 5             

     709 8936228204239 Tại sao phải nghèo
Nguyễn Thành 

Long
Văn Học 2025 20x13 396 1             

     710 8935246943472

Tay trắng dựng cơ đồ: Gửi đến 

bạn - những người "chưa là ai 

cả"

Yuji Mizoguchi Hồng Đức 2025
14x20,

5
140 3             

     711 8934974167051 Tâm bệnh học TS. Phạm Toàn Trẻ 2025
14 x 

20
544 1             

     712 8934974210801 Tâm lý học cho lứa tuổi 30 Park Yeji Trẻ 2025
13 x 

20.5
220 3             

     713 8934974207955
Tâm lý học dành cho người 

hay lo nghĩ
Kim Hye-nam Trẻ 2025

13 x 

20.5
344 3             

     714 8935074136640
Tâm lý học tích cực đồng bộ 

tâm linh
Chris Mackey Hồng Đức 2025

13.5x2

1
384 3             

     715 8936228204192 Tâm lý học tỉnh thức Tuệ An Văn Học 2025 20x13 244 3             

     716 8935210278883
Tâm tĩnh lặng bước chậm lại 

để thành công
Ryan Holiday Dân Trí 2025 3             

     717 8934974208525 Tập trung vào điều quan trọng Darius Foroux Trẻ 2025
13 x 

20
276 1             

     718 8935280920026
Tiếng lòng: Những điều cảm 

xúc đang cố nói với bạn

Karla McLaren, 

M.Ed.

Công 

Thương
2025

15.5x2

4
668 4             
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     719 8935280919709 Tỉnh thức về nguồn Hợp Trang 
Công 

Thương
2025 13x19 204 1             

     720 8935280919525
Tổ ấm gọn gàng, nhờ chàng 

thay đổi
Rieko Maki

Công 

Thương
2025

14.5x2

0.5
148 4             

     721 8935246945841
Tôi đi cứu tôi - Tâm lý học 

chữa lành bản thân
Hashimoto Shota Hồng Đức 2025

14x20.

5
184 1             

     722 8934974200895
TS Thu Giang - Lão Tử Đạo 

đức kinh

Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2026 4             

     723 8934974171560 TS Thu Giang - Óc sáng suốt
Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2025 4             

     724 8934974177708 TS Thu Giang - Tôi tự học
Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2026 4             

     725 8934974171232
TS Thu Giang - Thuật yêu 

đương

Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần
Trẻ 2025 4             

     726 8935280918917
Từ căn bệnh trầm cảm đến giác 

ngộ giải thoát nhờ thiền quán

Dương Thị 

Kháng 
Thế Giới 2025 13x21 180 3             

     727 8935074137234 Tự do tối thượng
Heatherash 

Amara
Hồng Đức 2025

13.5x2

1
152 3             

     728 8935280919723
Tư duy GIG: Tối ưu thời gian, 

đột phá tương lai 
Paul Estes 

Công 

Thương
2025

13x20.

5
352 3             

     729 8935246943755
Tư duy hiệu suất cao – 7 Chiến 

lược để thành công bền vững

Takeshi 

Masumura; 

Yusuke Masuko

Hồng Đức 2025
14.5x2

0.5
208 3             

     730 8935280918924 Tư duy ngược Andre A.Wiringa
Công 

Thương
2025 20x20 320 3             

     731 9786326230116

Tư duy phản biện - Học cách 

dùng công cụ tư duy của người 

xuất chúng

Nhiều tác giả.
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 480 4             

     732 8935074138101 Tư duy ra quyết định Jeffrey Makoff Thanh Hóa 2026
13.5x2

1
272 1             

     733 8935074136046 Tự tại giữa vô thường Della Temple Hồng Đức 2025
13.5x2

1
160 1             

     734 8935092560687

Thay đổi bản thân, làm chủ 

cuộc đời - Chỉ cần bạn kiên 

cường, cả thế giới sẽ nhường 

đường cho bạn 

Phương Nguyễn Văn Học 2025
14x20.

5
240 4             

     735 8935092560694

Thay đổi bản thân, làm chủ 

cuộc đời - mọi nổ lực không 

bao giờ là muộn

Khôi Bùi Văn Học 2025
14x20.

5
208 4             

     736 8935280919341
Thần số học: Giải mã nghiệp 

và bí mật thịnh vượng
Trần Hoàng Mai

Công 

Thương
2025

15.5x2

4
344 3             

     737 8935246945636

Thở đi đã, vội vã làm chi? 

Cẩm nang chữa lành trong từng 

bước đi

Ashley Neese Hồng Đức 2025
14 x 

20,5
288 3             

     738 8934974211518

Thở thật - Thở giả - Thay đổi 

nhỏ - khác biệt to: Bí quyết 

nổi, bơi xa không mệt

Châu Nhật Quân Trẻ 2025
13 x 

20.5
80 2             

     739 8935074136190 Thuật sinh tồn thời AI Dennis Fischer Hồng Đức 2025
13.5x2

1
280 4             

     740 8936228204024 Thuyết âm mưu Mặc Am Văn Học 2025 20x13 220 4             

     741 8936228204017 Thuyết dương mưu Mặc Am Văn Học 2026 20x13 212 4             

     742 8935280919204
Thực hành lòng biết ơn là phép 

mầu của hạnh phúc 

Nguyễn Thị 

Hường
Thế Giới 2025 17x24 80 1             
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     743 8935280918658 Thức tỉnh để sống đời trọn vẹn 
TS. Nguyễn Hữu 

Túc 
Lao Động 2025 13x19 204 4             

     744 8934974213512
Thước đo nào cho cuộc đời 

bạn?

Clayton M. 

Christensen, 

James Allworth, 

Karen Dillon

Trẻ 2025
13 x 

20.5
255 4             

     745 8934974212058

Trái tim vững chãi - Cải thiện 

sức khỏe cảm xúc, nâng chất 

cuộc sống

TS. Emily Anhalt Trẻ 2025
13 x 

20.5
320 1             

     746 8935074135636 Trí huệ cho cuộc sống liễu ngộ Melvin Mcleod Hồng Đức 2025 16x24 200 3             

     747 8936065588004

Việc khó làm trước: Loại bỏ 

những thói quen xấu - Xoá bỏ 

những thói quen xấu, làm chủ 

suy nghĩ và xây dựng tính kỷ 

luật cho bản thân 

Scott Allan ; 

Dương Thanh 

Trà dịch 

Dân Trí 2025
14.5x2

0.5
276 3             

     748 8936065581012

Việc khó làm trước: Thành 

thục khả năng tự chủ - Chống 

lại sự thoả mãn tức thời, tạo 

dựng tinh thần dẻo dai và 

thành thục khả năng tự chủ

Scott Allan ; 

Nguyễn Thuý 

Quỳnh dịch 

Dân Trí 2025
14.5x2

0.5
228 3             

     749 8934974210559

Vũ điệu sự sống. Bí ẩn hóa học 

sâu thẳm của sự sống và cái 

chết

Nick Lane Trẻ 2025
14.5 x 

20.5
372 3             

     750 9786044074467 Tự học chơi cờ vua Mai Luân Dân Trí 2025 13x19 248 1             

     751 9786044074450 Cờ vua chiến thuật khai cuộc Mai Luân Dân Trí 2025 13x19 252              1 

     752 9786044074443
Cờ vua đòn đánh quyết định 

trong tàn cuộc
Mai Luân Dân Trí 2025 13x19 236              1 

     753 9786044074436
Cờ vua nghệ thuật triển khai 

quân trong khai cuộc
Mai Luân Dân Trí 2025 13x19 240              1 

     754 8935075961982

Tủ sách kỹ năng dành cho học 

sinh: Tớ biết yêu thương bản 

thân

Mai Ngọc (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
100 3             

     755 8935075962002
Tủ sách kỹ năng dành cho học 

sinh: Tớ biết bảo vệ bản thân

Mai Ngọc (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 3             

     756 8935075962019

Tủ sách kỹ năng dành cho học 

sinh: Tớ biết lên kế hoạch cho 

ngày mai

Mai Ngọc (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 3             

     757 8935075962026
Tủ sách kỹ năng dành cho học 

sinh: Bạn ấy thật dũng cảm

Mai Ngọc (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
96 3             

     758 8935075962033
Tủ sách kỹ năng dành cho học 

sinh: Chiếc la bàn cảm xúc

Mai Ngọc (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
108 3             

     759 8935075961999

Tủ sách kỹ năng dành cho học 

sinh: Thế giới ảo, nguy hiểm 

thật

Mai Ngọc (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
108 3             

     760 8935075962163

Học sinh giỏi, phương pháp 

học tập tốt - Quyển 1: Tràn 

đầy hứng thú, kiên trì bền bỉ

Ngụy Thư Sinh, 

Trần Giang Sơn 

(dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
245 1             

     761 8935075962170

Học sinh giỏi, phương pháp 

học tập tốt - Quyển 2: Khai 

mở tư duy, rèn luyện trí nhớ

Ngụy Thư Sinh, 

Trần Giang Sơn 

(dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
192 1             
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     762 8935075961913

Kho báu tuổi thơ  - Cổ tích bốn 

phương: Phép màu quanh thế 

giới 

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
148 1             

     763 8935075961906

Kho báu tuổi thơ  - Cổ tích 

Việt Nam: Gió kể chuyện thần 

tiên

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
140 1             

     764 8935075961951
Kho báu tuổi thơ  - Ngụ ngôn 

thế giới: Bài học của muôn loài

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
144 1             

     765 8935075961944

Kho báu tuổi thơ  - Ngụ ngôn 

Việt Nam: Lời răn dạy của 

người xưa

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
140 1             

     766 8935075961920
Kho báu tuổi thơ  - Thần thoại 

đất Việt: Chuyện xưa kỳ bí

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
136 3             

     767 8935075961937
Kho báu tuổi thơ  - Thần thoại 

thế giới: Huyền thoại muôn nơi

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
136 3             

     768 8935075961975

Kho báu tuổi thơ  - Truyền 

thuyết thế giới: Bản hùng ca 

bất diệt

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
140 3             

     769 8935075961968

Kho báu tuổi thơ  - Truyền 

thuyết Việt Nam: Hào khí ngàn 

xưa

Thái Vũ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
140 3             

     770 8935075961081

Những câu chuyện cổ tích 

thần tiên  - Những nàng tiên 

nhân hậu trong thế giới thần 

tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
212 3             

     771 8935075961487
Những nhân vật thông minh 

tài trí  - Đi tìm trí khôn

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
160 3             

     772 8935075961500
Những nhân vật thông minh 

tài trí  - Biết cách nói

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
155 3             

     773 8935075961531
Những nhân vật thông minh 

tài trí  - Những người tử tế

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
147 3             

     774 8935075961548
Những nhân vật thông minh 

tài trí  - Phần thưởng xứng đáng

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
144 3             

     775 8935075961517
Những nhân vật thông minh 

tài trí  - Gậy ông đập lưng ông

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
152 3             

     776 8935075961470
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Những người thích đùa

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
164 3             

     777 8935075961449
Những nhân vật thông minh 

tài trí - Truyện Trạng Quỳnh

Tùng An book 

(sưu tầm, biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
156 1             

     778 8935075961524

Những nhân vật thông minh 

tài trí  - Sự khôn ngoan của 

Êdôp 

Đăng Trường - 

Lê Minh (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

13 x 

20,5
148 1             

     779 8935075962514 Huyền thoại mặt trời (in màu)

Tranh: Lý Tiểu 

Vũ, Tĩnh Hân - 

Văn: Cát Hạnh; 

Nguyễn Hoàng 

Trung (dịch)

Tri Thức 2026
21 x 

28,5
72 2             
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     780 8935075958999

Em yêu khoa học - Tìm hiểu 

những điều lạ trong thế giới tự 

nhiên

Tùng An (tuyển 

chọn, biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
192 2             

     781 8935075959002
Em yêu khoa học  - Toán, Lý, 

Hóa thật thú vị

Tùng An (tuyển 

chọn, biên soạn)
Tri Thức 2025

14 x 

22,5
196 2             

     782 8935075956681
Trải nghiệm đầu tiên của tôi:  

Chơi trong công viên

Tác giả: Pegasus; 

Lời: Tapasi De; 

Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc 

Giang

Hà Nội 2024
14 x 

21.5
32 2             

     783 8935075957725

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn khi ở nhà và 

tham gia giao thông

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
128 2             

     784 8935075957749

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn khi ở trường 

học và ngoài xã hội

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
112 2             

     785 8935075957732

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn khi tham gia 

các hoạt động ngoài trời và 

phòng chống thiên tai

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
128 2             

     786 8935075957756

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên  - An toàn trong ăn uống 

và sơ cấp cứu

Trần Giang Sơn 

(biên dịch)
Hồng Đức 2025

13 x 

20,5
132 2             

     787 8935075956865
Kiến thức và kỹ năng dành cho 

học sinh -  Chăm sóc sức khỏe

Tác giả: 

Dreamland; Nội 

dung: Ved 

Chawla; Dịch 

giả: Nguyễn 

Trung Kiên

Hà Nội 2024
21,5 x 

28
40 1             

     788 8935075956872

Kiến thức và kỹ năng dành cho 

học sinh -  Thể dục, vui chơi, 

nghỉ ngơi, ăn uống

Tác giả: 

Dreamland; Nội 

dung: Ved 

Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024
21,5 x 

28
80 1             

     789 8935075956889
Kiến thức và kỹ năng dành cho 

học sinh -  Giữ gìn vệ sinh

Tác giả: 

Dreamland; Nội 

dung: Ved 

Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024
21,5 x 

28
80 1             

     790 8935075956896
Kiến thức và kỹ năng dành cho 

học sinh -  Những việc cần làm

Tác giả: 

Dreamland; Nội 

dung: Ved 

Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024
21,5 x 

28
80 1             
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     791 8935075956902

Kiến thức và kỹ năng dành cho 

học sinh - Sức khỏe và bệnh 

thường gặp

Tác giả: 

Dreamland; Nội 

dung: Ved 

Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024
21,5 x 

28
88 1             

     792 8935075956919

Kiến thức và kỹ năng dành cho 

học sinh - An toàn ở nhà, ra 

đường, trong trường

Tác giả: 

Dreamland; Nội 

dung: Ved 

Chawla;  Dịch 

giả: Phạm Thị 

Anh Đào

Hà Nội 2024
21,5 x 

28
88 1             

     793 8935075956698 Sách 3D học tập -  Trái đất

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     794 8935075956735
Sách 3D học tập -  Thế giới 

Đại dương

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     795 8935075956742 Sách 3D học tập -  Vũ trụ

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     796 8935075956728
Sách 3D học tập -  Kỳ quan 

thiên nhiên

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     797 8935075956759
Sách 3D học tập -  Kỳ quan thế 

giới

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     798 8935075956711 Sách 3D học tập -  Rừng rậm

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     799 8935075956766 Sách 3D học tập - Khủng Long

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     800 8935075956704 Sách 3D học tập - Siêu xe

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: Lữ 

Thanh Long

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     801 8935075956797
Sách 3D kể chuyện -  Nàng 

Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     802 8935075956780
Sách 3D kể chuyện - Công 

chúa tóc mây

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             
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     803 8935075956810
Sách 3D kể chuyện -  Cô bé lọ 

lem

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     804 8935075956803
Sách 3D kể chuyện -  Cậu bé 

người gỗ Pinocchio

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     805 8935075956773
Sách 3D kể chuyện - Người 

Đẹp Và Quái Vật

Tác giả: Pegasus; 

Dịch giả: 

Nguyễn Hoàng 

Trung

Hà Nội 2024
14,5 x 

22
8 1             

     806 9786045565643 Tại sao hươu cao cổ bị ho?

Dương Trang, 

Rose Tran, Lucas 

Teo

Hà Nội 2023 21x23 36 1             

     807 9786045565971 Tại sao sư tử bị táo bón?

Dương Trang, 

Rose Tran, Lucas 

Teo

Hà Nội 2023 21x23 36 1             

     808 9786045567227 Tại sao voi con bị hắt xì?

Dương Trang, 

Rose Tran, Lucas 

Teo

Hà Nội 2023 21x23 36 1             

     809 9786045565629 Tại sao cá mập bị sâu răng?

Dương Trang, 

Rose Tran, Lucas 

Teo

Hà Nội 2023 21x23 36 1             

     810 9786045565988 Tại sao khủng long bị sốt?

Dương Trang, 

Rose Tran, Lucas 

Teo

Hà Nội 2023 21x23 36 1             

     811 8934974210375 Bạn có thích côn trùng? Matt Robertson Trẻ 2025
23 x 

23
32 3             

     812 8934974210351 Bạn có thích đại dương? Matt Robertson Trẻ 2025
23 x 

23
32 3             

     813 8934974210368 Bạn có thích khủng long? Matt Robertson Trẻ 2025
23 x 

23
32 3             

     814 8934974210399 Bạn có thích thám hiểm? Matt Robertson Trẻ 2025
23 x 

23
32 3             

     815 8934974210382 Bạn có thích thú cưng? Matt Robertson Trẻ 2025
23 x 

23
32 3             

     816 8936230422225

Bách khoa tri thức cho trẻ em - 

10 vạn câu hỏi vì sao - Ăn 

uống & sức khỏe

Nhiều tác giả
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

17x23

cm
92 1             

     817 8936230422232

Bách khoa tri thức cho trẻ em - 

10 vạn câu hỏi vì sao - Cuộc 

sống quanh ta

Nhiều tác giả
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

17x23

cm
92 1             

     818 8936230422218

Bách khoa tri thức cho trẻ em - 

10 vạn câu hỏi vì sao - Khám 

phá khoa học

Nhiều tác giả
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

17x23

cm
92 1             

     819 8936230422249

Bách khoa tri thức cho trẻ em - 

10 vạn câu hỏi vì sao - Thế 

giới động vật

Nhiều tác giả
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

17x23

cm
92 1             

     820 8936230422201

Bách khoa tri thức cho trẻ em - 

10 vạn câu hỏi vì sao - Thế 

giới tự nhiên

Nhiều tác giả
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

17x23

cm
92 1             

     821 9786320051724

Vạn câu hỏi vì sao? Tell me 

why - Animals: Thế giới động 

vật (song ngữ Việt - Anh)

Rebecca Phillips-

Bartlett
Dân Trí 2026 1             
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     822 9786320051731

Vạn câu hỏi vì sao? Tell me 

why - Bodies: Cơ thể người 

(song ngữ Việt – Anh)

Rebecca Phillips-

Bartlett
Dân Trí 2026 1             

     823 8936149732071
Bật mí bí mật: Bí mật của lòng 

dũng cảm

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

     824 8936149732156
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

chân thật 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 100 3             

     825 8936149732149
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

chính trực 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 108 3             

     826 8936149732132
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

hợp tác 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 108 3             

     827 8936149732095
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

lạc quan 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

     828 8936149732101
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

may mắn 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

     829 8936149732064
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

quan tâm

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

     830 8936149732170
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

tin tưởng 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 108 3             

     831 8936149732088
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

tinh tế 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

     832 8936149732163
Bật mí bí mật: Bí mật của sự 

thông thái 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 103 3             

     833 8935210313430

Bé bị hiểu lầm, phải làm sao 

đây ? - Truyện tranh bồi dưỡng 

tâm lý lành mạnh cho trẻ

Hứa Nhược Cẩn Mỹ Thuật 2025 3             

     834 8935210313478

Bé bị ốm rồi, phải làm sao đây 

? - Truyện tranh bồi dưỡng tâm 

lý lành mạnh cho trẻ

Hứa Nhược Cẩn Mỹ Thuật 2025 3             

     835 8935230000341 Cùng con khôn lớn - Can đảm Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     836 8935230000433 Cùng con khôn lớn - Công bằng Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     837 8935230000334 Cùng con khôn lớn - Hiếu thảo Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     838 8935230000327 Cùng con khôn lớn - Kiên trì Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     839 8935230000310 Cùng con khôn lớn - Lịch sự Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     840 8935230000303 Cùng con khôn lớn - Tử tế Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     841 8935230000297 Cùng con khôn lớn - Tự tin Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     842 8935230000259 Cùng con khôn lớn - Thật thà Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     843 8935230000273 Cùng con khôn lớn - Ước mơ Thanh Liêm Văn Học 2025
14x18.

5
80 2             

     844 8935230000266
Cùng con khôn lớn - Yêu 

thương
Thanh Liêm Văn Học 2025

14x18.

5
80 2             

     845 8934974208778
Em làm chủ cảm xúc: Biết giải 

quyết vấn đề
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             

     846 8934974208754
Em làm chủ cảm xúc: Biết 

kiểm soát cơn giận
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             

     847 8934974208808
Em làm chủ cảm xúc: Biết nói 

lời yêu thương
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             
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     848 8934974208747
Em làm chủ cảm xúc: Biết 

quan tâm người khác
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             

     849 8934974208785
Em làm chủ cảm xúc: Biết 

vượt qua nỗi sợ
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             

     850 8934974208815
Em làm chủ cảm xúc: Em làm 

gì khi buồn?
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             

     851 8934974208792
Em làm chủ cảm xúc: Tự tin 

tỏa sáng
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 2             

     852 8934974209027
Em tập ứng xử lịch sự. Biết 

giúp đỡ lẫn nhau
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     853 8934974209003
Em tập ứng xử lịch sự. Biết nói 

lời tử tế
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     854 8934974208990
Em tập ứng xử lịch sự. Chăm 

sóc thú cưng
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     855 8934974208969
Em tập ứng xử lịch sự. Em yêu 

trường em
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     856 8934974208976
Em tập ứng xử lịch sự. Giữ gìn 

thành phố sạch đẹp
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     857 8934974209010
Em tập ứng xử lịch sự. Nâng 

niu tình bạn
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     858 8934974209034
Em tập ứng xử lịch sự. Tập 

ngăn nắp gọn gàng
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16 1             

     859 8934974208983
Em tập ứng xử lịch sự. Tôn 

trọng người khác
Jolly Kids Trẻ 2025

17.5 x 

20
16              1 

     860 8936230422546
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Chăm chỉ

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     861 8936230422492
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Chia sẻ

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     862 8936230422508
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Không ganh tị

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     863 8936230422522
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Lễ phép

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     864 8936230422515
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Ngoan ngoãn

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     865 8936230422539
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Nhường nhịn

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     866 8936230422553
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Sạch sẽ

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     867 8936230422577
Gieo mầm tính cách cho bé - 

Tiết kiệm

Tiến sĩ Đặng Vũ 

Tùng
Văn Học 2026

14.5x2

0.5
40 3             

     868 8936149732606
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: Chế ngự nỗi sợ hãi 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 2             

     869 8936149732590
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: Chiến thắng cơn giận dữ

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 2             

     870 8936149732798

Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: KPLs để tương lai tươi 

sáng

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 92 2             

     871 8936149732613
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: Khởi tạo ý tưởng

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 88 2             

     872 8936149732781

Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: Một người bạn thật sự là 

như thế nào?

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 108 2             

     873 8936149732774
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: NLP - Tư duy chính xác 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 100 2             
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     874 8936149732583
Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: Phản hồi tích cực 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 2             

     875 8936149732767

Lãnh đạo nhí quản trị chiến 

lược: Vượt qua "khủng hoảng" 

tài chính

Minh Vũ (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 100 2             

     876 8934974181828
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Đoạn kết thời Lê Sơ

Nguyễn Quang 

Vinh, Nguyễn 

Khắc Thuần, 

Trần Bạch Đằng

Trẻ 2025
14 x 

20
80 2             

     877 8934974181934

Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Hồ Quý Ly - Vị vua nhiều cải 

cách

Đinh Văn Liên, 

Trần Bạch Đằng
Trẻ 2025

14 x 

20
76 2             

     878 8934974181927
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Hồ Quý Ly chống giặc Minh

Lê Phi Hùng, 

Đinh Văn Liên, 

Trần Bạch Đằng

Trẻ 2025
14 x 

20
76 2             

     879 8934974181774

Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Kinh tế đàng ngoài thời Lê - 

Trịnh

Trần Bạch Đằng Trẻ 2025
14 x 

20
84 2             

     880 8934974182108

Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Ngô Quyền đại phá Quân Nam 

Hán

Trần Bạch Đằng Trẻ 2025
14 x 

20
88 2             

     881 8934974181637
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Người cổ Việt Nam

Đinh Văn Liên, 

Trần Bạch Đằng, 

Bùi Chí Hoàng

Trẻ 2025
14 x 

20
96 2             

     882 8934974210344
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Nhà Lý suy vong (Bản màu)

Lê Văn Năm, 

Nguyễn Quang 

Vinh, Nguyễn 

Thùy Linh, Trần 

Bạch Đằng

Trẻ 2025
15.5 x 

23
96 2             

     883 8934974182146

Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Nhụy Kiều tướng quân Bà 

Triệu

Trần Bạch Đằng Trẻ 2025
14 x 

20
88 2             

     884 8934974211334
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Tây Sơn khởi nghiệp

Lê Tường Thanh, 

Trần Bạch Đằng, 

Trần Thị Mai

Trẻ 2025
14 x 

20
88 2             

     885 8934974212737
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - 

Tây Sơn khởi nghiệp (Bản màu)

Lê Tường Thanh, 

Nguyễn Thùy 

Linh, Trần Bạch 

Đằng, Trần Thị 

Mai

Trẻ 2025
15.5 x 

23
88 2             

     886 8936228203812
Sài Gòn du ký: Nào cùng ghé 

thăm Bến cảng Nhà Rồng

Bùi Sao, Vintage 

Lover KP, 

Sbooks

Văn Học 2025 15x23 28 2             

     887 8936228203836
Sài Gòn du ký: Nào cùng ghé 

thăm Dinh Thống Nhất

Bùi Sao, Vintage 

Lover KP, 

Sbooks

Văn Học 2025 15x23 28 2             

     888 8936228203850
Sài Gòn du ký: Nào cùng ghé 

thăm Địa đạo Củ Chi

Bùi Sao, Vintage 

Lover KP, 

Sbooks

Văn Học 2025 15x23 28 2             

     889 8936228203805

Hà Nội du ký: Nào cùng hé 

thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

Bùi Sao, Vintage 

Lover KP, 

Sbooks

Văn Học 2025 15x23 28 2             

     890 8936149732880
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Anh em nhà đậu 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             
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     891 8936149732897
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Bầy thiên nga hoang dã 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     892 8936149732903
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Cậu bé bánh gừng

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     893 8936149732910
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Cậu bé ngón tay cái 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     894 8936149732934
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Con lừa và cái bóng của nó

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     895 9786044091068
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Cô bé tí hon

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     896 8936149732941
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Chàng chăn cừu và cây sáo

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     897 8936149732958
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Chú mèo đi hia

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     898 8936149732965
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Chú quạ tự đắc 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     899 8936149732972
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Gulliver lạc đến xứ sở khổng lồ

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     900 8936149732989
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Gulliver lạc đến xứ sở tí hon 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     901 8936149732996
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Hộp diêm thần kỳ 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     902 8936149733009
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Khỉ và hai chú mèo

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     903 8936149733016
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Nữ hoàng sơn ca 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     904 8936149733023
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Ngựa và lừa

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     905 8936149733030
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Những nhạc sĩ thành Bremen

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     906 8936149733047
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Quạ và chim sơn ca 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             

     907 8936149733054
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Thủy thủ Sinbad

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 28 2             

     908 8936149733061
Những câu chuyện cổ thế giới: 

Vịt con xấu xí 

Nguyễn Ngoan 

(Tuyển chọn và 

giới thiệu)

Dân trí 2025 17x24 24 2             
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     909 8934974210412

Phiêu lưu cùng STEM. Bệnh 

truyền nhiễm - Bình tĩnh để 

bảo vệ mình

Tom Jackson Trẻ 2025
14 x 

20
80 2             

     910 8934974212317

Phiêu lưu cùng STEM. Công 

nghệ đẳng cấp - Thế giới tuyệt 

diệu trong tầm tay

Jonathan 

O'Callaghan
Trẻ 2025

14 x 

20
100 2             

     911 8934974210429

Phiêu lưu cùng STEM. Công 

nghệ xanh - Vì một thế giới 

trong lành

Tom Jackson Trẻ 2025
14 x 

20
84 2             

     912 8934974210443

Phiêu lưu cùng STEM. Điều 

tra hiện trường - Những khám 

phá ly kỳ

Tom Jackson Trẻ 2025
14 x 

20
76 2             

     913 8934974212331

Phiêu lưu cùng STEM. Kỹ 

thuật tài tình – Những kỳ tích 

đột phá mọi thời đại

Jonathan 

O'Callaghan
Trẻ 2025

14 x 

20
100 2             

     914 8934974212300

Phiêu lưu cùng STEM. Khoa 

học lý thú – Chuyến du hành 

từ Trái Đất ra tới vũ trụ

Jonathan 

O'Callaghan
Trẻ 2025

14 x 

20
100 2             

     915 8934974212324

Phiêu lưu cùng STEM. Toán 

học diệu kỳ – Kho tàng công 

cụ tạo ra phép mầu

Jonathan 

O'Callaghan
Trẻ 2025

14 x 

20
100 2             

     916 8934974210436

Phiêu lưu cùng STEM. Trí tuệ 

nhân tạo – Khi máy tính trở 

nên thông minh

Tom Jackson Trẻ 2025
14 x 

20
80 2             

     917 8936214275243
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 

Bình tĩnh lại, tớ làm được!

Hoàng Oánh - 

Hà Nhất Nguyệt
Tri Thức 2025

17 x 

24
92 2             

     918 8936214275250

Tủ sách Cùng con lớn khôn - 

Cạnh tranh vui vẻ, học hỏi lẫn 

nhau

Hoàng Oánh - 

Hà Nhất Nguyệt
Tri Thức 2025

17 x 

24
92 2             

     919 8936214275267
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 

Cùng nhau kết bạn nào

Hoàng Oánh - 

Hà Nhất Nguyệt
Tri Thức 2025

17 x 

24
92 2             

     920 8936214275281
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 

Tớ tự tin, tớ là chính mình!

Hoàng Oánh - 

Hà Nhất Nguyệt
Tri Thức 2025

17 x 

24
92 2             

     921 8936214275274
Tủ sách Cùng con lớn khôn - 

Thất bại ư? Không sao cả!

Hoàng Oánh - 

Hà Nhất Nguyệt
Tri Thức 2025

17 x 

24
92 2             

     922 9786048874728 Thấu hiểu tâm lý học đường
Ánh Hoa (Sưu 

tầm, tuyển chọn)
Dân Trí 2025 15x23 152 5             

     923 9786043315189

Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 

Cùng thần tượng nuôi dưỡng 

ước mơ 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 96 5             

     924 9786043315158

Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 

Hãy yêu con theo cách khác 

được không?

Minh Vũ (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 92 5             

     925 9786043314472

Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 

Khi trái tim bỗng dưng "lạc 

nhịp" 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 100 5             

     926 9786043315172
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 

Nếu con khác biệt thì có sao

Minh Vũ (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 92 5             

     927 9786043314434
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: 

Người lớn ơi, hãy nghe con nói 

Minh Vũ (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 100 5             

     928 9786326046472
Tranh truyện Bà của Bà Phí 

Quá
Mariko Shinju Thế Giới 2025

29,5x2

0,5
36 2             

     929 9786326045680
Tranh truyện Bà phí quá - Ăn 

với lòng biết ơn
Mariko Shinju Thế Giới 2025

29.5 

cmx20

.5 cm

36 2             
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     930 9786326045222 Tranh truyện Ba và Mẹ Hideko Nagano Thế Giới 2025
29,7x2

1
38 2             

     931 9786326048155
Tranh truyện Bác sĩ An-tôn đi 

đâu thế

Toshio 

Nishimura
Thế Giới 2025

25,7x2

0,8
36 2             

     932 9786326046335 Tranh truyện Bạn của đêm Kazuo Iwamura Thế Giới 2025
24,5x2

4,5
28 2             

     933 9786326044263
Tranh truyện Bạn Pokopoko - 

Làm sinh tố trái cây
Sakai Sachie Thế Giới 2025 20x20 32 2             

     934 9786326048445
Tranh truyện Bé Quỷ Niko - 

Cho tớ mượn đi

Aimi Hara & 

Keropons
Thế Giới 2025

17,5x1

4,5
36 2             

     935 9786320203499 Tranh truyện Bữa tiệc mùa thu
Yumiko 

Fukuzawa
Thế Giới 2025

30,4x2

2,5
48 2             

     936 9786043659566
Tranh truyện Cảm ơn cậu vì đã 

luôn bên tớ
Satoko Miyano Thế Giới 2024 23x23 36 2             

     937 9786320203505
Tranh truyện Cửa tiệm mùa 

đông

Yumiko 

Fukuzawa
Thế Giới 2025

30,4x2

2,5
48 2             

     938 9786047787166 Tranh truyện Chạm tay nhau
Yoshihito 

Takeuchi
Thế Giới 2025 18x18 28 2             

     939 9786326047943 Tranh truyện Chiếc găng tay Yoko Imoto Thế Giới 2025
24,4x2

4,2
28 2             

     940 9786326044270
Tranh truyện Không sao đâu, 

không sao đâu
Hiroshi Ito Thế Giới 2025

19x14,

5
36 2             

     941 9786326040142
Tranh truyện Làm bạn với 

khủng long bạo chúa

Miyanishi 

Tatsuya
Thế Giới 2025

26,5x2

1,5
44 2             

     942 9786320203482
Tranh truyện Món quà sau cơn 

mưa mùa hạ

Yumiko 

Fukuzawa
Thế Giới 2025

30,4x2

2,5
48 2             

     943 9786047781997 Tranh truyện Này, Cậu ơi!
Yumi 

Shimokawara
Thế Giới 2025

22 

cmx22 

 cm

28 2             

     944 9786046131946
Truyện kể trước khi ngủ - 

Dũng cảm
Thanh Liêm Hồng Đức 2025

17x18.

5
120 2             

     945 9786046131960
Truyện kể trước khi ngủ - 

Đoàn kết
Thanh Liêm Hồng Đức 2025

17x18.

5
120 2             

     946 9786046131977
Truyện kể trước khi ngủ - Vui 

vẻ
Thanh Liêm Hồng Đức 2025

17x18.

5
120 2             

     947 9786046131953
Truyện kể trước khi ngủ - Yêu 

thương
Thanh Liêm Hồng Đức 2025

17x18.

5
120 2             

     948 9786048980832 Truyện kể về lòng bao dung
Dương Phong 

(tuyển chọn)
Hồng Đức 2024

13x20.

5
224              2 

     949 9786048980818 Truyện kể về lòng tự tin
Dương Phong 

(tuyển chọn)
Hồng Đức 2025

13x20.

5
228              2 

     950 9786048925734 Truyện kể về nhân cách
Dương Phong 

(tuyển chọn)
Hồng Đức 2025

13x20.

5
228              2 

     951 9786044762234
Truyện kể về những trái tim 

nhân hậu
Hoàng Thuý (TC) Hồng Đức 2025

13x20.

5
248 2             

     952 9786044762258 Truyện kể về phẩm chất tốt
Hoài Thương 

(TC)
Hồng Đức 2025

13x20.

5
236 2             

     953 9786044762203 Truyện kể về ý chí và nghị lực
Dương Phong 

(tuyển chọn)
Hồng Đức 2025

13x20.

5
228 2             

     954 8934974207023
Văn học thiếu nhi. Bí mật của 

tôi và Thằn Lằn Đen
Lý Lan Trẻ 2025

13 x 

20
116 2             

     955 8934974211976
Văn học thiếu nhi. Chiến binh 

Mướp Cộc

Trung Sỹ, Minh 

họa: Kim Duẩn
Trẻ 2025

13 x 

20
184 2             

     956 8934974210405
Văn học thiếu nhi. Chim Sâu 

và bè bạn ở rừng
Huỳnh Văn Mỹ Trẻ 2025

13 x 

20
84 2             
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     957 8934974211679
Văn học thiếu nhi. Trên những 

đám mây
Hâu Nâu Trẻ 2025

13 x 

20
168 2             

     958 8934974207030
Văn học thiếu nhi. Truyện Tây 

du nơi Xóm Lá
Ngô Khắc Tài Trẻ 2025

13 x 

20
212 2             

     959 8934974208846
Vịt Bông bé bỏng: Vịt Bông và 

khu vườn khổng lồ

Phan Mai Thư 

Nhã, Phan Mai 

Triều Huy

Trẻ 2025
21 x 

21
32 2             

     960 8934974208860
Vịt Bông bé bỏng: Vịt Bông và 

lần đầu có em

Phan Mai Thư 

Nhã, Phan Mai 

Triều Huy

Trẻ 2025
21 x 

21
32 2             

     961 8934974208853
Vịt Bông bé bỏng: Vịt Bông và 

ngày đầu tập bay

Phan Mai Thư 

Nhã, Phan Mai 

Triều Huy

Trẻ 2025
21 x 

21
32 2             

     962 8936214275830

Truyện tranh lớp học xả stress - 

 Buổi họp phụ huynh bất 

thường

Xiao Pin; Dịch 

giả: Bích Ngọc

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14,5*2

0,5
160 2             

     963 8936214275847
Truyện tranh lớp học xả stress - 

 Hỏi bài lúc nửa đêm

Xiao Pin; Dịch 

giả: Bích Ngọc

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14,5*2

0,5
160 2             

     964 8936214275854

Truyện tranh lớp học xả stress - 

 Khi bạn có một bản sao không 

ngoan

Xiao Pin; Dịch 

giả: Bích Ngọc

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14,5*2

0,5
160 2             

     965 8936214275861
Truyện tranh lớp học xả stress - 

 Nuôi sư tử làm thú cưng và…

Xiao Pin; Dịch 

giả: Bích Ngọc

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14,5*2

0,5
160 2             

     966 8934974212812

Vương quốc côn trùng: Bác 

Muồm Muỗm đáng kính - Chia 

sẻ kỹ năng sống tử tế, tốt bụng

Su Gấu Bim, 

Cacho minh họa
Trẻ 2025

15.7 x 

24
32 4             

     967 8934974212799

Vương quốc côn trùng: Bọ Lá 

hiền lành - Chia sẻ kỹ năng 

ứng xử trước kẻ bắt nạt

Su Gấu Bim, 

Cacho minh họa
Trẻ 2025

15.7 x 

24
32 4             

     968 8934974212782

Vương quốc côn trùng: Bọ 

ngựa háo thắng - Chia sẻ kỹ 

năng dùng sức mạnh cho việc 

có ích

Su Gấu Bim, 

Cacho minh họa
Trẻ 2025

15.7 x 

24
32 4             

     969 8934974212805

Vương quốc côn trùng: Bọ Rùa 

thích làm nũng - Chia sẻ kỹ 

năng tự lập, nỗ lực trước khó 

khăn

Su Gấu Bim, 

Cacho minh họa
Trẻ 2025

15.7 x 

24
32 4             

     970 8934974212829

Vương quốc côn trùng: Nhà 

văn Xén Tóc - Chia sẻ kỹ năng 

nhìn ra mặt mạnh của chính 

mình

Su Gấu Bim, 

Cacho minh họa
Trẻ 2025

15.7 x 

24
32 4             

     971 8936230420726 101 bí ẩn thú vị về Động vật Nhã Uyên
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 122 4             

     972 8936230420719
101 bí ẩn thú vị về Khoa học 

và cơ thể người
Nhã Uyên

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 122 4             

     973 8936230420733 101 bí ẩn thú vị về Trái đất Nhã Uyên
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 16x24 122 4             

     974 8936230420740 101 bí ẩn thú vị về Vũ trụ Nhã Uyên
Phụ Nữ 

Việt Nam
2026 16x24 122 4             

     975 8934974211945
500 câu chuyện đạo đức: Sống 

tử tế

Trần Thị Thanh 

Nguyên, Nguyễn 

Hạnh/ Hiền Vy 

minh họa

Trẻ 2025
14 x 

18.5
120 3             
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     976 8934974212096
500 câu chuyện đạo đức: Tình 

bạn

Nguyễn Hạnh, 

Hải Linh/ Minh 

họa: Lonie 

Nguyen

Trẻ 2025
14 x 

18.5
84 3             

     977 8934974199229
500 câu chuyện đạo đức: Tình 

mẫu tử

Trần Thị Thanh 

Nguyên, Nguyễn 

Hạnh

Trẻ 2024
14 x 

18.5
100 3             

     978 8934974211952
500 câu chuyện đạo đức: Việc 

nhỏ rèn chí lớn

Trần Thị Thanh 

Nguyên, Nguyễn 

Hạnh/Họa sĩ 

minh họa: Lonie 

Nguyen

Trẻ 2025
14 x 

18.5
112 3             

     979 8935230008194
55 kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ 

bản thân
Huyền Linh Hồng Đức 2025 19x22 80 4             

     980 8935230008187
55 phép tắc giao tiếp giúp trẻ 

giỏi ứng xử
Huyền Linh Hồng Đức 2025 19x22 80 4             

     981 8935230008170
55 phương pháp giúp trẻ tự 

thoát hiểm
Huyền Linh Hồng Đức 2025 19x22 80 4             

     982 8935230008163 55 thói quen tốt giúp trẻ tự lập Huyền Linh Hồng Đức 2025 19x22 80 4             

     983 9786044072012

80 ngày vòng quanh Thế giới - 

Around the World in Eighty 

Days

Jules Verne Dân Trí 2025 4             

     984 8936230420436
ABC colours shapes - Bảng 

chữ cái màu sắc hình dạng
Louis Ben

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

20.8 

cm x 

20.8c

m

16 

trang
4             

     985 9786044083643
Aladdin and his magical lamp - 

Aladdin và cây đèn thần
Usborn Dân Trí 2025 1             

     986 8935230004790 Alađanh và cây đèn thần 
Trí Việt (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 17x25 32 1             

     987 8935230004769 Alibaba và 40 tên cướp 
Trí Việt (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 17x25 32 1             

     988 9786042254977 Alice ở xứ sở trong gương Lewis Carroll Kim Đồng 2025 1             

     989 8935210310996
An toàn là trên hết! (Peppa Pig 

Song ngữ Anh-Việt)

Phương Anh 

(dịch)
Mỹ Thuật 2025 1             

     990 8935244893359 Anh chàng học khôn
Lê Minh Hải - 

Hồng Hà
Kim Đồng 2025 1             

     991 8935244893335 Anh chàng nhanh trí
Lê Minh Hải - 

Hồng Hà
Kim Đồng 2025 1             

     992 9786042243605
Aristotle và Dante đắm mình 

vào dòng chảy thế giới

Benjamin Alire 

Sáenz
Kim Đồng 2025 1             

     993 9786042243599
Aristotle và Dante khám phá bí 

mật của vũ trụ

Benjamin Alire 

Sáenz
Kim Đồng 2025 1             

     994 8935210311580

Atlas cho trẻ em - Hơn 100 

Sticker và bản đồ địa hình siêu 

lớn

Thanh Tú (dịch) Mỹ Thuật 2026 1             

     995 8935210308450
Atlas Thế giới với hình minh 

họa

Chez Picthall & 

Chritiane Gunzi
Mỹ Thuật 2025 1             

     996 8935244892871 Bà Triệu
An Cương - Tạ 

Huy Long
Kim Đồng 2025 1             

     997 9786326061710 Bác Hồ của chúng em Chu Trọng Huyến Văn Học 2025
13x20.

5
184 4             

     998 8934974165583
Bác sĩ riêng của bé yêu. Bước 

đệm vững chắc vào đời

Trần Thị Huyên 

Thảo
Trẻ 2025 3             
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     999 8934974165576
Bác sĩ riêng của bé yêu. Chào 

con! Ba mẹ đã sẵn sàng

Trần Thị Huyên 

Thảo
Trẻ 2026 3             

  1,000 8935210312297 Bách khoa thư đầu tiên cho bé
Alice- May 

Bermingham
Mỹ Thuật 2026 1             

  1,001 8935230001546
Bách khoa thư rèn luyện tình 

đoàn kết
Huyền Linh Văn Học 2025 15x16 150 3             

  1,002 8935210311368
Bài kiểm tra mức độ tình cảm - 

Anh em bình thường
Hải Yến (dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 1             

  1,003 8936214275670 Bé mở tiệm - Ăn vặt đường phố Little Rainbow
Phụ Nữ 

Việt Nam
2026 19*22 3             

  1,004 8936214275687
Bé mở tiệm - Bánh kẹo ngọt 

ngào
Little Rainbow

Phụ Nữ 

Việt Nam
2026 19*22 3             

  1,005 8936214275694 Bé mở tiệm - Cắt tóc thời trang Little Rainbow
Phụ Nữ 

Việt Nam
2026 19*22 3             

  1,006 8936214275700 Bé mở tiệm - Hoa tươi khoe sắc Little Rainbow
Phụ Nữ 

Việt Nam
2026 19*22 3             

  1,007 8936214275717 Bé mở tiệm - Tạp hoá 24h Little Rainbow
Phụ Nữ 

Việt Nam
2026 19*22 3             

  1,008 8935210313423

Bé quá nhút nhát, phải làm sao 

đây ? - Truyện tranh bồi dưỡng 

tâm lý lành mạnh cho trẻ

Hứa Nhược Cẩn Mỹ Thuật 2025 2             

  1,009 8936230422478 Bí kíp an toàn khi ở chung cư
ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
64 2             

  1,010 8936230422430
Bí kíp phòng tránh bắt nạt và 

bạo lực học đường

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
64 2             

  1,011 8936230422454 Bí kíp phòng tránh đuối nước
ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
64 2             

  1,012 8936230422447
Bí kíp phòng tránh tai nạn 

thương tích

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
64 2             

  1,013 8936230422423
Bí kíp phòng tránh xâm hại trẻ 

em

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
64 2             

  1,014 8936230422461
Bí kíp sử dụng internet hiệu 

quả - An toàn

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
64 2             

  1,015 8935210314963
Bốn mùa yêu thương - Gia 

đình Mèo Cam
Lucy Browridge Mỹ Thuật 2026 1             

  1,016 8935210313867
Bông tuyết bé nhỏ - Câu 

chuyện tự nhiên
Suzanne Fossey Mỹ Thuật 2025 1             

  1,017 8935244888331 Bùi Thị Xuân
Lê Phương Liên - 

 Lê Minh Hải
Kim Đồng 2025 3             

  1,018 8935210230553
Cá con thân thiện - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2025 1             

  1,019 8935210312105
Câu chuyện bốn mùa - Tủ sách 

vàng dành cho con

Stefania 

Leonardi Harley
Văn Học 2025 1             

  1,020 9786043185652
Câu đố về lịch sử và địa danh 

đất nước
Phạm Tuấn Hồng Đức 2025

13x20,

5
156 1             

  1,021 8935352625477 Con Cáo Lửa
Phạm Thanh 

Thúy
Kim Đồng 2025 3             

  1,022 8935280920880
Con tha thứ rồi, ba mẹ ơi! - I 

fogive you, Mom and Dad!

Nguyễn Ngọc Ái 

Quỳnh

Công 

Thương
2025 18x18 156 3             

  1,023 8935210230478
Cô bọ rùa xinh xắn - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2025 3             

  1,024 8935074135988
Cổ tích gần nhà - Côn trùng 

hòa nhạc ký
Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 22x28 54 1             

  1,025 8935074135971
Cổ tích gần nhà - Giấc mơ học 

bơi của bé cá con
Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 22x28 50 1             

Page 49



 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,026 8935074135995
Cổ tích gần nhà - Hòm thư 

vượt thời gian
Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 22x28 54 1             

  1,027 8935074136008
Cổ tích gần nhà - Ước mơ vẽ 

tranh của ông hồ lô
Nhiếp Tuấn Hồng Đức 2025 22x28 48 1             

  1,028 9786042244381 Công chúa Cú mèo Khánh Liên Kim Đồng 2025 2             

  1,029 8935210312037

Cún con nhút nhát - Bộ sách 

bồi dưỡng nhân cách và tâm 

hồn trẻ

Lê Hiền Mỹ Thuật 2025 3             

  1,030 9786042281317
Cuộc phiêu lưu tới Mặt Trăng 

của anh bọ béo

Gerdt von 

Bassewitz
Kim Đồng 2025 3             

  1,031 8935210311849

Cuộc sống mến thương - Vì 

sao chúng ta cần trân trọng 

từng khoảnh khắc - Hãy xây 

dựng lối sống tích cực

Yến Thu (dịch) Văn Học 2025 4             

  1,032 8935244893182 Cười ra vàng
Hồng Hà - Lê 

Minh Hải
Kim Đồng 2025 1             

  1,033 8935069924382 Chạy theo trái tim xanh Thang Tố Lan
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

13.5x2

0.5
248 4             

  1,034 8935210230461
Chị bướm duyên dáng - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2026 3             

  1,035 8935352627464 Chỉ cần có mẹ Lê Liên Kim Đồng 2026 4             

  1,036 8935210230546
Chú cua tài giỏi - Những người 

bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2024 3             

  1,037 8935210230447
Chú cún nhanh nhẹn - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2026 3             

  1,038 9786326061727 Chuyện kể từ làng Sen Chu Trọng Huyến Văn Học 2025
13x20.

5
200 4             

  1,039 8935244883732 Chử Đồng Tử và Tiên Dung
Nguyễn Công 

Hoan, Hồng Hà
Kim Đồng 2025 1             

  1,040 8936149733078

Dậy thì - mình cần làm gì? 

Nuôi dưỡng tinh thần "Tip" 

cho con gái 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 88 3             

  1,041 8936149733085
Dậy thì - mình cần làm gì? Yêu 

thương cơ thể "Tip" cho con gái 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 88 3             

  1,042 8936149732859

Dậy thì mình cần làm gì? Nuôi 

dưỡng tinh thần "Tips" cho con 

trai 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

  1,043 8936149732842

Dậy thì mình cần làm gì? Yêu 

thương cơ thể "Tips" cho con 

trai 

Tú Uyên (biên 

soạn)
Hồng Đức 2025 17x23 84 3             

  1,044 9786042394222

Đậu Đậu truy tìm huy hiệu 

Ngũ Hành - I - Hành trình đầu 

tiên

Ánh Mai Kim Đồng 2025 1             

  1,045 8935280920828
Đèn pin thần kỳ của Gaga 1 - 

Khám phá cấu trúc cơ thể người

Tác giả Fang 

Chiu Ya; Họa sĩ 

rabbit44

Công 

Thương
2025 21x28 48 1             

  1,046 8935280920835

Đèn pin thần kỳ của Gaga 2 - 

Khám phá phản ứng của cơ thể 

người

Tác giả Fang 

Chiu Ya; Họa sĩ 

rabbit45

Công 

Thương
2025 21x28 48 1             

  1,047 8935280920842

Đèn pin thần kỳ của Gaga 3 - 

Khám phá cơn đau của cơ thể 

người

Tác giả Fang 

Chiu Ya; Họa sĩ 

rabbit46

Công 

Thương
2025 21x28 48 1             

  1,048 8935280920859

Đèn pin thần kỳ của Gaga 4 - 

Khám phá sự thay đổi của cơ 

thể người

Tác giả Fang 

Chiu Ya; Họa sĩ 

rabbit47

Công 

Thương
2025 21x28 48 1             
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  1,049 8935210310774 Đến trường thật vui!
Phương Anh 

(dịch)
Mỹ Thuật 2025 3             

  1,050 8936065588882 Đi qua hai mặt trăng 
Sharon Creech ; 

Uyến dịch 
Văn Học 2025

13x20.

5
288 3             

  1,051 8935210307316

English Zoo - Chim cánh cụt 

và những người bạn - Penguin's 

great friends - Song ngữ Anh -

Việt

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 1             

  1,052 8935210307309

English Zoo - Đây là trứng của 

ai? - Whose egg is this? - Song 

ngữ Anh -Việt

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 1             

  1,053 8935210307286

English Zoo - Mèo béo và con 

chuột - Fat cat and a rat - Song 

ngữ Anh -Việt

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 1             

  1,054 8935210307262

English Zoo - Mứt của Sói mất 

rồi - Wolf’s jam is missing - 

Song ngữ Anh -Việt

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2024 1             

  1,055 8935210307293

English Zoo - Ngày tuyết rơi - 

Snowy Day - Song ngữ Anh -

Việt

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 1             

  1,056 8935210307279

English Zoo - Sinh nhật của tớ - 

 It's my birthday - Song ngữ 

Anh -Việt

Kevin Kang Mỹ Thuật 2025 1             

  1,057 8935210307255

English Zoo - Tiệc rau trộn – 

Salad party - Song ngữ Anh -

Việt

Kenvin Kang Mỹ Thuật 2024 1             

  1,058 8935210230539
Ếch xanh hát hay - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2025 1             

  1,059 9786326102338
Fizzy lém lỉnh và Bandit bắng 

nhắng

Hoàng Giang 

Quỳnh Anh 

(dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

1
100 1             

  1,060 8935210230522
Gấu trúc thông minh - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2024 1             

  1,061 8934974207771

Gợi mở trí tưởng tượng: Hạt 

nhỏ không chịu nảy mầm - Bài 

học vượt qua sợ hãi và dũng 

cảm lớn lên

Fuu.J Trẻ 2025
19 x 

26
32 1             

  1,062 8934974207764

Gợi mở trí tưởng tượng: Nỗi 

buồn của cây ích kỷ -  Bài học 

dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi

Fuu.J Trẻ 2025
19 x 

26
32 1             

  1,063 8935280919280
Guru Gâu Gâu - Đời đẹp tươi 

như đuôi cún vẫy
Emma Block

Công 

Thương
2025 13x19 132 1             

  1,064 8935280919297
Guru Meo Meo - Hôm nay tôi 

muốn làm mèo
Jamie Shelman

Công 

Thương
2025 13x19 132 1             

  1,065 8935210306364
Giai thoại về các thiên tài - 

hành trình khám phá tài năng

Rasmus Hoài 

Nam (biên soạn)

Thanh 

Niên
2025 1             

  1,066 8935210313508

Giúp con an toàn khi ở nhà - 

Dạy con kĩ năng tự bảo vệ bản 

thân

Trung Võ Mỹ Thuật 2025 3             

  1,067 8935210313515

Giúp con an toàn mọi lúc , mọi 

nơi  - Dạy con kĩ năng tự bảo 

vệ bản thân

Trung Võ Mỹ Thuật 2025 3             

  1,068 8935280920798 Hai vạn dặm dưới biển Jules Verne Văn Học 2025 13x19 464 1             

  1,069 9786326067156 Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne Văn Học 2025
14.5x2

0.5
404 1             
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  1,070 8934974210634
Hành trình khám phá - Ánh 

sáng
Thanh Hà Trẻ 2025

19 x 

26
24 2             

  1,071 8934974210641
Hành trình khám phá - Âm 

thanh
Thanh Hà Trẻ 2025

19 x 

26
24 2             

  1,072 8934974211082
Hành trình khám phá - Hệ sinh 

thái
Thanh Hà Trẻ 2025

19 x 

26
36 2             

  1,073 8934974210627
Hành trình khám phá - Không 

khí
Thanh Hà Trẻ 2025

19 x 

26
24 2             

  1,074 8934974211099
Hành trình khám phá - Ngôi 

nhà Trái đất
Thanh Hà Trẻ 2025

19 x 

26
36 2             

  1,075 8935210313881
Hạt mưa bé nhỏ - Câu chuyện 

tự nhiên
Melannie Joyce Mỹ Thuật 2025 4             

  1,076 9786042254953
Học sinh chúng mình 2000 hồi 

ấy

Trang Neko; 

X.Lan
Kim Đồng 2025 1             

  1,077 8935210301611 Học từ theo chủ đề : Đồ dùng
Minh Thư (Biên 

soạn)
Mỹ Thuật 2024 2             

  1,078 8935210301628
Học từ theo chủ đề : Màu sắc, 

hình dạng

Minh Thư (Biên 

soạn)
Mỹ Thuật 2025 2             

  1,079 8935210301635 Học từ theo chủ đề : Rau củ quả
Minh Thư (Biên 

soạn)
Mỹ Thuật 2025 2             

  1,080 9786044068251

I can be Adventurous - Tớ có 

thể trở thành nhà thám hiểm 

giống như neil Armstrong...

Shalini Vallepur Dân Trí 2025 3             

  1,081 9786044068268

I can be Bold - Tớ có thể trở 

thành anh hùng giống như 

Cleopatra...

Shalini Vallepur Dân Trí 2025 3             

  1,082 9786044068275

I can be Brainy - Tớ có thể trở 

thành nhà thông thái giống như 

Isaac Newton...

Shalini Vallepur Dân Trí 2025 3             

  1,083 9786044068282

I can be Creative - Tớ có thể 

trở thành bậc thầy sáng tạo 

giống như Picasso...

Shalini Vallepur Dân Trí 2025 3             

  1,084 9786044068299

I can be Heard - Tớ có thể trở 

thành người thay đổi thế giới 

giống như Gandhi...

Shalini Vallepur Dân Trí 2025 3             

  1,085 9786044068305

I can be Sporty - Tớ có thể trở 

thành vận động viên giống như 

Pele...

Shalini Vallepur Dân Trí 2025 3             

  1,086 9786044908861 Kẻ trộm cà chua
Barbara 

Constantine

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x21 248 3             

  1,088 8935210313706 Kẹp hạt dẻ - Ehon Châu Âu Stephanie Moss Mỹ Thuật 2025 1             

  1,090 8934974212560
Kể chuyện Biển đảo. Đảo Phú 

Quý - Trở về Cù lao Khoai Xứ
Lê Văn Chương Trẻ 2025

13 x 

20.5
216 1             

  1,091 9786044909691
Kể chuyện hành trình viết sáng 

tạo Tuổi 7+
Rudi Haig

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 19x25 48 1             

  1,092 8935210310798 Kì lân diệu kì của Peppa Daisy Giáp (dịch) Mỹ Thuật 2025 1             

  1,093 8936230420764

Kiến thức bách khoa - Động 

vật dưới nước và thế giới đại 

dương 

Tuệ Minh Văn Học 2025
18x25

cm
96 2             

  1,094 8936230420795
Kiến thức bách khoa - Động 

vật kỳ lạ 
Tuệ Minh Văn Học 2025

18x25

cm
96 2             

  1,095 8935210312266 Kiến và chim bồ câu Nguyễn Sỹ Hưng Văn Học 2025 4             
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  1,096 8936230420016
Khám phá thế giới động vật 5 

châu - Châu Á

Hải Phạm - Nam 

Lê

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

20.5x2

9.5x0.

5cm

36 2             

  1,097 8936230420030
Khám phá thế giới động vật 5 

châu - Châu đại dương

Hải Phạm - Nam 

Lê

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

20.5x2

9.5x0.

5cm

36 2             

  1,098 8936230420023
Khám phá thế giới động vật 5 

châu - Châu Phi

Hải Phạm - Nam 

Lê

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

20.5x2

9.5x0.

5cm

36 2             

  1,099 8935210311061 Khi mình khôn lớn Khánh Vân (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,100 8935244874372 Không gia đình
Hector Malot; 

Huỳnh Lý dịch
Kim Đồng 2025 2             

  1,101 8935210306036
Khu vườn bí mật - Frances 

Hodgson Burnett

Frances Hodgson 

Burnett
Văn Học 2025 2             

  1,102 9786044083490
Khu vườn bí mật - The secret 

garden

Frances Hodgson 

Burnett
Dân Trí 2025 2             

  1,103 8935210313713
Khúc hát ru đêm trăng - Ehon 

Châu Âu
Stephanie Moss Mỹ Thuật 2025 2             

  1,104 8935210308634

Khủng long siêu ngầu - Nhà 

thám hiểm nhí- Rất nhiều 

thông tin thú vị, chờ các Bé 

khám phá

Howard Gray và 

Katie Kear
Mỹ Thuật 2024 2             

  1,105 8935244893083 Lê Chân
Vương Trọng - 

Oopsy
Kim Đồng 2025 4             

  1,106 9786042414975 Lê Lợi
Hiếu Minh - Lê 

Minh Hải
Kim Đồng 2026 4             

  1,107 8935210311221 Lễ phục sinh  - Mê cung diệu kì Yến Thu (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,108 8935244891744 Lê Thánh Tông
Lê Phương Liên - 

 Lê Minh Hải
Kim Đồng 2025 4             

  1,109 8935210310781 Lòng tốt là vô giá 
Phương Anh 

(dịch)
Mỹ Thuật 2025 5             

  1,110 8935069924061 Lotta bướng như lừa Astrid Lindgren
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 92 2             

  1,111 8935069924054 Lotta quậy Astrid Lindgren
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 52 2             

  1,112 8935210305824 Lũ trẻ đường tàu Edith Nesbit Văn Học 2025 5             

  1,113 8935244892956 Lương Thế Vinh
Lê Minh Hải - 

Anh Chi
Kim Đồng 2025 4             

  1,114 8935244886399 Lý Công Uẩn
Tạ Huy Long - 

Nam Việt
Kim Đồng 2025 4             

  1,115 8935244892888 Lý Nam Đế Tạ Huy Long Kim Đồng 2025 4             

  1,116 8935244891751 Lý Thái Tông
Lê Minh Hải - 

Hiếu Minh
Kim Đồng 2025 4             

  1,117 8935244893021 Lý Thường Kiệt
Minh Hiếu - Tạ 

Huy Long
Kim Đồng 2025 4             

  1,118 8935244893045 Mạc Đĩnh Chi
Lê Minh Hải - 

An Cương
Kim Đồng 2025 4             

  1,119 9786042245364 Mái ấm mới của Hạt Dẻ Hà Mi Kim Đồng 2025 4             

  1,120 8935244886405 Mai Thúc Loan
Lê Minh Hải, 

Anh Chi
Kim Đồng 2025 4             

  1,121 9786042264051 Maurice E. M. Forster Kim Đồng 2025 4             

  1,122 9786042252980

Mập và Mực - Chuyện hai 

thằng oái oăm cùng bảy trò 

chơi khăm

Wilhelm Busch Kim Đồng 2025 4             

  1,123 8934974211921
Mình cùng vượt qua - Nếu có 

một ngày…

Lời và Tranh: 

Khánh Thiện
Trẻ 2025

20.7 x 

20.7
40 2             
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  1,124 8934974211938
Mình cùng vượt qua - TuTi và 

lọ ký ức

Lời: Anh Thư, 

Tranh: Hoàng 

Thông

Trẻ 2025
20.7 x 

20.7
40 2             

  1,125 9786326067286

Mình muốn mua tất cả… - I 

want to buy them all...Bồi 

dưỡng chỉ số năng lực quản lý 

tài chính - Financial Quotient 

(FQ)

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 2             

  1,126 8935280919440
Một ngày của người nguyên 

thủy - Lục cục đục đẽo

Duan Zhang Qu 

Yi Studio

Công 

Thương
2025

24.5x3

0
80 4             

  1,127 8935280919433
Một ngày của người nguyên 

thủy - Rào rào, dựng nhà nào

Duan Zhang Qu 

Yi Studio

Công 

Thương
2025

24.5x3

0
80 4             

  1,128 8935280919419
Một ngày của người nguyên 

thủy - Ục ục, cái bụng đói meo

Duan Zhang Qu 

Yi Studio

Công 

Thương
2025

24.5x3

0
80 4             

  1,129 8935280919426
Một ngày của người nguyên 

thủy - Úi giời, lạnh teo

Duan Zhang Qu 

Yi Studio

Công 

Thương
2025

24.5x3

0
80 4             

  1,130 8936230420382
Năng lượng tích cực - Cùng trẻ 

lớn lên
An Nhiên

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
128 2             

  1,131 9786042393379 Nắng mới đã lên ngoài hiên Hải Nguyên Kim Đồng 2025 2             

  1,132 8935244881042
Nếu một ngày chúng tớ biến 

mất
Mộc An Kim Đồng 2025 2             

  1,133 8935210311108 Ngày lễ tình nhân ngọt ngào Khánh Vân (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,134 9786326067255

Ngày mưa không tệ như mình 

nghĩ! - Rainy Days aren't so 

bad after All! Bồi dưỡng chỉ số 

trí tuệ tinh thần - Spiritual 

Quotient (SQ)

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 2             

  1,135 8935352609194 Ngọc Hân công chúa
Vương Trọng - 

Lê Minh Hải
Kim Đồng 2025 4             

  1,136 9786042401197 Ngô Quyền
An Cương - Tạ 

Huy Long
Kim Đồng 2026 4             

  1,137 8935244892758 Nguyên Hồng Nguyên Hồng Kim Đồng 2025 4             

  1,138 8935244831320 Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy 

Tưởng
Kim Đồng 2025 4             

  1,139 9786044072005 Ngựa ô yêu dấu - Black Beauty Anna Sewell Dân Trí 2025 2             

  1,140 9786042255110 Người mẹ cầm súng Nguyễn Thi Kim Đồng 2025 2             

  1,141 9786042260893 Người thầy trên núi
Nguyễn Hồng 

Nhung
Kim Đồng 2025 2             

  1,142 8935352622407 Nhạc sĩ đường phố Mộc An Kim Đồng 2025 2             

  1,143 9786042247382 Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh Kim Đồng 2026 2             

  1,144 8935210314659
Nhím con nhiều gai - Thơ về 

động vật 
Lê Hiền (dịch) Mỹ Thuật 2026 2             

  1,145 9786042395939 Nhông cát Tráng Sĩ Xuân Huy Kim Đồng 2026 2             

  1,146 8936230421426 Những anh hùng bé nhỏ Sóc Nâu
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 15x23 84 2             

  1,147 9786043318012
Những bài học về sự an toàn: 

Kỹ năng an toàn khi ở nhà 

Lâm Tú (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 96 4             

  1,148 9786043318005
Những bài học về sự an toàn: 

Kỹ năng an toàn nơi công cộng

Lâm Tú (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 92 4             

  1,149 9786043317985

Những bài học về sự an toàn: 

Kỹ năng bảo vệ môi trường 

sống

Lâm Tú (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 88 4             

  1,150 9786043318029

Những bài học về sự an toàn: 

Kỹ năng sử dụng mạng xã hội 

an toàn

Lâm Tú (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 100 4             
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  1,151 9786043317992
Những bài học về sự an toàn: 

Nói "không" với bạo lực

Lâm Tú (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 17x23 88 4             

  1,152 8935210311832

Những cặp bài trùng trong thế 

giới động vật – Mối quan hệ 

cộng sinh thú vị trong thế giới 

động thực vật

Macken Murphy Văn Học 2025 2             

  1,153 9786042092876 Những cậu bé mặt trời Võ Diệu Thanh Kim Đồng 2026 2             

  1,154 8935210313652

Những câu chuyện ấm áp về 

mùa đông: - Với 7 câu chuyện 

ấm áp để đọc và chia sẻ

Xanna Chown Mỹ Thuật 2025 2             

  1,155 8935210313645

Những câu chuyện đọc ngày 

tuyết rơi - Với 7 câu chuyện 

ấm áp để đọc và chia sẻ

Xanna Chown Mỹ Thuật 2025 2             

  1,156 8935210311252

Những câu chuyện Giáng Sinh 

nhiệm màu  - Tủ sách vàng 

dành cho con

Stefania 

Leonardi Harley
Văn Học 2025 4             

  1,157 8935210312112

Những câu chuyện phiêu lưu li 

kì nhất - Tủ sách vàng dành 

cho con

Stefania 

Leonardi Harley
Văn Học 2025 2             

  1,158 8935210312129

Những câu chuyện thần thoại 

và truyền thuyết hay nhất - Tủ 

sách vàng dành cho con

Stefania 

Leonardi Harley
Văn Học 2025 2             

  1,159 9786044909196
Những con mèo sau bức tường 

hoa
Hà Mi

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 176 2             

  1,160 9786042251532
Những cuộc phiêu lưu của 

Huck Finn
Mark Twain Kim Đồng 2025 2             

  1,161 8935210311955

Những kì quan của thế giới Cổ 

Đại được xây dựng như thế nào 

?

Ludmila 

He1nková
Văn Học 2025 5             

  1,162 8935210311962

Những kì quan của thế giới 

Hiện Đại được xây dựng như 

thế nào?

Jiri Bartunek, 

TomVelcovsky
Văn Học 2025 5             

  1,163 9786044745909
Những kỹ năng sống dành cho 

học sinh Tiểu học

Quang Lân (Sưu 

tầm, tuyển chọn)
Dân Trí 2025 15x23 132 5             

  1,164 9786048870416
Những kỹ năng sống dành cho 

học sinh THCS 

Quang Lân (biên 

soạn)
Dân Trí 2025 15x23 128 5             

  1,165 9786044745893
Những kỹ năng sống dành cho 

tuổi Teen

Quang Lân (Sưu 

tầm, tuyển chọn)
Dân Trí 2025 15x23 140 5             

  1,166 9786042265621 Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng Kim Đồng 2025 2             

  1,167 9786042250146 Những nhà du hành vĩ đại Nhiều tác giả Kim Đồng 2025 2             

  1,168 8935230001249 Những tấm lòng cao cả
Edmondo De 

Amicis
Văn Học 2025

13x20.

5
384 2             

  1,169 9786042312547 Ông già và biển cả
Ernest 

Hemingway
Kim Đồng 2025 2             

  1,170 8935230005407 Ông lão đánh cá và con cá vàng 
Trí Việt (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 17x25 32 2             

  1,171 8935210310828 Peppa đi hái táo Đức Toàn (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,172 8935210310934 Peppa đi trượt băng Đức Toàn (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,173 8935210310903 Peppa thật tốt bụng Đức Toàn (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,174 8935210310668 Peppa yêu động vật Minh Thư (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,175 8935230005445 Pinocchio chú bé người gỗ
Trí Việt (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 17x25 32 2             
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  1,176 9786326067293

Pipi phiền phức - Pipi the 

Nuisance Bồi dưỡng chỉ số đạo 

đức - Moral Quotient (MQ)

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 2             

  1,177 8935244892963 Phạm Ngũ Lão
Lê Minh Hải - 

Anh Chi
Kim Đồng 2025 4             

  1,178 9786042251648
Phù thủy Sẻ Nâu và chiếc nhẫn 

mất tích
Phát Dương Kim Đồng 2025 4             

  1,179 8935210313898
Quả bí ngô bé nhỏ - Câu 

chuyện tự nhiên
Suzanne Fossey Mỹ Thuật 2025 4             

  1,180 9786326067316

Quái vật nấp trong vườn - The 

Hidden Monster in the Garden 

Bồi dưỡng chỉ số can đảm - 

Daring Intelligence Quotient 

(DQ)

Hồ Viện Viện Văn Học 2025 3             

  1,181 8935244886429 Quang Trung
Lê Phương Liên - 

 Lê Minh Hải
Kim Đồng 2025 2             

  1,182 8936230420375
Rèn luyện lòng dũng cảm - 

Cùng trẻ lớn lên
An Nhiên

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
128 5             

  1,183 8936230420351
Rèn luyện tính tự giác - Cùng 

trẻ lớn lên
An Nhiên

Phụ Nữ 

Việt Nam
2026

14.5x2

0.5
116 5             

  1,184 8934974209836
Rèn trí thông minh. Bé nhanh 

trí 01
Catmint Books Trẻ 2025

19 x 

26
32              2 

  1,185 8934974209843
Rèn trí thông minh. Bé nhanh 

trí 02
Catmint Books Trẻ 2025

19 x 

26
32              2 

  1,186 8934974209935
Rèn trí thông minh. Bé tập 

đếm số 01

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32              2 

  1,187 8934974209942
Rèn trí thông minh. Bé tập 

đếm số 02

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,188 8934974209874
Rèn trí thông minh. Bé tập 

khám phá 01

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,189 8934974209881
Rèn trí thông minh. Bé tập 

khám phá 02

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,190 8934974209898
Rèn trí thông minh. Bé tập suy 

luận 01

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,191 8934974209904
Rèn trí thông minh. Bé tập suy 

luận 02

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,192 8934974209911
Rèn trí thông minh. Bé tập thói 

quen tốt 01

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,193 8934974209928
Rèn trí thông minh. Bé tập thói 

quen tốt 02

Sheth Publishing 

House
Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,194 8934974209812
Rèn trí thông minh. Bé tìm 

đường 01
Catmint Books Trẻ 2025

19 x 

26
32              2 

  1,195 8934974209829
Rèn trí thông minh. Bé tìm 

đường 02
Catmint Books Trẻ 2025

19 x 

26
32              2 

  1,196 8934974209799
Rèn trí thông minh. Bé tinh 

mắt 01
Catmint Books Trẻ 2025

19 x 

26
32              2 

  1,197 8934974209805
Rèn trí thông minh. Bé tinh 

mắt 02
Catmint Books Trẻ 2025

19 x 

26
32 2             

  1,198 8935244878981 Robinson Crusoe

Daniel Defoe; 

Hoàng Nguyên 

Cát dịch

Kim Đồng 2025 4             

  1,199 9786326102345 Ronia, con gái của tướng cướp
Dịch giả Nguyễn 

Bích Lan

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 300 4             
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  1,200 8935210230430
Rùa con tinh nghịch - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2025 4             

  1,201 8935210311382
Sân trượt tuyết vui nhộn - Anh 

em bình thường
Hải Yến (dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 4             

  1,202 8935210313904
Sâu bướm bé nhỏ  - Câu 

chuyện tự nhiên
Suzanne Fossey Mỹ Thuật 2025 4             

  1,203 9786326230789 Siêu người máy nhí Vinh Kiu
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 172 4             

  1,204 8935230004745 Sói xám và bảy chú cừu
Trí Việt (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 17x25 32 4             

  1,205 8935210311863

Sống khỏe - Vì sao chúng ta 

cần chăm sóc bản thân - Hãy 

xây dựng lối sống tích cực

Yến Thu (dịch) Văn Học 2025 5             

  1,206 8935210311856

Sống xanh - Tại sao chúng ta 

cần sống xanh - Hãy xây dựng 

lối sống tích cực

Yến Thu (dịch) Văn Học 2025 5             

  1,207 9786326230765

Suỵt! Tám câu chuyện siêu bí 

mật về đầm quả bầu - Học văn 

tiến bộ mỗi ngày

Cô Mây
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 60 4             

  1,208 9786042395496 Sự kì diệu của Dấu Nhân Thanh Cầm Kim Đồng 2026 4             

  1,209 8935244893366 Sự tích bánh chưng bánh dày
Hiếu Minh - 

Trần Tiểu Sương
Kim Đồng 2025 4             

  1,210 9786042255196 Sự tích con dã tràng
Phạm Minh Trí - 

Diêm Điền
Kim Đồng 2025 4             

  1,211 9786042395786 Sự tích hồ Ba Bể
Phạm Ngọc Tuấn 

- Hồng Hà
Kim Đồng 2025 4             

  1,212 8935244893274 Sự tích Hồ Gươm
Vũ Duy Nghĩa - 

Hồng Hà
Kim Đồng 2025 4             

  1,213 8935244896084 Sự tích mèo ghét chuột
Hiếu Minh - 

Trần Đắc Trung
Kim Đồng 2025 4             

  1,214 8935244893267 Sự tích núi Vàng
Nguyễn Công 

Hoan - Hồng Hà
Kim Đồng 2025 4             

  1,215 8935244896138 Sự tích ông Công ông Táo

Nguyễn Công 

Hoan - Hiếu 

Minh

Kim Đồng 2025 4             

  1,216 8935230010777 Tắt đèn Ngô Tất Tố Văn Học 2026 2             

  1,217 9786042393904 Tết và Mẹ
Nguyễn Dương 

Quỳnh
Kim Đồng 2025 2             

  1,218 8935210310682 Tiệc sinh nhật bất ngờ Minh Thư (dịch) Mỹ Thuật 2025 4             

  1,219 8935244883855 Tìm mẹ

Nguyễn Công 

Hoan - Nguyễn 

Huy Tưởng

Kim Đồng 2025 5             

  1,220 9786044070711
Thế giới tuyệt vời của Tom 

Gates: Ông trùm rắc rối
Liz Pichon Dân Trí 2025 2             

  1,221 9786044070728
Thế giới tuyệt vời của Tom 

Gates: Những lý do thuyết phục
Liz Pichon Dân Trí 2025 2             

  1,222 9786044070735
Thế giới tuyệt vời của Tom 

Gates: Những chuyện kinh ngạc
Liz Pichon Dân Trí 2025 2             

  1,223 9786044070742
Thế giới tuyệt vời của Tom 

Gates: Sinh nhật tưng bừng
Liz Pichon Dân Trí 2025 2             

  1,224 9786042149662
TonTon Friends - Hội chân 

ngắn siêu lầy
Tonton House Kim Đồng 2025 2             

  1,225 9786042417204 Tô Hoài Tô Hoài Kim Đồng 2026 2             

  1,226 9786044724362
Tủ sách thiếu nhi kinh điển: 

Heidi

Dịch giả Nguyễn 

Bích Lan

Phụ Nữ 

Việt Nam
2026

13.5x2

0.5
336 4             
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  1,227 8936214275397
Tủ sách Ươm mầm khoa học - 

Não bộ biết tuốt
Clive Gifford Tri Thức 2025

18,5*2

4
80 5             

  1,228 9786042247405 Tuổi thơ dữ dội - Tập 1 Phùng Quán Kim Đồng 2026 2             

  1,229 8935244827989 Tuổi thơ dữ dội - Tập 2 Phùng Quán Kim Đồng 2025 2             

  1,230 9786042395908 Tuổi thơ êm đềm Võ Hồng Kim Đồng 2026 2             

  1,231 8935352627471 Tuổi thơ im lặng Duy Khán Kim Đồng 2025 2             

  1,232 9786326108637
Tuổi trăng - Hồi ức tuổi thơ 

dành cho mọi lứa tuổi
Vinh Kiu

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 13x18 176 5             

  1,233 8934974211655 Từ sự mất ngủ của ruồi
Phan Thị Vàng 

Anh
Trẻ 2025

14 x 

20
232 5             

  1,234 9786042262934
Thần long kích thủy - Lịch sử 

thuyền chiến Việt Nam

Đông Nguyễn, 

Kaovjets 

Ngujens; Đỗ 

Thái Bình (hiệu 

đính), Trần 

Trọng Dương 

(hiệu đính)

Kim Đồng 2025 5             

  1,235 8935210311825

Thế giới bí ẩn thời tiền sử - 

Những cuộc phiêu lưu trên 

vùng đất của khủng long

Kllie Moore Văn Học 2025 5             

  1,236 8935210311818

Thế giới cổ đại huyền bí - 

Khảo cổ học và những cuộc 

phiêu lưu

Stefan 

Milosavljevich
Văn Học 2025 5             

  1,237 8935210311993
Thế giới cổ tich Tập 1 - (Túi) 

Tím

Hoài Phương 

(dịch)
Mỹ Thuật 2025 5             

  1,238 8935210312006
Thế giới cổ tich Tập 2 - (Túi) 

Hồng 

Hoài Phương 

(dịch)
Mỹ Thuật 2025 5             

  1,239 9786320010806

Thế giới của thỏ Peter - Giáng 

sinh ở thế giới tí hon - Amerry 

tiny christmas

Helen Beatrix 

Potter
Dân Trí 2025 2             

  1,240 9786320010783

Thế giới của thỏ Peter - Những 

bạn thỏ nghịch ngợm - 

Naughty little friends

Helen Beatrix 

Potter
Dân Trí 2025 2             

  1,241 9786320010813

Thế giới của thỏ Peter - Những 

cuộc phiêu lưu quanh bờ rào - 

Adventures around the hedge 

Helen Beatrix 

Potter
Dân Trí 2025 2             

  1,242 9786320010790

Thế giới của thỏ Peter - Sểnh 

nhà ra...thất thểu - Out of 

door...Oh no more!

Helen Beatrix 

Potter
Dân Trí 2025 2             

  1,243 8935210311870

Thiên nhiên - Tại sao chúng ta 

cần thiên nhiên xanh tươi - 

Hãy xây dựng lối sống tích cực

Yến Thu (dịch) Văn Học 2025 5             

  1,244 8935210230485
Thỏ con đáng yêu - Những 

người bạn tốt
Barbara Bacchini Mỹ Thuật 2025 5             

  1,245 9786043449877

Thói quen tốt của những đứa 

trẻ chăm ngoan: Loại bỏ lo 

lắng, chiến thắng sợ hãi

Tuệ Minh (Biên 

soạn)
Dân Trí 2024 15x23 120 5             

  1,246 9786042223201 Thơ Hàn Mặc Tử Hàn Mặc Tử Kim Đồng 2026 2             

  1,247 9786042147347 Thơ Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương Kim Đồng 2026 2             

  1,248 9786042259125 Thơ Lưu Trọng Lư Lưu Trọng Lư Kim Đồng 2025 2             

  1,249 9786042417228 Thơ Nguyễn Bính Nguyễn Bính Kim Đồng 2026 2             

  1,250 9786042255011 Thơ Nguyễn Đình Thi Nguyễn Đình Thi Kim Đồng 2025 2             

  1,251 9786042147354 Thơ Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyến Kim Đồng 2025 2             

  1,252 8935230010418
Thơ Tết dành cho thiếu nhi 

(Sách Tết mở ra, cả nhà rộn rã)
Tuệ An, Thụy Lê Văn Học 2025

19 x 

22
32 2             
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  1,253 9786042259118 Thơ Thâm Tâm Thâm Tâm Kim Đồng 2025 2             

  1,254 8935352619438 Thơ Thế Lữ Thế Lữ Kim Đồng 2025 2             

  1,255 9786042253659 Thơ Trần Tế Xương Trần Tế Xương Kim Đồng 2025 2             

  1,256 9786042186483 Thơ Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh Kim Đồng 2026 2             

  1,257 9786042393911 Thương nhớ bằng lăng Lương Hạnh Kim Đồng 2026 4             

  1,258 9786044903583 Trái đất trong mắt khủng long Fatti Burke
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

24x30.

5
62 4             

  1,259 8935210311399
Trận chiến đi trước một bước - 

Anh em bình thường
Hải Yến (dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 2             

  1,260 8935210311313
Trận đối đáp nảy lửa - Anh em 

bình thường
Thu Hưng (dịch)

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 2             

  1,261 8935244892932 Trần Nhân Tông
Lê Phương Liên - 

 Tạ Huy Long
Kim Đồng 2025 5             

  1,262 8935352609170 Trần Nhật Duật
Lê Phương Liên - 

 Lê Minh Hải
Kim Đồng 2025 5             

  1,263 8935244893090 Trần Quốc Toản

Nguyễn Huy 

Thắng - Lê Minh 

Hải

Kim Đồng 2025 5             

  1,264 8935244817799 Trên sa mạc và trong rừng thẳm

Henryk 

Sienkiewicz; 

Nguyễn Văn 

Thái dịch

Kim Đồng 2025 2             

  1,265 8935280918689 Triệu lá thư gửi mẹ Mu Ye
Công 

Thương
2025

14.5x2

0.7
122 5             

  1,266 8935244888324 Triệu Việt Vương
Tạ Huy Long - 

Nguyễn Việt Hà
Kim Đồng 2025 2             

  1,267 8935210311085 Trò chơi mình thích nhất Khánh Vân (dịch) Mỹ Thuật 2025 2             

  1,268 8936230422485
Trọn bộ 6 cuốn: Bí kíp sinh tồn 

cho trẻ

ThS. Nguyễn Thị 

Bắc Thái
Văn Học 2025 15x21 5             

  1,269 9786042262965 Trong rừng dẻ gai
Nguyễn Thị 

Ngọc Tú
Kim Đồng 2025 4             

  1,270 8936107814368
Truyện Cổ Nga - Những cuộc 

phiêu lưu và những phép màu
Mopheus (dịch) Dân Trí 2025

19,5x2

3
220 2             

  1,271 8936107814320

Truyện Cổ Nhật Bản - truyện 

dân gian về yêu quái và phép 

thuật 

Mopheus (dịch) Dân Trí 2025
19,5x2

3
210 2             

  1,272 8935230010401
Truyện cổ tích đặc sắc về Tết 

(Sách Tết mở ra, cả nhà rộn rã)
Tuệ An, Thụy Lê Văn Học 2025

19 x 

22
68 4             

  1,273 8936214275885 Truyện cổ tích Việt Nam Little Rainbow
Phụ Nữ 

Việt Nam
2026

19*26.

5
136 2             

  1,274 8935210224118
Truyện ngụ ngôn Aesop - Tủ 

sách vàng dành cho con

Stefania 

Leonardi Harley
Mỹ Thuật 2026 1             

  1,275 8936214275465
Truyện tranh Kỹ năng an toàn 

thoát hiểm tức thì

ThS. Nguyễn 

Phúc Nhạc - 

Phương Thảo

Tri Thức 2025 17*23 92 3             

  1,276 9786042252188
Trường học cuộc đời - Vượt 

qua quá khứ thuở thiếu thời
Alain de Botton Kim Đồng 2025 3             

  1,277 8935210310231

Ú òa - Những chuyển động nhỏ 

song ngữ Anh Việt kích thích 

giác quan

Nick Ackland Mỹ Thuật 2025 3             

  1,278 8935230004806 Vịt con xấu xí 
Trí Việt (Biên 

soạn)
Văn Học 2025 17x25 32 3             

  1,279 8935244831313 Võ Quảng Võ Quảng Kim Đồng 2025 1             

  1,280 8935244883725 Voi ngà vàng
Phạm Ngọc Tuấn 

- Hồng Hà
Kim Đồng 2025 3             
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  1,281 8935210308641

Vũ trụ kì diệu - Nhà thám hiểm 

nhí - Rất nhiều thông tin thú vị, 

chờ các Bé khám phá

Howard Gray và 

Katie kear
Mỹ Thuật 2026 4             

  1,282 9786042255165 Vùng trời tím biếc Dương Hà Kim Đồng 2025 2             

  1,283 8935244825312 Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh Kim Đồng 2025 4             

  1,284 8935244886436 Yết Kiêu - Dã Tượng
Hà Ân - Tạ Huy 

Long
Kim Đồng 2025 4             

  1,285 8935069924221 Yêu tinh giấy, đừng chạy! Thường Tiếu Dư
Phụ Nữ 

Việt Nam
2024

15.5x2

1
96 5             

  1,286 8935230001508

Chinh phục Toán theo phương 

pháp giáo dục thông minh 

MONTESSORI 2

Huyền Linh Văn Học 2025
17 x 

24
32 2             

  1,287 8935230001515

Chinh phục Toán theo phương 

pháp giáo dục thông minh 

MONTESSORI 3

Huyền Linh Văn Học 2025
17 x 

24
32 2             

  1,288 8935230001522

Chinh phục Toán theo phương 

pháp giáo dục thông minh 

MONTESSORI 4

Huyền Linh Văn Học 2025
17 x 

24
32 2             

  1,289 8935092841526
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Tiểu học
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,290 8935092841434

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Khoa học tự 

nhiên

Trần Đức Huyên
ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,291 8935092841687

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Công nghệ 

thông tin

Trần Đức Huyên
ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,292 8935092842110

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Giáo dục kinh 

tế - pháp luật

Trần Đức Huyên
ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,293 8935092841175
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Toán
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,294 8935092841168
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Vật lý
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,295 8935092841182
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Hóa học
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,296 8935092841809
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Sinh học
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,297 8935092842035
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Ngữ văn
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,298 8935092842042
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Lịch sử
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,299 8935092841663
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Địa lý
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,300 8935092841304
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI 

trong dạy và học Tiếng Anh
Trần Đức Huyên

ĐHQG Hà 

Nội
2025 3             

  1,301 8935092552392

Bồi dưỡng học sinh giỏi qua 

các kì thi chuyên đề nghị luận 

xã hội theo hướng mở

Nguyễn Thành 

Huân
Dân Trí 2026 19x27 208 2             

  1,302 8935092556147
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh 

giỏi đa thức

Nguyễn Tài 

Chung
Dân Trí 2025 19x27 608 2             

  1,303 8935092545639
Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học 

Hữu cơ

Nguyễn Xuân 

Trường
Dân Trí 2026 16x24 208 2             

  1,304 8935092545622
Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học 

Vô cơ

Nguyễn Xuân 

Trường
Dân Trí 2026 16x24 200 2             

Page 60



 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,305 8935092557755

Tuyển chọn những bài văn đạt 

giải cấp tỉnh, thành phố và 

quốc gia

Nguyễn Thành 

Huân
Dân Trí 2026 16x24 416 3             

  1,306 8934974207337

STEM lý thú, kiến thức bất 

ngờ về Khoa học, Công nghệ, 

Kỹ thuật và Toán học

Dr. Chris 

Balakrishnan và 

Matt Wasowski 

biên soạn, 

Kristen Orr minh 

họa

Trẻ 2025
14.5 x 

20.5
464 5             

  1,307 9786326102574

Song ngữ - Alphabet 

Adventure - Động từ phiêu lưu 

ký, Quyển 1

Nhiều tác giả.
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 20x21 34 2             

  1,308 9786326102581

Song ngữ - Alphabet 

Adventure - Danh từ phiêu lưu 

ký, Quyển 2

Nhiều tác giả.
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 20x21 34 2             

  1,309 9786326102598

Song ngữ - Alphabet 

Adventure - Tính từ phiêu lưu 

ký, Quyển 3

Nhiều tác giả.
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 20x21 34 2             

  1,310 9786044905068

(Song ngữ) Từ vựng đầu đời 

Úm ba la mở ra: Chữ cái, số 

đếm, màu sắc, hình khối

Búp trên cành
Phụ Nữ 

Việt Nam
2025 14x14 25 3             

  1,311 9786326104202
Tiếng Anh không công thức - 

Nhập vai nói không sai

Phan Phúc Thiên 

Phước

Phụ Nữ 

Việt Nam
2025

14.5x2

0.5
236 3             

  1,312 8935280918559
101 trò chơi dạy tiếng Anh cho 

mọi trình độ

Th.S Lê Trần 

Ngọc Thảo

Công 

Thương
2025 16x24 240 3             

  1,313 9786044082899
360 Động từ Bất quy tắc và 

cách dùng các thì

Vũ Dung - Vũ 

Thuỷ
Dân Trí 2025

14.5x2

0.5
80 4             

  1,314 8935246946435
Basic Tactics for Listening - 

Dành cho người mới bắt đầu

Jack C. Richards 

cùng Grant Trew
Dân Trí 2026

21*27 

cm
120 1             

  1,315 8936214275144
Chinh phục gốc từ Tiếng Anh 

bằng hình
Jung Hyo Jun Hà Nội 2025

19*26.

5
224 2             

  1,316 8935246944585
Tự học tiếng Anh giao tiếp cho 

người đi làm

Trần Trinh 

Tường
Hồng Đức 2025

17 x 

24
186 5             

  1,317 8935246945056
Cẩm nang 1300 câu giao tiếp 

tiếng Hàn theo chủ đề
Lê Huy Khoa Hồng Đức 2025

14,5×2

0,5
326 4             

  1,318 8935246944639

Ghi nhớ siêu tốc từ vựng tiếng 

Hàn - Làm chủ 2000 từ vựng 

thông dụng và gốc từ Hán Hàn 

quan trọng trong kỳ thi TOPIK 

qua sơ đồ tư duy

Đỗ Thanh Hồng Đức 2025
14,5×2

0,5
276 4             

  1,319 8935246936825 Mindmap Từ vựng Tiếng Hàn Nhiều tác giả Hồng Đức 2025
17 x 

24
212 4             

  1,320 8935246945063

Sổ tay 169 mẫu văn bản tiếng 

Hàn công sở 한국어 문서양식 

(Học Tiếng Hàn cùng Thầy Lê 

Huy Khoa)

Lê Huy Khoa Hồng Đức 2025
14,5×2

0,5
4             

  1,321 8935246945049

Sổ tay mẫu câu cơ bản tiếng 

Hàn 한국어 기본문형 (Học 

tiếng Hàn cùng thầy Lê Huy 

Khoa)

Lê Huy Khoa Hồng Đức 2025
14,5×2

0,5
200 4             

  1,322 8935246944271
Zero to Hero - Tự học tiếng 

Hàn cấp tốc từ số 0

Tô Tôn Thành 

(A Síng), Trương 

Ngọc Thúy

Hồng Đức 2025
17 x 

24
200 3             
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 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,323 8936214274710
Take note Ngữ pháp Tiếng 

Trung HSK 1-3

Nguyễn Phương 

Linh
Tri Thức 2026

14.5 x 

20.5 
72 3             

  1,324 8936214274727
Take note Ngữ pháp Tiếng 

Trung HSK 4

Nguyễn Phương 

Linh
Tri Thức 2025

14.5 x 

20.5 
78 3             

  1,325 8936214274734
Take note Ngữ pháp Tiếng 

Trung HSK 5

Nguyễn Phương 

Linh
Tri Thức 2025

14.5 x 

20.5 
70 3             

  1,326 8936214274741
Take note Ngữ pháp Tiếng 

Trung HSK 6

Nguyễn Phương 

Linh
Tri Thức 2025

14.5 x 

20.5 
68 3             

  1,327 8938538124368
Thực hành dịch tiếng Trung sơ 

- trung cấp

TS.Lê Minh 

Thanh - TS.Trần 

Trương Huỳnh 

Lê (đồng chủ 

biên)

Lao Động 2025
14,5 x 

20,5
144 3             

  1,328 9786044262192 Cách thử nếm cà phê Jessica Easto Đồng Nai 2026              3 

  1,329 
NAM BỘ LÀ THÀNH ĐỒNG 

CỦA TỔ QUỐC
Hồ Chí Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025 1             

  1,330 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 

1975 - BẢN HÙNG CA 

CHIẾN THẮNG THỜI ĐẠI 

HỒ CHÍ MINH

Tập thể tác giả

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,331 SÀI GÒN Ralph Pezzullo

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,332 

LIÊN MINH SAI LẦM NGÔ 

ĐÌNH DIỆM, MỸ VÀ SỐ 

PHẬN NAM VIỆT NAM

Edward Miller

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024 1             

  1,333 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 

1975 - SỰ KIỆN – HỎI VÀ 

ĐÁP

TS, Hoàng 

Phong Hà (cb)

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2015              1 

  1,334 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 

1975 – THẮNG LỢI CỦA 

NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ 

TÌNH CẢM LỚN

Nhà giáo Ưu tú 

Phạm Hồng Việt

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2015 1             

  1,335 NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG

Trung tướng, 

PGS. TS. 

Nguyễn Tiến 

Bình

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2014              1 

  1,336 

ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY 

DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 

TRƯỜNG SƠN TRONG 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

MỸ, CỨU NƯỚC (1959-1975)

TS. Nguyễn Huy 

Động

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2012 1             
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Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 
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  1,337 

NHỮNG NGÀY MÁU LỬA 

(PHÓNG SỰ - BÚT KÝ TỪ 

NĂM 1966 ĐẾN 1979)

Hoàng Tuấn Nhã

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2011              1 

  1,338 
ANH HÙNG, CHIẾN SI ĐIỆN 

BIÊN PHỦ

Tỉnh ủy Điện 

Biên

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,339 

ĐIỆN BIÊN PHỦ - NHỮNG 

KHOẢNH KHẮC TỪ LỊCH 

SỬ, DIEN BIEN PHU: 

MOMENTS IN HISTORY, 

DIEN BIEN PHU: 

MOMENTS DE L’HISTOIRE

Nhiều tác giả

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024 1             

  1,340 SÔNG NÚI ĐIỆN BIÊN Trần Lê Văn

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,341 VIẾT VỀ ĐIỆN BIÊN PHỦ Thép Mới

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024 1             

  1,342 ĐỐI MẶT VỚI QUÂN THÙ

UBND Tỉnh Kon 

Tum, Ban liên 

lạc tù chính trị

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2015 1             

  1,343 

TỔNG KẾT CUỘC KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP – THẮNG LỢI VÀ BÀI 

HỌC

Ban Chỉ đạo 

tổng kết chiến 

tranh trực thuộc 

Bộ Chính trị

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2014              1 

  1,344 
TRÊN NHỮNG TRẬN ĐỊA 

PHÒNG KHÔNG

Trung tướng 

Nguyễn Xuân 

Mậu

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2011 1             

  1,345 

HIỆP ĐỊNH PARIS - THẮNG 

LỢI CỦA Ý CHÍ ĐỘC LẬP, 

TỰ CHỦ VÀ CHÍNH NGHĨA 

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Bình

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2026              1 

  1,346 

CÁC CUỘC THƯƠNG 

LƯỢNG LÊ ĐỨC THỌ - 

KISSINGER TẠI PARIS

Lưu Văn Lợi – 

Nguyễn Anh Vũ

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2026 1             
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Năm
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trang
 Số lượng 

  1,347 

NỀN HÒA BÌNH MONG 

MANH - WASHINGTON, HÀ 

NỘI VÀ TIẾN TRÌNH CỦA 

HIỆP ĐỊNH PARIS

Pierre Asselin

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2015              1 

  1,348 

TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 

TÁM 1945 Ở ĐỒNG BẰNG 

BẮC BỘ (BÌA MỀM)

TS. Nguyễn 

Đình Cả

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2010              1 

  1,349 CHUYẾN THĂM HÀ NỘI Susan Sontag

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,350 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN 

HOÁ, SỨC MẠNH CON 

NGƯỜI VIỆT NAM TRONG 

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

PGS, TS,, 

Nguyễn Duy Bắc 

- PGS, TS, Vu 

Thị Phương Hậu

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,351 
PHỤ NỮ VIỆT NAM CÓ 

MỘT THỜI NHƯ THẾ
Nhiều tác giả

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,352 

THẾ GIỚI NHÌN 

NGHIÊNG… BANG GIAO 

KỂ CHUYỆN

Vũ Sơn Thủy

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,353 

QUÁ TRÌNH KHAI PHÁ VÀ 

XÁC LẬP CHỦ QUYỀN CỦA 

VIỆT NAM TRÊN VÙNG 

ĐẤT NAM BỘ

Nguyễn Quang 

Ngọc

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2023              1 

  1,354 

PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN 

NGOẠI GIAO (Sách tham 

khảo)

Vũ Dương Huân

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2022              1 

  1,355 

VẤN ĐỀ AN NINH PHI 

TRUYỀN THỐNG TRONG 

QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN 

NAY

TS, Lưu Thúy 

Hồng (Chủ biên)

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2021              1 

  1,356 

TÀI NGUYÊN, MÔI 

TRƯỜNG VÀ CHỦ QUYỀN 

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Nguyễn Chu Hồi 

(cb)

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 
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  1,357 
VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON 

RỒNG CHÁU TIÊN
Daria Mísukova

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2018              1 

  1,358 

CHUYỆN BẢO VỆ CÁC 

CHÍNH KHÁCH QUỐC TẾ 

ĐẾN VIỆT NAM

ThS, Nguyễn 

Đức Quý

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2016              1 

  1,359 

NHỮNG NĂM THÁNG LÀM 

ĐẠI SỨ TẠI VIỆT NAM (Hồi 

ký)

Claude 

Blanchemaison

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2016              1 

  1,360 
VÀI NGÓN NGHÊ NGOẠI 

GIAO
Vũ Khoan

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2016              1 

  1,361 

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỀ 

CHÍNH TRỊ - LÝ LUẬN VÀ 

THỰC TIỄN

Bộ Quốc phòng

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2016              1 

  1,362 

SÁCH THÁNH HIỀN (Xuất 

bản lần thứ hai, tái bản có sửa 

chữa)  - NHÂN

Tần Tại Đông – 

Trần Hoa Châu

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,363 

SÁCH THÁNH HIỀN (Xuất 

bản lần thứ hai, tái bản có sửa 

chữa)  - LỄ

Hạng Cửu Vũ - 

Chiêm Dật Thiên

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,364 

SÁCH THÁNH HIỀN (Xuất 

bản lần thứ hai, tái bản có sửa 

chữa)  - NGHĨA

Tiêu Hồng Quân 

- Nghê Diệc 

Trinh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,365 

70 NĂM QUAN HỆ VIỆT – 

NGA VÀ ĐÔI DIỀU VỀ 

NƯỚC NGA

GS, TS, Vũ 

Dương Huân

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,366 CẨM NANG GIA ĐÌNH VIỆT
Viện Tâm lý học 

và Truyền thông

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2022              1 

  1,367 

NGÀN NĂM VĂN HIẾN 

QUỐC GIA VIỆT NAM 

(SONG NGỮ VIỆT - ANH) 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch - 

Nhà xuất bản 

Chính trị quốc 

gia Sự thật

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 
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  1,368 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG 

ƯƠNG ĐẢNG (1930 – 2019)

Phạm Chí Thành 

(Chủ biên)

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2019              1 

  1,369 

BẦU CỬ TRONG ĐẢNG – 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

VÀ THỰC TIỄN TỪ ĐẠI HỘI 

ĐẢNG Ở CƠ SỞ

TS, Nguyễn Tác 

Lũy

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,370 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT 

NAM – LOGIC ĐỔI MỚI VÀ 

PHÁT TRIỂN

TS, Nhị Lê

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2021              1 

  1,371 

GIẢI QUYẾT HÒA BÌNH, 

TRANH CHẤP BIÊN GIỚI, 

LÃNH THỔ : LÝ THUYẾT 

VÀ THỰC TIỄN

Bộ Ngoại giao

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2017              1 

  1,372 

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT 

NAM - TẬP I đến TẬP IV 

(1946 – 2011) ; (Bìa cứng, giấy 

tốt, in đẹp)

Văn phòng Quốc 

hội

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2016              1 

  1,373 

QUAN HỆ TỘC NGƯỜI Ở 

TÂY NGUYÊN TRONG 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI

TS, Trương 

Minh Dục

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2016              1 

  1,374 

TRÍ THỨC VÀ CÔNG TÁC 

TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG 

TRONG THỜI KỲ MỚI

TS, Nguyễn 

Thắng Lợi

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2017              1 

  1,375 
BÀN VỀ BINH PHÁP TÔN 

TỬ
Hồ Chí Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2023              1 

  1,376 

HỒ CHÍ MINH - VĨ ĐẠI MỘT 

CON NGƯỜI (TÁI BẢN, CÓ 

CHỈNH SỬA)

GS. Trần Văn 

Giàu

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,377 

HỒ CHỦ TỊCH - HÌNH ẢNH 

CỦA DÂN TỘC, TINH HOA 

CỦA THỜI ĐẠI (XUẤT BẢN 

LẦN THỨ HAI)

Phạm Văn Đồng

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,378 

HỒ CHỦ TỊCH CỦA CHÚNG 

TA (XUẤT BẢN LẦN THỨ 

TƯ)

Nam Mộc

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 
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 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,379 

NHỮNG BỨC THƯ KỂ 

CHUYỆN BÁC HỒ (XUẤT 

BẢN LẦN THỨ HAI)

Vũ Kỳ

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,380 

THỜI NIÊN THIẾU CỦA 

BÁC HỒ (XUẤT BẢN LẦN 

THỨ HAI)

Nhiều tác giả

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,381 

NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ 

ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ 

CHỦ TỊCH 

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,382 
VĂN HÓA PHẢI SOI 

ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              2 

  1,383 
BÔNG SEN TRẮNG GIỮA 

LÒNG HÀ NỘI

TS, Chu Đức 

Tính

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,384 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – 

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP, 

PRESIDENT HO CHI MINH – 

BIOGRAPHY AND CAREER

Khu di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2024              1 

  1,385 TRUYỆN VỀ HỒ CHÍ MINH Trần Dân Tiên

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2023              1 

  1,386 
BÁC HỒ NHỮNG CÂU 

CHUYỆN VÀ BÀI HỌC

TS, Chu Đức 

Tính

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2023              1 

  1,387 
HỒ CHÍ MINH QUÁ KHỨ, 

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Phạm Văn Đồng

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2023              1 

  1,388 
HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 

LÀM NGƯỜI

Nguyễn Khắc 

Nho

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2023              1 

Page 67



 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,389 

5 TÁC PHẨM BẢO VẬT 

QUỐC GIA : ĐƯỜNG CÁCH 

MỆNH ; NHẬT KÝ TRONG 

TÙ ;LỜI KÊU GỌI TOÀN 

QUỐC KHÁNG CHIẾN ; LỜI 

KÊU GỌI ĐỒNG BÀO VÀ 

CHIẾN SĨ CẢ NƯỚC, DI 

CHÚC)

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2022              1 

  1,390 
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

GIỮA LÒNG PARIS
 Võ Văn Sung

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2015              1 

  1,391 ĐỌC THƠ HỒ CHÍ MINH

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2008              1 

  1,392 

HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI ĐẶT 

NỀN MÓNG XÂY DỰNG 

QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ 

HỢP TÁC TÒAN DIỆN VIỆT 

NAM - LIÊN BANG NGA

PGS,TS, Trần 

Minh Trưởng 

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,393 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

GIAI DOẠN 1954 - 1969 TẬP 

1 (1954 - 1958)

Khu Di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,394 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

GIAI DOẠN 1954 - 1969 TẬP 

2 (1959 - 1964)

Khu Di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,395 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

GIAI DOẠN 1954 - 1969 TẬP 

3 (1965 - 1969)

Khu Di tích Chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,396 

NHỮNG TÊN GỌI, BÍ 

DANH, BÚT DANH CỦA 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 Bảo tàng Hồ Chí 

Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2015              1 

  1,397 
TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG HÔ 

CHÍ MINH

TS, Yên Ngọc 

Trung

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,398 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 
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 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,399 
BÁC HỒ VỚI ĐẠI HỘI 

ĐẢNG (Xuất bản lần thứ ba)

TS, Nguyễn Đức 

Tài & nnk

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2020              1 

  1,400 

HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY 

DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN 

ĐẢNG

Bảo tàng Hồ Chí 

Minh

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,401 
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC NĂM 2025
Quốc hội

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,402 
LUẬT CHUYỂN ĐỔI SỐ 

NĂM 2025
Quốc hội

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,403 
LUẬT CÔNG NGHỆ CAO 

NĂM 2025
Quốc hội

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,404 

LUẬT KHOA HỌC, CÔNG 

NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 

TẠO NĂM 2025

Quốc hội

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,405 
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN NĂM 2025

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2025              1 

  1,406 
LUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

NĂM 2025

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2026              1 

  1,407 
LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 

2025

NXB. 

CHÍNH 

TRỊ 

QUỐC 

GIA

2026              1 

  1,408 8936149733146
Cái chết của vua câm (Tập 

truyện ngắn) (TTV) 138
Nguyễn Văn Học Văn học 2026

13x20,

5
316              2 

  1,409 8935075962774
Chẩn doán, điều trị và quản lý 

sa sút trí tuệ

TS Đồng Thị 

Thu Trang; TS 

Đinh Thị Hải Hà 

(đồng chủ biên)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14x22,

5
180              2 

  1,410 8936149733252

Chào ngày mới - Chào tôi của 

hôm nay: Khen, chê cần tinh tế 

(TTV) 79

Minh Vũ (Biên 

soạn)
Hồng Đức 2026 17x23 84              2 

Page 69



 STT Mã ISBN Tên sách Tên tác giả
Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 

(cm)

Số 

trang
 Số lượng 

  1,411 8936149733269

Chào ngày mới: Chào tôi của 

hôm nay: Làm bạn với chính 

mình (TTV) 79

Minh Vũ (Biên 

soạn)
Hồng Đức 2026 17x23 88              2 

  1,412 8935075962668

Chữa trị Bệnh đau lưng và Đau 

thắt lưng - Quyển 1: Y học cổ 

truyền

Trần Quảng Huy, 

Vương Vỹ; Trần 

Giang Sơn (dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
136              2 

  1,413 8935075962675

Chữa trị Bệnh đau lưng và Đau 

thắt lưng - Quyển 2: Y học 

hiện đại

Trần Quảng Huy, 

Vương Vỹ; Trần 

Giang Sơn (dịch)

Tri Thức 2026
14 x 

22,5
220              2 

  1,414 8935075961562

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam - 

Quyển 1

GS.TS Hoàng 

Nam

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
196              2 

  1,415 8935075961579

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam - 

Quyển 2

GS.TS Hoàng 

Nam

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
224              2 

  1,416 8935075961586

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam - 

Quyển 3

GS.TS Hoàng 

Nam

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
208              2 

  1,417 8935075961593

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam - 

Quyển 4

GS.TS Hoàng 

Nam

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
212              2 

  1,418 8935075961609

Đặc trưng văn hóa truyền 

thống 54 dân tộc Việt Nam - 

Quyển 5

GS.TS Hoàng 

Nam

Quân đội 

Nhân dân
2026

14 x 

22,5
224              2 

  1,419 8935075958296
Đời sống văn hóa các dân tộc 

Việt Nam
Trần Ngọc Bình Tri Thức 2026

13 x 

20,5
384              2 

  1,429 8936149733412

Khơi nguồn năng lượng mới: 

Năng lượng đến từ những hành 

vi tốt (TTV) 79

Minh Vũ (Biên 

soạn)
Hồng Đức 2026 17x23 88              2 

  1,430 8936149733429

Khơi nguồn năng lượng mới: 

Năng lượng đến từ sự hiểu biết 

(TTV) 79

Minh Vũ (Biên 

soạn)
Hồng Đức 2026 17x23 88              2 

  1,435 8936149733290
Lãnh đạo bản thân để làm chủ 

cuộc đời (TTV) 97.5

Nguyễn Khang 

(Biên soạn)
Dân Trí 2026

13x20,

5
216              2 

  1,436 8935075961302

Lịch sử văn hóa Đông Nam Á - 

Ngôn ngữ văn hóa tộc người ở 

Việt Nam và Đông Nam Á

GS.TS. Phạm 

Đức Dương

Quân đội 

Nhân dân
2026

16 x 

24
396              2 

  1,437 8936149733375
Nắm bắt cơ hội hiểu thời cơ 

tạo thắng lợi (TTV) 97.5

Nguyễn Khang 

(Biên soạn)
Dân Trí 2026

13x20,

5
220              2 

  1,438 8936149733368
Người thành công vượt qua 

thất bại (TTV) 97.5

Nguyễn Khang 

(Biên soạn)
Dân Trí 2026

13x20,

5
224              2 

  1,439 8935075961128

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những bà hoàng uy 

quyền trong thế giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
204              2 

  1,440 8935075961098

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những chàng trai dũng 

cảm trong thế giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
208              2 

  1,441 8935075961159

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những loài chim và 

vương quốc bầu trời trong thế 

giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
212              2 

  1,442 8935075961135

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những loài hoa và mùa 

xuân bất tận trong thế giới thần 

tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
216              2 
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Nhà xuất 

bản
Năm

Khổ 

sách 
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Số 
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 Số lượng 

  1,443 8935075961166

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những loài muông thú 

trong thế giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
204              2 

  1,444 8935075961142

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những loài quả trong thế 

giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
204              2 

  1,445 8935075961104

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những nàng công chúa 

xinh đẹp trong thế giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
200              2 

  1,446 8935075961111

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Những ông vua tài ba 

trong thế giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
200              2 

  1,447 8935075961173

Những câu chuyện cổ tích thần 

tiên - Phép màu và những điều 

kì diệu trong thế giới thần tiên

Huyền Đỗ (sưu 

tầm, biên soạn)
Tri Thức 2026

14 x 

22,5
212              2 

  1,448 8936149733337
Sáng tạo trong tư duy đổi mới 

và tiến bộ (TTV) 97.5

Nguyễn Khang 

(Biên soạn)
Dân Trí 2026

13x20,

5
224              2 

  1,449 8936149733306

Thích nghi khi cuộc sống thay 

đổi - Rèn bản lĩnh để vững 

vàng giữa biến động (TTV) 

97.5

Nguyễn Khang 

(Biên soạn)
Dân Trí 2026

13x20,

5
220              2 

  1,450 8935075959545
Trang phục cổ truyền các dân 

tộc Việt Nam

GS, TS Ngô Đức 

Thịnh
Tri Thức 2026

13 x 

20,5
320              2 

  1,466 8935075962729 Vượt lên số phận
Vân Phong (biên 

soạn)

Quân đội 

Nhân dân
2026

14x22,

5
200              2 

3,815      Tổng cộng
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